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AB.72000 NẠO VÍT BĂNG TÁU CUÕC B1ẼN, CUÕC SONG 
Thánh phấn cõng việc: 
chuãn bị, xát định vị [rí củny tiưúng, thã neo, rùa định vị phưcmg tiện thiẽt bị, nạo vét 

JảL đõ vảo úì lan chứa Jãt, ui chnym máy móc Ihitl bị trong phạm vi củny Lrưòng, nạo vét 
Jám báu ao toảrt giad thãng ílưừng thúy [nong phạm vi câng trmứng, hoán ibiụn mặt băng Lhco 
dửng yêu cảu kỹ IhuạL (đam báu giao Lhcny liiỏng Làn, vặn chuyên đả[ tál Lbuo táu cuốc dược 
tinh riÊngV 
AB.72101) NẠO VÉT BÀNG TÀU CƯÒC BIÉN CỔNG SUÁT I0S5CV 

Đun vị tính: tlỏng/IOOm3 

Mả hiÊL Danh IIIỊLL dưn giá Dun vị Vật liệu Nhãn câog Máy 

Nạo vỂt hằng Lảu tutìC híín 
tíing suát , đô sâu hạ 
"itL lừ tim đún 9in 

AB.72110 - [ jjt phủ SJ bún [ỏng lOOm* 892.125 4.5IS.44ụ 

AB.72120 
- Cát hạt Iruny, hạl to, đắt cát 
pha 

lŨQm5 999J SO 6.] 1 1.47(5 

AB 72130 - Cát hạl mịn lOOrn3 1.221.525 7.426.336 

AB.72140 - DấL sét dinh lOOrn3 1/438.3SO 8.749,969 

AB 72150 - Dj[ sct nưa cứng- MỈt cứng lOOm* 2.009.340 ì 2.222.953 

AB.72200 NẠO VÉT BẰNG TÀU CLÔC SÔNG CÔNG SUẮT 495 cv 
Đun vị [inh: đung/IOOm3 

Mã hiÊu Danh mụu dưn giá Doti vi Vặt liệu Nhãn cỏny Máy 

Nạo Yirl hiMiịỉ lảu tuủc SI>II^ 
cúng su ắt 495cv 

ÀB..72210 - Dả[ phủ sa bún [ỏng 100mJ 796.050 4.9S9.4I 1 

AB .72110 - Cát hạt trung, hạl to, đắt cát 
pha 

lOOm* 892.125 6.825.64K 

AB.72230 - Cát hạl mịn 100m3 1.08?,765 &251.190 

AB.72240 - Đất !i(it dinh lŨQm5 1.232.505 9.33 0.525 

AB..72250 - Dj[ sứt nưa cứng, MÍt cứng lOOm* l.m.560 14.291.114 
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AB.73UUU NẠO VÉT BÀNG TÀU HÚT BỤNG Tự HÀNH 
Thành phần cóng việc: 
Chuan bị, di uhuytTi Ihiít bị [nong phạm vi tông [rưừng, nạo vét lhi*j qui trinh- vận 

chuyỏn đài cál dÉn bài đõ đãt trong phạm vi 6km, đam báo an toán thùng đưŨTỊg thúy 
Inung phạm VI cồng [Tutmg, hoàn thiện mặL băng theo đủilg yữu càn kỳ IhuLỆl (đám bau £iau 
ihỏny luũny [Au chưa tính trony đcm giá). 
AR.731M NẠO VÉT BÀNG TÀU HÚT BỤNG Tự HÀNH CÔNG SLẮT 13941 cv 

Đcm VÌ tinh: dũny/1 (Xím3 

Mã hiệu Danh mục dun giá Dun vị Vặt Hậu Nhãn tỏry Máy 

Nạu vél tiìinỵ tau hút hạng 
tự hành công ỉu át ] Viíkv, dụ 
SÍ1LL hi gàu lừ 4m dem ốm, Cir 
lỵ vàn chu vin đất < 6km 

AB/73110 - Đã[ phù sa bùn lãng lOOm3 518*805 tì.581.957 

AB.73120 
- Cát hụt lrLi]iL. hại Lũ, đắt cá[ 
pha 

lOữm5 601.155 9.019.719 

AB.73130 - Cát hạt rnịii lOữttt* 741.150 ] 0.900,530 

AB.73140 - ĐảL aót dinh lOOm3 1.029.375 13.529-530 

AB.73150 - Đả[ sót nua cứng, 9Ểt cứng lOữm5 1.485.045 19.502.099 

AB.731UU NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG Tự HÀNH CÔNG SUẲT 5945 cv 
Đtm vị Linh: dung/1 (Xkn3 

Mà hiÊu Danh mục Jưn giá Dưn vị Vật Hậu Nhãn tỏny Máy 

Nạu vét tiiinỵ tàu hút bụng 
tư hành cùng ỉuáỉ 59*15ev, dỏ 
sàn hạ gàu lử 5m dei] !Jm, cự 
ly vận írhiiveii đất < 6 km 

AB.73310 - Dãt phù sã bún lửng lOOra3 491.355 4.190357 

AB.73220 
- Cát hại iruiiL. hạl Lo, đảt cát 
pha 

lOOra3 570.960 5.761.076 

AB.75230 - Cái hạt min lOOm3 702.720 6.B0&ỈS65 

ÀB.73240 - Đảt tiét dinh lOOra3 977,220 9.574.692 

AB.73550 - Đát sét nưa cứng, sél cứng lOOm3 1.350.540 13.241.920 
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AB.7410I) NẠO VẾT BẮNG TÀL HŨT PHUN, HÚT BỤNG Tự HÀNH CÒNG SUẤT 
3*38 cv, Dô ĐÁT BẰNG HỆ THỐNG THỦY Lực XA ĐÁY 

Thành phần cõng việc: 
chuan bị, di chuvẺn ihicL bị trung phạm vi câng Irưừny, nạo vtil theo qui trinh, vặn 

chuyên đả[ cát đen bài dũ đái tiứng phạm vi 6km, đam bát) an tuàn Eiiao thủng điiứn^ ứiúy 
[nong phạm vi còng Lruừng, huản thiện mặt băng theo đúng yêu cẩu kỳ ihưạL ídám báo giai) 
Lhõng luông táu chưa tinh Irong ÍỈUTL giả). 

Đun vị tính: Jí)ng/ltK>m3 

Mà hiÊu Danh mục đun giá Dưn vị Vật liệu Nhãíi cỏny Máy 

Nau vít bang làu húl phun. 
hút bụng tụ hành công ỉuấl 
395Hcv, đi sâu hụ gầu từ Sm 
đến 9m, tự ly vận cliuyrn đát 
< ékm 

AB 74110 - Dã[ phu sa bún li)H£ lOOrn3 362.340 12,532.148 

AR74120 
- Cát hạt tniog, hạl to, đal cál 
phu 

lOOm3 15.043.7% 

AB 74130 - Cát hạl mịn lOOrn3 513.315 18.0S9h86Ủ 

AB 74140 - Dat Kiit dinli lOữm* 719-190 22.429.415 

AB 74150 - Dál Kiit nứa tửng, stíl cứng lOữm* 1.040.355 32-402.023 

AB.75LLH) XÓI HÚT DÁT TỪ TÀU HLT PHUN, HỦT BỤNG Tự HÀNH CÔNG SLẨT 
3USS cv, PHUN LỄN BÓ 

Thanh phần cõng việc: 
chuan bị, xói làm loàng hồn hựp bún da.[ qua hệ Lhổng van xà. hút hun hựp bùn điũ, đav 

I&1 bỉr. Lẳpđặt, iháo tiừdmÌTng ùng bưm, di chuvrà đản ung btTm bìng Ihii t;ùng. 
Đun vị tính: dung/lOOm3 

Mà hiệu Danh mục dun giá Đưn vị Vật liệu Nhãn tống Máy 

\õi hút đát từ làu húl phun. 
hút bụng tụ hùnh cùng ỉuất 
395Hcv, phun Lên bỉr 

AB75110 - ChicLi dài ỏng < 3GGm lOOm3 6.565 62.756 2.411.244 

AB.75I20 - chitii dải ỏng < 500m lũữm5 7.221 75.307 2.813,118 

AB75I30 - ChiỂu dải ỏng < KUGm lOOrn3 7.H77 87..H5K 3.08 LỬ34 

AB75140 - Chiêu dài ỏng < lGGOm lOữm* 8.533 112 960 3.4K2.908 
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AB.Sl LÍIU NẠO VÉT KÊNH MựOMC BẰNG MÁY BÀO GÀU DÂY 
Thành phấn cóng việc: 
Chuần b|. lảm phao tiêu báo hiệu, vị irỉ dõ đà[. Di chuyÊn thiỏL bị trung phạm vi câng 

trường, dịnh vị thiẾI bị. Đám báo an toản giaủ Ihỏng dưimy thúy Lrung phạm vi cỏny Lrưũng. 
Nạo vỂt kẻnh muuTig, hoãn Ihiẹn iheo tlúng yêu cãu kỳ thuặl. (Đun yiá [inh chu iníừny hụpđd 
diu mội bin). 

Đun vị LÍnh: dũny/1 Oữm3 

Mà hiÈu Danh mục đun giá Đom vi Vật liựu Nhãn cồng Máy 

Nan vét kênh mirơng hìinỵ máv 
đio gầu dây Cl.4in3 

Chiều CH(I đti đất < ỉm 

AB.811 1 1 
- Uun dặc. ơá[ SÒi lãng đọng tiuúi 
3 năm 

lOOm3 225,090 I.409.&60 

AB.81112 - Dãi thil pha t:áL pha sét cỏ lản 
sói dùn 15%, đil thân bùn 

lOOm1 349,795 1.563.441 

AB.81113 
- Dãi thịt pha CÚL pha sct cỏ lán 
sủí, vó sò+ hÊn từ 15-25%đắl MỈt lOOm1 2HH.525 1.819.745 

AB.81114 
- Đai pha cil tứ 15-20%, đa[ bừxi 
lóng 

Chiều catì đd đắt > 3m 

ICOm1 329.400 2.076.044 

AB.S1121 
- ti LUI dặc. ơAt Sííi lang đọng (imứi 
3 năm 

lUOni-1 279.990 1.768.482 

AB.81122 
- Dủi thịt pha cát, pha ÍÌ4ÍL củ lải! 
HOI dtn 15%, đũi than bùn 

lOOm3 312.930 1-973-523 

AB.81123 
- E>j[ thịt pha cát, pha sct cỏ lln 
sủí, vó sùt hÉn Lừ 15-25%đắl SHỈt 

lOOm1 359.595 2.255.455 

AB,81124 - Đất pha cất từ 15-20%, đai bùn 
lóng 

Nạn vél ktrnh mương hìinỵ máy 
dào £ầu dáy tì.òírn^ 

Chiều cao díi đắt < 3m 

lUOn^ 411.750 2.588.647 

AB.81131 
- ti LUI dặc. ơAt Sííi lang đọng (iưứi 
3 năm 

ICOm1 153.720 1.086.008 

AB,81132 
- Dát thụ pha CÚL pha sct cỏ lln 
HOI dtn 15%, dũi than bủui 

IOOmJ 175.6H0 122&3Ồ5 

AB.8113Ĩ 
- E>j[ thịt pha cát, pha sct cỏ lln 
sủí, vó sùt hÉn Lừ 15-25%đắl SHỈt 

lOOm1 194S95 1.371 KÍX> 
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Mà hiộiL Danh tnục dtra giá Đun vi Vật liệu Nhàn CĨHIÌI Máy 

AB.KI 134 
- Đai pha cát từ 15-20%, Jal bùn 
lóng 

Chi tiu CHII đtì đẳt > 3m 

1OOm* 236.070 1.657.592 

ARS1141 
- Bùn đặc, Jjt sỏi lãng đọny dưÍTĨ 

ỉ nam 
lOOm^ 194. S95 1,371*800 

ARS1 142 
- Dãi th.il pha cát. phii sét cổ lẫn 
sùi đen 15%, LỈÌ.LT than hùn 

IOÍW 219.600 1.543.275 

AB.SI 143 
- Đãt thịl pha cát, pha sét cổ lẫn 
sói, vó SỎT hen LÚ 15-25% đắl sét 

IOOmJ 249395 1.743.329 

AB.tỉl 144 
- Đầ[ pha cát lir 15-20%, Jal bún 
lòog 

Nạ« vét Ken 1] mirtiìig bang máv 
đàu gàu dái l,2m3 

í hít u CHII tlii đắt í3m 

IOOmJ 293.715 2.057.700 

AB.SI 151 - Bùn đặc, sỏi lãng đọny dmứi 
3 riàm 

IOOmJ 9K.B2G 1.054 402 

AB.HI 152 
- Đãt th.il pha cát, pha íict có làn 
sùi đen 15%, LỈÌ.LT than hùn 

IOOmJ ìcy.BOíỉ 1.1 «6.201 

AB.SI 153 
- Dãt th.il pha củi, pha sct cứ lần 
sói, võ sà, hen LÚ 15-25% đắl 

IOOmJ 126.270 1.361 935 

AB.tỉl 154 
- Đa[ pha cát tìl 15-20%, bùn 
lòog 

ỉ híiu cao đtì đất > 3m 

IOOmJ 145.4S5 1.531.601 

AB.S1161 
- Bùn đặc, dai Kíii lầng đọng đirúi 
ỉ nam 

1OQm* 126.270 1.361,935 

ARS1 162 
- Đãt th.il pha cál, pha sci cổ lẫn 
sùi đùi 15%, đắi than bùn 

IOÍW 13'1150 1.493.735 

AB.81 163 
- Đãt th.il pha cát, pha sét cỏ lẫn 
sùi, vó sàT hen tứ 15-25% đẩl sét 

1 OOm* 159.210 1.713.402 

ARS1 164 
- ĐaL pha cát tu 15-20%, Jal bùn 
lỏng 

1 OQm* 183-915 1.977.002 

Ghi chú : DƠTI giá tính chừ Lruùng hựp nạo vút đỏ dãl fnộ[ bẽn, Lruừny hạp nạo vít dũ 
dả[ 2 ben Ihi chi phi ntiảii Ijỏng_ má}' thi tũny được nhàn vứi hẹ sỏ 0,K5 su vái đtm giả đỏ cíà[ 
một bẽn lưímg ứng. 
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AB.KLIOO NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BÀNG MÁY D AO iệ\L DẪY 
Thanh phấn cõng việc: 
Chuãn bị, lảm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi dảo. Di chuyên ihitì bị trong phạm 

vi cỏny Iriiúny. Đám bảo an toàn yiao ihỏny đựírag Ihiiy trong phạm vi cõng Irưứiig. Dáu Jã[ 
bang máy (láu đổ lên sả líui (vặn cbuyỂũ đat du đi chưa [inh trung đưn giá). 

Đ(JH vi tinh: 1 (X)m3 

Mã hiÊu Danh mục đun giá Đơn vi Vật liệu Nhũn cổng Máy 

Nati vẻ! dưới nnto hang máv 
dim "iiu dây l,6ni' Lhiiu Niĩu < 
òm 

AB.S1211 
- 13 LIU đục. tlaL sói lang đọng lói ĩ 
răm, dã[ ihan bún lOCm^ 126.270 1 B2H.42H 

AB.81212 
- Đã[ thịl pha cáL pha sét cỏ lẫn 
sởỉ lOUm-1 137.250 2.005.372 

ABjgl213 - E>j[ thịl pha cảt, pha Mct cỏ lần 
sởí3 vó sù, hen Jủt isiit đinh 

lí)UmJ 159.210 23003S2 

AB.81214 - Đãl MÍL nứa cúng; sét tứity 

NạiP vét dưới Iiirứt hàng mủy 
đào gầu dây 2,3 nr chitu $ấu < 
6m 

lOCm^ 266.265 3 B33.801 

AB.81221 
- 13 LIU Jặt:T JaL Sỏi lầiig đọng lỏi ỉ 
năm, dã[ iban biin 

lOOm-1 90.5K5 1.591 127 

AB.81222 
- Đã[ thịl pha cáL pha SL*t cỏ lần 
sởỉ 

IOUmJ 101.565 1.808.098 

AB.81223 
- Đã[ thịl pha cáL pha sct cỏ lản 
sởí3 vó sù, hen Jủt isiit đinh 

lOCm^ 115.290 2.025.070 

AB.81224 - Đãl sẻt nứa tửng, sct cứng 

NạiP vét dưới Iiirứt hàng mủy 
đào ỵiìy dây l,6m' uhit u sâu > 
óm -ỉ- 9m 

lOOm-1 170.190 3.037.604 

ABJ81231 
• Uun dặc. di.it sói lảiiL đọng lỏi 3 
năm, dã[ iban biin 

lí)UmJ 150.975 2,182.317 

AB.81232 
- Dã[ thịl pha cát. pha sít cỏ lần 
sỏỉ 

lOCm-1 161.955 2359361 

AB.8123Í - Dã[ thụ pha cjt. pha sct cỏ làn 
sỏia vó sò. hen đàL sứt dinh 

lOUm-1 1B6.6ỎO 2.713.152 

AB.81234 - Đãl sél nữa cứng, sct timy lí)UmJ 177.24 5 4.010.744 
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Mà hiệu Danh ÍTLỊỊC Jưn giá ĐUTL vi Vật liệu Nhản củny Máy 

Nạn vét dươi Iiirữc hằng máy 
đàu £ằu dây 2 .-im3 chít II lỉu> 
ÍM — <JM 

ÀB.KI241 
- Bún đặc. Jjl sòi lẳng dọ nu tứí 3 
năm, dã[ [han bún 

100ML 107.055 I.KM1.421 

AR81242 - Đãt thịl pha cát, pha sét cỏ làn 
sủi 

LOORN^ 123.525 2.169 717 

ARS1243 - Dát thịl pha cát, pha sút cỏ lũn 
sỏi, vo sõ_ hen đất ìitít dinh 

100MJ 137350 2.459.013 

AR81244 - Đàl s& nửa tửng, sét cùity lOOmr9 20K.62G 3.6HK.520 

AB413M NẠO VÉT ĐẮT, DÁ BẢNG TÀU NGOẠM CÒNG SUÁT 317ỬCV 
Thành phản cõng việc: 
chuan bị, [ám phai) L LIL"LL bắu hiỊu, xác định phạm vi dáu. Di chuyín láu dão bãĩiL làu ki-0 

1200 cv. Xúc dảL, dà ]ẽn sà lan chủ diu đá. Dám báo an loàn giao ihõíig Lhuv Lrung phạm vi 
cđng trinh. (Vận chuyữn Jã[ đá dũ dỉ chưa [inh trang định mứt). 

Đun vi tính: đung/lOOm3 

Mà hiệu Danh mục đcrn giá ĐLTTI vi Vịt liệu Nhãn câng Mảy 

Nạo vẾt d;il. đá tiHng tàu 
ngttàm TỎIIỊỈ suảt J]7(lev, tihiẺu 
íiâu dào ÍỈIII -=- 15m 

AB.R1310 
- LÌUII đặt, đái sói lãng dụng túi 3 
năm, đảl thân biin 

100m3 395.2 BO 7.448393 

AB.H1320 
- ŨÉằ£ Ihịt pha cát, pha sẻt củ lần 
Sỏi 

100m3 417.240 IC.1KH.61I7 

AB.B 1330 
- Dãt IhịL pha cát, pha Ịẻt cứ lản 
sỏi. vò sò, hín di.Ll vcl (lính 

lOOm3 441.945 I4.6U5.653 

AB.H1340 - Dãl sít nứa cứng, HÍL cửng lOOm3 491.355 20.363.7S6 

AB.H1350 - Dá mả cãi đưùng kính 1 3m 100m3 2.597.56? my.KI5.CH7 

Ghì chú: Chiều sãu dàu lứ ]5^-2Ũm ihì dun giá nạo vít bằny lảu dãu Jưực nhặn hệ sả 
1,25. Tứ dộ sãu >20m dược nhãn hệ sủ 1,35 su vài dim giá nạo vét bằny làu Jáu Lưtmy imy. 
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AB.H1UU0 ĐÀO PHÁ ĐÁ, xúc ĐẢ DƯỚI NL ỚC BÀNÍ; TÀU NGOẠM CÔNG SUẢT 
3170 cv 

Thành phan cóng việc: 
Chuãn bị, Ihã phao, rửa, xác định vị Irí phá đá, di chiụỏn táu đen vị trí phá đá, thả phau, 

ihá búa phá đá xuãng vị tri, lặn kicTn Ird đỉĩii búa, phá đá Iheo quy trinh, lặn ki (im tra bài dá 
sau khi phá đá. Xúc dá sau khi phắ lẽn sá lan. lặn kiêm tra trong quá trinh bốc xúc vá lãn kicni 
ira mặt bắng sau khi bóc xủCi 

Đun vì [inh: đung/lOOiT^ 

Mã hiệu Danh mục dưn giả Ekm vi Vát liựii Nhãn cãng Máy 

Phỉi đả nịíiiiu Mng táu ngoạm 
cũng suất 3I7UCV. độ sãu < 
lOm 

ARS2110 - Di cắp 1. II lOOm5 2.223.450 105,373.511 

AB.S212Ũ - Đd tếp ] 11. IV 

- Xủc đả sau khi phá hoặc đá sau 

lOOm5 1.921.500 265.110,603 

AB.H22I0 
khỉ nồ min len sá lãn bang táu 
nyoạm củng suât 3 I70tv, dụ sâu 
^10m 

lOOm5 3.431.250 38.029.631 

Ghì chủ: Truỉmg hợp phá đủ ngẩm ứ chiÊu sãu mực nưúic >lữm -=- 2íhn dưự-L nhãn hệ ìiũ 
1,25. lừ độ sãu > 20m dược nhãn hệ sõ 1,35 so vói dơn giá dáo đá vả bốc xúc đá tưtmg ủng. 

VẶN CHU VÉN ĐẤT, CÁT BẮNG TÀU KEO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT 
BỤNG Tự HÀNH 

Thanh phấn cóng việc: 
- ĐÕI với tỏny tác nạo VÉl băng táu cuoc Vặn thiiycn đãl, cát lkưi dầu vả Ikni tiệp 

ibi_Lo du láu cuốc đó lrn sù lim bằng [áu kẻo. 
- Doi vtri tỏny tác nạo vÉt bằng táu húi bụny tự hinh: Vận chiụcT] đắt, cát Ikm litp 

Lhiro ngoài 6km đau bằng lảu hùi bụng Lự hành. 
AR9100* VẬN CHUYỂN ĐÁT, CÁT ĐÓ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN 

Đim vị tính: đõng/10UinJ/lkrn 

Mà hiÊu Danh mục dưn giá Đom vị Vịt liộu Khâũ L'ủny Máy 

AB.Ộ1111 

AB.9112] 

Vận thu yên đát, cát đu đì bìng 
láu kto 360 evt sà lan 4Í)(J L 

- Vặn tihuvcn 1 krn dãu 

- Vặn uhuvỏn 1 km liep theo Cự ]y 
< 6km 

ICOnr1 

lOCÉn* 

H37.S40 

713.055 
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Mả liiỊu Danh mỊỊí: đun giá Đltti vi Vật liệu NMũ cùny Máy 

AR91122 
- Vận chuvẺn Ikm tícp [htu t:ự ly 
ó^20km 

10ÍW 632. B3 7 

AB.91123 
- Vặn chuvẾn Ikíĩi litp [hcu tự ly 
>20kin 

Vân chuyền dái, đá đu đì hang 
tà II kéo 1200 cv tỉ lan H00 t -
1(1(1(1 t 

lOOm* 615010 

AB41211 - Vặn chuvẾn 1 km đấli 1 OOm1 1.057.656 

AB.91221 
- Vận chuvẺn Ikm tícp [htu t:ự ly 
< ókm 

1 OÍW 890.657 

AB.91 m 
- Vận chuvcn Ikin tiép [hcu tự ]y 
6^20km 1 OOm* 807.159 

AR91223 
- Vận chuvẾn Ikm tíẺp dicu cự ly 
> 20km 1OÍW 751.492 

AB.92UUU VẶN CHUYỂN ĐÁT, CÁT ĐÕ DI 1KM TIÉP THEO NGOÀI 6KM ĐẰU 
BẦNG TÀL HỦT BỤNG Tự HÀNH 

Dưn vị tính: đũng/IOGiĩiVlkm 

Mà hiẾii Danh mỊỊí: (3an giá ĐLTTI vi Vật liệu MhÂũ củny Máy 

Vận chuyên dái. cát dĩí đi Lkm 
lítp IhiMi trúng phiiin vi 
4h-10km Lảu hút bụng lự hãnh 

AB.921 10 - Cõng KUiii 1390 cv (htàk lưong 
tự) 

lủOm* 48ỬJ92 

AB.92120 
- cỏng siiíil 395ÍÌ cv (hoặc lưung 
tự) 

lOOm* 510316 

AB.92130 - Cõng suãl 5945 cv (hoặc lương 
tự) 

lủOm* 313.112 

Ghi chú: Truúng hạp vận chuyên đá[ bảny làu hút bụng tự hành ngoái Cự ly 2Gkm thì 
dun giả vận chuyên Lkm ũẽp lbí.i> lú km thir 21 Irò di tính tkdíiíĩ 70% tLLL đtm giá vận chuycn 
1 km Lièp ihtt} tưong ứng. 
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CuUơNG 111 
CÔNG TÁC TH[ CÔNG cọc 

Hưìmg dan ãp dụng: 
1. Đun yià dỏng, tp cọc linh tho lOtỉm ŨỌC nyặp đất, dt)ạn cạc khỏny nyập dẩt chi phí 

nhản cũng, máy thi nũng nhũn hộ sõ 0,75 so vùi dưn giá Júny cọc tưtmy imy. Chi phí vật liệu 
cọc tính theo Lhict ki}. 

2. Đem giá Iihỏ cọc tinh cho lUOm Cục ngập đãi. 
3. khi đúng, cp cọc xiên Lhi đan yiá nhãn củng, ináy thi tỏng đunực nhãn hộ sâ 1,22 Sử 

đan yiá dimg cọc tưany img. 
4. Trưímy hạp phái dùng CỘC dần. đc di)II tí;. L'P cục ãm Ihi Jưn giá nhãn cỏny vá máy thi 

cãng dóng, ifp tụt dẫn đượic nhãn YỨI hệ 90 1,05 Sư vùi đem yiá dủny. íp cọt tượog ứng. Đun 
giá dúiiy. ép cọc dan tính chu chiều dải cọc dần ngập đẩt vá chua bao gom câng [át yia củng 
CỨC dan. 

5. Đcm giá -đúng CỘC bằng mảy đúng ỚỘC dưúi nưúic chưa tính đen tỏng tắt: lảm sán đạo, 
xả kẹp. phao noi. 

6. chi phi vặt liựu khác [hto đun yiá đà bao yũm chi phí vặt liệu đệm Jảu cọc^ uhụp 
đảu cục. 

7. Xúc định tảp đãi dẽ lip dymy đun tii.j như saiằi 
- NỂu tỏng cộng dụ sàn của ]ứp đal cip J > 60% chiều dái cọc ngập cliit thì áp dụng đưn 

giá dãt cip I. 
- NĨ-IL tổng cộng độ sáu cùa lúp dal cáp 1 < 40% chicu dái ỦỌC ngập đat ihiốt kế thi jp 

dụng đtm ĩíiá đủi cẩp II. 
K. Tniìmg hựp dỏng, tip tọc phái sứ dụng biện pháp khoan dan ihi đoạn cọc đúng, ép 

qua chiỀu SĨIU khoan dần Linh bảng dun giá dùng, ép CỘC váu dal cáp 1 (Câng tác khoan dan 
chưa tính Irony đun yiá). 

9' Củng [át dóng, (ip cạc uny các loại chưa [inh ƠLTI cảc thi phi chtỉ việc xôi hút hồn 
hợp bùn, điũ trung Lửng cọc. 

10. Công lác đúng, cp tục ván thóp (cọc larscn), CỘC ống Ihcp, CỨC Ihóp hình Jưức đun 
giá THU IGUm TỌT đúng Hẳm lại trứng tỏng trinh. Trmứng hụp cọc nhù ILTL sứ dụng lại. nhicu 
lản thì chi phí vặt liẹu cọc đuựt xát: định nhu sau: 

a C"Jii phí LÍnh Lhtĩt> ihùi gian và mỏi triiứng 
- Chi phí vặl lithi CỌc chu I lan J(jfig nhố ừng vùi Lhúi £Ĩari CỘC nãm trong củiiy Lrinh < 

I tháng như sau: 

+ Ncu cạc dùng, tip Lrtn cạn hoặc truny mũi truímg nirỏc nyụt bẳny 1,17%, 

+ Nthi cạc dỏng, tip trong mũi tiuòng nirúc lự bang 1,22%, 
+ Níu cạc dóng, tip trứng mũ i tnrừng nưỏc mặn bằng 1,29%. 
- Thái £Ìan cạc nằm Lại trong cỏny trình từ ihiny thứ 2 Iru đi ihi tứ mồi thány chi phí 

vặl Liệu cọc đirọc tính thÊm như sau: 
+ Ncu CỨC dỏng, tip trên cạn hoặc đúng Iruny mũi Lrưũng nưóc ngiọl bằng 1.17%/Lhing. 

+ Nèu cạc dóng, tip trứng mũi tnrùng nưỏc lự bằng I ^22%/lháng. 
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+ Nen ự)£ (3ong,cp trung mũi Iruỉmg nước mặn bằng 1,29%/lbáng. 

b. Hao hụt do sứt tHẺ, [ỎL' điu cọc, mù tức 
- Đỏng vủủ đai Cap [, IL hao hụi tun Lí 3,5% chu mụt lần đúng nhỏ. 

- Đúng váo đat, dá, cỏ ứny 3nất > 5 kg/tnr hao hụl binti 4,5% chu mụL lần đóng nho. 

c. Trưòng hựp cọc duợc sán xuầt tã câng irinJi theo yêu cảu thi các thi phí, hau hụt 
nL'U Lrữn chi tính (loi với vặl 1ỈỘLL sán xiLẩt cọc (thtip lam. lliL'p hình). 

I ]. Trưũng hụp oọc khỏny rLhố dược phái cẳt thì phan cọc cal Jll Lại câng trình được 
tính 100% theo khối iLiựny tức ũỉtn trùng cũng trinh. 

AC.110M BÓNG CỌC BẲNG THÙ CÔNG 
Thành phấn cóng việc: 
Lẳp dụng vả Lhảo dù dản giáo, đỏng cọc Lhcứ ytu cẩu kv thilật, vận chuyẻn cọc trung 

phạm vi i Om. 
AC.lilữO ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THU CÔNG 

Đtra vị liiiti: dõny/IOOm 

Mà hiẹu Djnh mục đưn giá Dim vi Vật liỆLl Nhản Cổng Máy 

Dtiiiịỉ tụt tre bằng thú túng 

Chiều dài Ooc < 2.5m 

AC.I1110 - Dái bún ]0ữm 470,968 276.125 

AC.I1111 -Đầ[cắp 1 ]0Qm 431,298 336371 

AC.11112 - Đầ[ cắp 11 ]0Qm 431,298 36M73 

Chitu dùi cọc > 2,5m 

AC.I1120 - Đã[ bun 1 tx>m 474,995 421.719 

AC.I1121 -ĐaL cắp 1 lùữm 485 507.066 

AC.IU22 - Đầ[ cắp 11 lOơm 4H5.594 564.802 
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AC.112U0 ĐÓNC CỌC GÒ (HOẶC CỘC TRÀM) D$-1Ú CM BẰNG THỦ CÔNC 
Đ(JH vị liiih: dỏny/IOOm 

Mả hiện Danh mục đơn giá Đun vị Vặl liệu Nhãn uùny Máy 

Đủng cọc gu (lioịk cọc lramị 
tpiinỵ Ihú cũng 

Chiều dải cọe < 2,5m 

AC11210 - Đắt biin IOCITÌ 1 396.6KO 336.37] 

AC11211 - Đắt cẩp I lOCm 1,405 002 436.7K0 

AC1I212 - Đẳt cẩp 11 
Chiều dải eọe > 2„5m 

lOOm 1.405.002 461.882 

AC11220 - Đắt biin lOOm 1.403.530 579.ÍÌ63 

AC.11221 - Đắt cảp I lOUm 1 412.120 657.680 

A€J 1222 - Đẳt cẩp 11 lOOm 1.412.120 727.967 

AC-12000 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY 
AC-11100 ĐỚNC CỌC TRE BẦNC MÁY ĐÀO fl£M3 

Thanh phan cõng việc: 
Chuan bị mặl bắng, máy múc thiổl bị thi củng, định vị vi Lri đóng cọc, đúng Cùi; bang 

máy đáo thcu }'C11 L'ãii kỳ IhuạL, Vặn chuvÈn cọc trong phạm vi 30m. 
Đ(JH vị liiih: dỏry/1 OOm 

Mỉ hiệu Danh mục dtra giá Đan vị Vặl 1ÌÊU Nhãn còng Máy 

Đúng cọc tre tiìinỵ má} dâu 
OụSm1 

Chiều d;ií coc < 2,5m 

AC.12110 - Đắt biin lOOm 420.000 52.715 145.971 

AC.12111 - Đắt cẩp I lOCm 420.000 67.776 190.885 

AC.12I12 - Đắt cảp II 

Chiều dải cọt > %5t» 

lOOm 420.000 70.2K6 202.114 

AC.1212Ơ - Đắt biin lOOm 420.000 62.756 161.691 

AC.12121 - Đắt cip I lOOm 430.000 SXS3* 220.0K0 

ACAĨU2 - Đắt cẩp II lOOm 420.000 92.879 242.537 

Ghì chú: Tnrừng hụp máy dão phái 9Ử dụng tam uhuny lảy Irung quá Irinh thi củny thi 
đtm yiá máy Lhi còng dưạic nhàn vói hệ su 1,15. chi phi tắm châng lầy được tính riêng. 
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AC.122LHI DON<; cọc Gô (HOẶC cọc TRÂM) <D8-lO CM BẢNG MÀY ĐÁO 0£M3 
Tíĩứìĩh phấn cóng việc: 
chuan bị íĩiàl bang, mắy mỏc thitll b| thi cõng, định vị vị Lri đúng CỘC, dóny CỘC bẳrLg 

máy đáo thcu yíu cãu kị ibuạL Vặn chuyên cọc trony phạm vi 30in. 
Đem vị tinh: dỏny/iotkn 

Mà hiệu Danh mục dơn giả Đữh vị Vịt liệu Nhản t;ủny Máy 

Đúng Cọt gỗ (htỉHt CÚC trà m i 
hìinỵ máy đáo O.ím'1 

Chiều dái eoc < 2,5 m 

AC12210 - ĐẮI bùn lUOm 1.312.500 60.246 172.920 

AC12211 - ĐãL càp I lUUm 1.312.500 77*817 224,5711 

AC12212 - ĐãL càp IL lUOm 1.312.500 82.838 BS.M5 

Ch í tiu dái Ctìt > 2,5m 

AC. 12220 - ĐẮI bùn lUOm 1.312.500 7X797 190-885 

A&12221 - ĐãL càp I lUOm 1.312.500 97.&9V 25S.257 

AC.12222 - Đắl cảp II lUOm 1.312.500 107.940 285,205 

Ghì chủ: Trưùng hụp máy dáu phái sử dụng tấm chỏng lây ừứng quá Irinh Ihi câng thì 
đan yiá máy ihi cãng dược nhãn vói hộ SŨ 1,15. chi phĩ [ãm thống lay đưụic tính riẾũgi 

AC.124LH) BÓNG CỌC cừ MÁNG BÊ TÒNG Dự ỨNG Lực BẰNC BÚA RUNG 
F«KW KÉT HỌP XÓI NƯỚC ĐẰU CỌC 

Tíĩứìĩh phấn cóng việc: 
chuãn bị. di chuvcn má}1 thi câng, tháo hẹ thíp hình Jịnh vị, vặn chuyên CÚC trtmy phạm 

vi 3Um, lap dặ[ bLLLL, cau cọc, Lháu lẳp ỏny cao su áp lụm. đóng cọc ihtư đúng kỳ ihuạt. 
AC-tMlO SỦNG CỌC TRÊN CẠN 

Đ(JH vị tinh: dỏny/lOCkn 

Mà hiộu Danh mọc đtm giá Đun vi Vặl liệu Nhãn tỏng Máy 

Đỏng cọe tứ Niani} bè Lủng dự 
ứng lực trên cạn bung bủa 
rung 5Uk\Y kel hợp xdi ILIIÚV 
đầu ttìt 

AC.12411 - Chiêu cao mảng cọc 3QÕ0CIĨ1 lOOm 16.951.471 2.70I.OBG 2C.3t5H.297 

AC.12412 - Chiều cao máng cọc 60-H4cm lOOrn 27.693.2 2H 4.501.800 33.03H.B76 

AC.13413 - Chiêu cao máng cọc M-I2t)cni lOOm 3K.434.5S9 6.807.600 49.796.738 
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AC. 12420 ĐÓNG cọc DƯỚI NUỞC 
Đem vị linh: dỏny/IUOm 

Mù hicu Danh mục đun UIJ Đun vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

Đủng tục từ máng bề tùng dir 
1X11« Luv dưới nước hãng hủỉỉ 
rung 50IEW két hợp xúi nirỏí 
đầu CCPC 

AC. 12421 - Chieu cao tnádg cọc 30-5ủcm lữOm 16,951,471 3.096.360 35.554.961 

AC. 12422 - Chieu cao mảng cọc 60-84cm lữOm 27.693 228 5.006.SBO 57.923.433 

AC. 12423 - chiêu eatỉ máng cọc 94-120t;in LOOM 38.434J89 7.576.200 87.199.041 

AC. 13000 ĐONG cọc BE TONG CÕT THEP TR£N CẠN BANG MAY BONG cọc 
1,2T 

Thảnh phấn cóng việc: 

Chuãn bị. CỌC dà có Lại vị trí dỏng- di chuyểil mảy vảo vị trí đóng cọc, chuyên vả địrh vị 
cọc vào vi tri đáng, đúng CỘC đam bát) yéu cầu kỹ thuặl. 

Đtm vị linh: dõny/lUOm 

Mã hiộu Danh mục đem giá Dưn vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Dủng ttìO BTCT Irêit cạn 
l>anjí mãỵ dùng cụt ] ,2t 

OiiỀii dài cọc < 24m 

Đất cỉp [ 

AC 13111 - Cọt 20x20 (cm) 100m 20.220.571 922.320 2.410.069 

AC.I3112 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 31.594.713 960.750 2.B 11.746 

AC.13113 - CỘC 3U.K30 (cm) lOOm 3«. 769.328 1.306.620 3.414.264 

Đất cỉp [] 

AC 13121 - Cọc 20x20 (trn) lOOm 20.220.571 1.007.415 2.630. W2 

AC 13122 - CỘC 25X25 (cm) lOOm 31 594.713 1.246.230 3.253.593 

AC 13123 - Cọc 30x30 (tm) lOOm 3H.7Ó9.32H I.49H 770 3+9l6.3tf2 

Chiều dài Cứt > 24m 

Đất cỉp [ 

AC 13211 - Cọc 20x20 (trn) lOOm 20.220.571 752.130 1 <908*223 

AC 13212 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 31.594.713 903.105 2.359.859 

AC.13213 - CỘC 3U.K30 (CM) lOOm 3«. 769.328 1 106.235 2-892-083 
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I Ui 

Mà hiệu Danh [II ục đưn giá Dưn vị Vật liÊu Nhãn tỏny Mảy 

Đất cảp [1 

AC13221 -Cọc 2ữx30(cm) IQOm 20.220.571 905.S50 2.369,901 

AG13222 - Cộc 25x25 (cm) lOOm 31.594.713 1.054.080 2.751.495 

AC13223 -Cọc 30x3ử(cm) lOOm 38-769,328 1.336.S15 3.494.600 

AC.14000 ĐONG CỌC B£ TONG CÚT ] HTP TRLN CẠN BANG MAY BONG CỘC 
L,8T 

Thành phấn cóng việc: 
chuãn bị. cọt đà Củ tại vi trí dùng, di chuyiìn mảy vào vị trí ơóny Cọc, chuyrn và định vi 

CÍỊC vác vị trí dòny. dỏng cọc đam bác yéu cẩu kỳ thuật. 

Đím vị tinh: <]ŨJiy/l 0ữm 

Mà hiệu Danh iTiục dơĩL giá Đưn vị Vật liệu Nhãn côny Mảy 

Đòng CọC BTCT trên Cạn 
hang máy đúng CQC 1,81 

Chìeu dài CÚC < 2*lm 

Đái tấp 1 

AC.1411I - Cọc 20x20 (cm) lOOni 20.220.571 732.915 2.414.694 

AC.14112 - Cọc 25*25 (cm) lOCm 31.594.713 KBI.145 2.B95.1Ừ4 

AC.14113 - Cọc 30x30 (cm) ] OOni 38.769328 1.084.275 3.565.150 

AC.14114 - Cọc 35*35 (cm) lOCm 44.232.557 1.323.090 4,348.976 

Dải táp II 

AC.1412I - Cọc 20x20 (cm) lOCm 20.220.571 HHI.145 2.B95.1Ừ4 

AC. 14122 - Cọc 25x25 (cm) ] OOni 31.594.713 1.056 K2 5 3.476 653 

AC14123 - Cọc 30x30 (cm) lOCm 38.769328 1.279.170 4.209 911 

AC. 14124 - CỘC 35*35 (cm) lOOni 44.232.557 1.5Ạ4v845 5.22 l.3(X> 

thleu dúi cục > 24m 

[)ảl cáp 1 

AC.1421I - Cọc 20x20 (cm) lOCm 20.220.571 70M.210 2.326.197 

AC.14212 - Cọc 25x25 (cm) lOOni 31.5^4.713 785.070 2.579.045 

AG14213 - Cọc 30x30 (cm) lOCm 38.769328 960.750 3.160 594 

AC.142I4 - Cọc 35*35 (cm) lOOni 44.232.557 1.106.235 3.641.004 
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Mã hiệu •anh mục dim giá Đííit vị Vệt liộii Nhãn tỏng Máy 

Dắt táp lỉ 

AC 1422 L -Cpc 2fcứ0(cm) 100m 2ÍL22Ừ.571 853.695 2.K06.&07 

AC14222 - Cạc 25x25 (em) lOOitt 31.594.713 9S&2Q0 3.249.090 

AC14223 -Cọc lứx3tì(cm) 100 [ũ 38.769328 lJữ23lữ 3.957.063 

AC14224 - CỘC 35X35 (cm) lOOm 44.231557 M79.555 4.K67.314 

AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔMG CỐT THÉP TRÊN CẶN BẢN Í; MẢY ĐÓNG CỌC 
2,5 T 

Thanh phán cõng việc: 
Chuãn bị. cọt dà cỏ tại vị trí ơóny, di chnyỏn máy vào vi tri dóny cọt:, ehựycn và ơịiih vị 

CỨC váo vị Irỉ đóng, Jỏng cọc đarn báu yÊu cấu kỳ [huặt. 
Đan vị linh: Jỏny/]0Om 

Mà hiÊii Danh miỊt dun giá Dim vị Vật liệu Nhãn uỏng Mảy 

Dùng cọc BTCT trên eạn 
hằng mãy đúng tọ t  2,51 

ChlỂu dái toe < 2*lm 

dAIcấp 1 

AC.15111 - Cọc 25x25 (cm) lOOm ỉl.594.713 B45.460 2.«9J885 

AC.15112 - Cọc 30^30 (cm) 100m 38.7&9.32K 98^710 Ỉ.ms67 

AC.I5113 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 44.232.557 1,141.920 3.924.745 

AC.I5114 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 50.551.479 1.405.444 4.850.809 

Dầttẳp lỉ 

AC.15121 - Cọc 25*25 (cm) lOOm 31.594.713 941.535 3.1 «375 

AC.15122 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 3S.769.32K 1,194.075 3.880.647 

AC.15123 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 44.232.557 I.3B3.4SO 4.777.312 

AC.15124 - CỘC 40*40 (cm) 100m 50.551.479 1.701.900 5.541.682 

ChlỂu dái toe > 24m 

DAIcáp 1 

AC.15211 - Cọc 25x25 (cm) lOOm 31.594.713 76S.600 2.ym.4K5 

AC.15212 - Cọc 30^30 (cm) 100m 3S.7&9.32H 892.125 3.30737Ữ 

AC.15213 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 44.232.557 1.015.650 3,603 458 

AC.15214 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 50.551.479 1.246.230 4.082.239 
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Mà hiÊu Danh ÍTLLIC Jưn gjá Đem vị Vặt liệu Nhãn cỏny Máy 

E)ái íiitp II 

AC. 15221 - CỘC 25X25 (cm) lOOm 31.594.713 922.320 3.1 16.277 

AC15222 - Cọc 30*30 (cm> lOOm 3S.769.32S 1.015 650 3748352 

AC15223 -Cọc 55x35 (cm> lOOm 44.232.557 1.21 Ĩ.2<Ì0 4.313.230 

AC. 15224 - CỘC 4UX4Í> (tm) lOOm 50.55 1.479 1.391.715 4.94 ỉ. 105 

ACltìOOO ĐỦNG CỌC BỀ TÔNG CÓT THÉP TRỂN CẠN BÀNG MÁY ĐÓNG cọc 
3,5 T 

Thiiỉiỉì phần cóng việc: 
chuãn bị. cọc dà cỏ tại vị tri dõng- di chuytn máv vảo vị Lrí đỏng cọc, chuyên vá định vị 

CỨC váo vị trí dỏny. dong cọc ílam báo yểu cẩu kỳ thuặl-
Đcm vị linh: đỏiiy/L[)0m 

Mà hỉfv Dành [nục đun giá Đtm vị Vật lĨL-U Nhãn tỏny Mảy 

Đúng coc BTCT (rên tan 
lỉầng máy (lõ 11« cọc 3,5 t 

Chiều dài cọc < 2Am 

Dai cáp 1 

AC.16111 - Cọc 30*30 (cm> lOOm 38.769,328 900J 60 3.536.7H1 

AC.16112 - Cọc 35x35 (tm) ]00m 44.232.557 1.056 B2 5 4.126.245 

AC-16113 - CỘC 40X40 (cm) lOOm 50 551 479 1.268.190 4,9+1.091 

Dai cắp lỉ 

AC 16121 - Cọc 30x30 (cm> ]00m 3K.769.32H 1.056 B2 5 4,299.617 

AC.16122 - Cọc 35x35 (tmị lOOm 44.232.557 1.210 54? 4.941,091 

AC.16123 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 50 551 479 I.ỈS3.4H0 5.929 310 

Chtều dài cọc > 24m 

Dai cắp 1 

AC 1621 1 - Cộc 30*30 (em) lUUm 38-7Ểfc328 702.720 3,415,422 

AC.162I2 - Cọc 35x35 (cm) lOOm 44.232.557 881.145 3.970.211 

AC 16213 - Cọc 40x40 (Cm) lUUm 50 551 479 1.078-785 4.871.743 

Đầl cáp lỉ 

AC-16221 - Cọc 30*30 (cm) lOOm 38.769328 919 575 4.143.5B2 

AC. 16222 - Cộc 35x35 (CM) lUUm 44.232.557 1.076.040 4.854.406 

AC.16Í223 - Cọc 40x40 (tm) ]00m 50.551.479 ] 298.385 5.B25.2S7 
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AC. 16000 DONG CỌC BE TÒNG CÕT THEP TRÊN CẠN BÃMỈ MÀY ĐÔNG cọc 
4,5 T 

Thành phán cóng việc: 
Chuãn bị. cọc đà cò Lại vị tri dóny. di chuyên máv vảo vị tri dửny cọc, thu^LTL vả Jịnti V'ị 

CỨC vào vị Iri đóng. đỏng CỘC {tàm báu yÊu càu kỹ thuỊl. 

Đtm vị linh: dỏng/lUUm 

Mả hiộu Danh mục dim giá Đtm vị Vặt liệu Nhãn cõng Mảy 

Đúng cọc BTCT (rin cạn 
liiínf! máy dùng CHC -l.St, 
kích Ihưỡt tụi: 45vl5cm 

Chiều dúi cot < 24m 

AC 16314 - Đả[ cãp 1 lCOm 56. Eỉ 70.401 1 320.345 6.950.777 

AC 16324 - Đàt cữp 1J 

Chicu dài tụt > 24m 

lOOm 56.S70.401 I.616.K05 8.416.195 

AC 16414 - ĐảL cãp 1 lUUm 56.H70.4U1 1.191330 6.635.668 

AC. 16424 - Dủt cáp 1J lOOm 56 870.401 1.463-085 8 137.794 

AC.16000 ĐÓNG CỌC BẺ TÔNG CÓT THẾP DỤ ỨNG Lực TRỀN CẠN BẨNG 
MÁY ĐÓNG CỌC 8T 

Thánh phấtỉ cóng việc: 
Chuãn bị. cọt dã cỏ tại vị tri dỏny. di chuyên máv vảo vi tri đứng cọc, chuyên vả ílịnh vi 

CỨC vào vị Iri đòng, đỏng ỡạc dám báu yÊu cảu kỹ thuật. 

Đtm VỊ linh: đâọg/lứũm 

Mi hiệu Danh mục dtra giá Đtm vị Vật liệu Nhãn tỏng Máv 

Đúng tụt BTCl" dụ ứng lụt 
lri'11 tan hằng máv đỏng 
tụt 81, ki ch thirirc cục 
SOlSOcm 

Chiếu dài tọt < 24m 

AC. 16515 - ĐảL cãp 1 lUUm 63.1H9.323 1 630.530 3U.H73.950 

AC 16525 - Đà[ cữp 1J 

Chiều dài cọt > 24m 

lOOm 63,189323 1.924.245 36.043.541 

AC 16615 -Đà[cữp 1 lOOm 63,189323 1.471.320 30 155.952 

AC 16625 - Đả[ cãp 1J lOOm 63.189323 L718J70 35.03 s 343 
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AC.170LMI ĐÓNG CỤC BÊ TÒNG CÚT THÉP DL ỚI Nựớc BẲNG TÀU DÓNG cọc 
11Ú A I3T 

Thành phần cõng việc: 
chuãn bị, di chuycn thiỂt bị, cọc vảo vị tri thi tủny ttong phạm vi 30m, định vị cọc vảo 

vị irí dòny. dóng cọc đám báu yẻu cẩu kỹ thuặL 
Đtra vị linh: dỏng/lOOrn 

Mà hiẹu Danh rnụt: đan giá Đun vi Vật liệu Nhãn cỏny Mảy 

Dửngcuc BTCT dirái II ướt 
l>ầng Lảu đúng CÚC Itúỉi LSl 

Chiều dài tọo < 24m 

AC.17I 1 1 - Cọc 30x30 (cm) lOOm 38,9ỂOJIO 1.262.700 22.BC3.0B2 

AC.17I 12 - CỘC 35*35 (CM) lOOm 44.450.451 1 5H6.6I0 25.329.H20 

AC.17I13 - CỘC 40X40 (cm) 

Chiều dải tột > 24m 

lOOm 50.S00.501 1.707.390 28.Ể65.115 

AC.172I 1 - CỘC 30X30 (cm) lOOm 3SJẠTÌỠJIO 1.10&980 20.266.23? 

AC.172I2 - CỘC 35*35 (tni) lOOm 44.450.451 L334JQ70 22.51U.622 

AC.172I3 - Cọc 40x40 (cm) MOM 50.800.501 1.550.925 25,643.136 

AC.1S0LMI ĐÓNG CỤC BÊ TÔNG CÚT THÉP DL ỚI Nựớc BÀNG TÀU DÓNG cọc 
]ỈỦA2,5 T 

Thành phần cóng việc: 
chuãn bị, di chuyên Lhict bị, CỘC vảo vì tri thi cùny lnung phạm vi 30m, định vị cọc váu 

vi Irí đỏny. đúng CỘC đám bau yỀU cầu kỹ thuặl. 

Đun vị linh: dỏny/lOOrn 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đun vi Vải bệu NMũ công Mảy 

Dửngcuc BTCT dirái II ướt 
lỉằng Lảu đóng cọc Itúỉi 2,51 

Chiều dài too < 24iti 

AC.IS111 - CỘC 30X30 (cm) lOOm 38960J10 1.152.Ộ0Ũ 18.590,336 

AC18112 - Cọc 35x35 ícm) lOOm 44.450.451 1.339.560 21.931.664 

AC.1KI 13 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 50.S00.501 1 652.490 26.541.459 
Chiều dLti cọc > 24m 

AC.1H2I1 - CỘC 30X30 (cm) lOOm 38960J10 971.730 18.115,951 
AC.1H2I2 - CỘC 35*35 (tni) lOOm 44.450.451 1 125.450 iy.3C4.153 

AC18213 - Cọc 40x40 (cm) lOOm 50.S0C.501 1.323.090 2I.49H.530 
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AC.19O0Q ĐÓNG cọc BẺ TÒNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BÁNG TÀL ĐÓNG cọc 
BỦA 3,5 T 

Thanh phấn cóng việc: 
Chujn bị, di chuyên Lhitl bị. cọc vảo vị Lri Lhi cửũg Irtmg phạm vi 3 Um, định vị cọc vảo 

vị tri dóng, dóng tục đam báu }'èu câu kỹ thuặl. 
Đưn vị linh: đồny/IOOm 

Mà hiựu Danh mụt,' đtm giá Đtm vị vậl LiÉu Nhân tông Máy 

Dùng coc BTCT dưới Itirơc 
hằng tàu dỏng tạc húỉi 3,5t 

Chìèu dài tùt < 24rn 

AC19111 -Cọc 30x30 (CTH) lOOin 38.960. 3 10 949.770 16.435.310 

AC.191 12 - Cột 35x35 (CTH) IGGm 44.450.451 1.114.470 18.927.531 

AC19113 - Cọc 40x40 (cm) lOOin 5U.S00.501 1.342.305 22.540.205 

Chiểu dải cọc > 24m 

AC.19211 -Cọc 30x30 (CTH) lOOin 38.960. 3 10 752.130 16.525 KHO 

ACẤ91Í2 - Cọc 35x35 (ím) IGGm 44.450.451 96S.9S5 1 «676.214 

AC.192I3 - Cọc 40x40 (ím) lOOin 5U.S00.501 1.144.665 23.2H3.6B2 

AC.19O00 ĐÓNG cọc BẺ TÔNG CỐT THÉP DUỚI NƯỚC BÀNG TÀU ĐÓNG cục 
BÚA 4^5 T 

Thành phần cóng việc: 
Chuãn bị, di chuyÊn thicl bị. cọc váo vị trí ihi tỏng trong phạm vi 3Om, định vị cọc vảo 

vị tri dóng, đúng cục đam báu y L'U L"ju kỳ thuật. 
Đtra vị linh: đỏny/IOOm 

Mà hiựLi Danh mục đtm giắ Đtm vì vậl liệu Nhân tống Máy 

Dùng cọc HTCT dưới Iiước 
hang lảu đỏng cọc bủa 
4.51. kích ihước tụi1 

45\45em 

Chiều dài cọc < 24rn 

AC.193I4 - Cục 45x45 (CTH) 

Chiểu dải CÙC > 24m 

lUOm 56.S70.401 1.435.635 27.290.254 

AC19414 - Cọc 45*45 (cm) IGGm 5Ỏ.K70.401 1383.480 25.5S5.456 
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AC.21M0 ĐỎNG CỤC ÓNG BTCT HẢNG MÁY ĐỎNG cục J,5T/TÀL ĐÓNG cục 
BÚ A 3,5 I HOẶC BL A RUNG ]7ÙKW 
AC.21110 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN 
AC.211241 SÓNG C ỌC DƯỚI Ntfớc 

Thiinh phấn cóng việc: 
chuan bị, đưa cọc đỂu vị ln Jóng, tlựng oọc„ chẳng giừ cọct Lap dựny Iháo dừ chụp jảu 

oọc, neo dịnh vị cọc. Đủny cạc theo đúng yíu cẩu kỳ thuật. 
Don vị linh: dũny/LOOm 

Mả hiệu Danh mục dưn giá Đơn vi Vặt liệu Nhản cùny Máy 

Dùng cọc ảng l)ẻ Lũng Ctit 
thép Irên cạn 1 liin« máy 
đóng eot 3,51 lioat húii 
rung Ì7DkW 

AC.2111I - Đuửọg kính cọc< 550mm mom 71,180-320 1.636.020 I2.H1S.225 

AC.21112 - Dưong kính cọc < KUOmm lOUm 111.4K8.244 i.036.790 1 1.33S.3K9 

AC.21I13 - Dưung kính cọc < 1 LKKìmnn 

Dùng toe ồng lỉê Lỏng Cút 
thép dirứỉ imírt Mng táu 
đóng cọc lỉủỉi 3,5t hnật búa 
rung Ì70kW 

mom 14 B. 740.2 76 2.440.305 12.934.162 

AC.2112I - Đuửọg kính cọc< 550mm IO0m 71,180-320 2.099.925 31.602.710 

AC-21122 - Dưong kính cọc < KOOmm lOUm 111.4KB.244 2.497.950 20.519.526 

AC.21123 - Dưừny kính cọc < 1 COOmm mom 14 H. 740.2 76 2.964.600 23.171.117 
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AC.2Ỉ200 ĐÓNG CỌC ÓNG BTCT DƯỚI NƯỚC BÀNG TÀU ĐÓNG CỘC BÚA 
THUỶ LỰC 7,5T 

Thanh phần công việc: 
Chuan bị, đira cọc đ^n vị tri ơúng, định vị hự nối, định vị cọc, tlụtiig Cục. chằng giữ cạc, 

lẳp dụng Iháo dir chụp đâu cọc, Iteo định vị cục. Dứng cọc Lh(ĩi> đúng ycu tãu kỳ thuặl. 
Đơn vị tinh: đũng/lOOm 

Mà hiÊu Danh mục đom giá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

Dung cọc Ẻng BTCT dưới 
nuỏv hìíny Láu đóng CtìC 
hứa Ihuv lực l£l 

AC.2L211 - Dưừny kinh cạc < 60Cmm I00m 91.033.320 2.305 J800 40.540.212 

AC.21212 - Dưứny kinh cọc < SOOmm I00m 1 10.941.733 2.412,855 42363.536 

AC.2L2H - Điíừny kinh cạc < lOOCmm lUOm 14S.011.157 2.536.380 44,518373 

Gỉìi chủ : CỏrLg tát' dóng cọc úng bẽ tùng câl thtip duói nudc bằny táu dỏng cạc bủa thiiy 
ILTC 7,5 t iip dụng dũi vùi Iruứny hợp cục nâi Irưỏt: cú I.biẽu dải đoạn cọc dà nâi <50rn. 

AC.215Ú0 KHOAN DÃN PHỤC vụ BÓNG, ÉP cọc BÂNG MÁY KHOAN XOAY 
Thanh phấn cõng việc: 
Chuãn bị vệt liệu, thiỂt bị. Khoan lồ ứiLu yẽq cau kỳ thuật Trộnn bom dung dịch sẻt 

trong quá trình khoan. Kiêu ina diều kiện của lỗ khuan dồ thực hiện các bưóic tiẾp Lhủừ Lnung 
quy Irinh khoan. 

Đun vị tinh: dỏng/in 

Mả hiệu Danh mục dưn giá Đun vi Vặl liệu Nhâũ L'ủny Mây 

Khtittn dần phục vụ đúng, 
Í'P cọc hãng máy khoan 

Itay 

AC.2I5L0 - Dưừng kinh 300mm m 42.000 43,920 I02.1K5 

AC.2I520 - Dưùny kinh 400mm m 73.432 57.645 64I.55C 

AC.2I530 - Đuírag isinli 500mm m 1 1 S.401 71.370 778.93Ữ 

AC.2I540 - Dưùng kinh ỦOOmm m 170,875 76.860 H47.192 

Ghì chủ: 
- Dim giá trèn dược lác dinh vói độ sâu lu khíiiin LỪ 3JĨI-^12TTI. 

- Trưừng hợp dụ sãu ]ỗ khuân < 3m Ihi khâng tinh chi phí vậl liộu điĩl sét và nưóc ửii 
cãng; khùng tinh chi phi máy bum nưóic 2kw vá máy trộn duny dk'h 7501. 
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AC.2201MI ĐON tỉ cọc VÁN THÉP, cọc ONG THÈP, cục THÉP HI NH 
Thành phấn cóng việc: 
ChuỀn bị, đỉnh vị lim cục, tlụmy cpc, dúny cạc theo đũng vcu cầu kv LhuặL cỏny lác lắp 

dựiìL [hão dờ giã bủa, dưimg di chuyên búa. Làm sàn dạt! dòng cọc chim tinh trong dun giá. 
AC.22 IIHI DỎNG cọc VÁN THÉP (CỪ LÀRSEN) TRÊN CẠN BÂNG MÁY ĐÓNG 
CỌC 1,ST 

ĐtJii vi linh: đờng/lOữm 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đưn vi Vật Hệu Nhản củng Mảy 

Đủng coc ván thép (t ừ 
larsen) IrÍM cạn tpìinỵ máv 
đúng eọc LBt 

Chiều dài cọc < 12m 

AC.32111 - Dắt cip ỉ ICỈOm I01.434.24S 1.833.660 3.906.493 

AC22112 - Dất cẩp II ]00m I01.4J4.24S 2.344.230 5.034389 

Chiều dài OÙC > ] 2m 

AC.22I2I - Dất cẩp 1 ]00m l2S.624.tJ25 1.671.705 3.562.526 

AC.22I22 - Dắt cắp II ICỈOm 128.624.925 2.138.355 4.545.291 

AC22200 ĐÓNG cọc VÁN THÉP (CỪ LÀKSEN) DƯỚI NƯỚC BÀNG TÀU ĐỔNG 
CỤC BỦA urr 

Đtm vị linh: dỏny/10t)m 

Mà hiìu Danh mục đun giá Ekíỉi vị Vật liộli Nhản cỏng Mảy 

Đủng cọc ván thép (cừ 
La nít n) dưới nu'ÓI' bỉn^ làu 
đúng cọc hú a l,8t 

Chiều dải cọc s lim 

AC.32211 - Dất cẩp 1 ]00m I01.4J4.24S 1127.375 29.34í,178 

AC.22212 - Dất cáp II ]OOm I01.434.24S 2.780.685 35-023.679 

Chiều dài OÙC > ] 2m 

AC.2222I - Dắt cắp ỉ ICỈOm 128.624.925 2.017.575 27,534.209 

AC22222 - Dất cắp II ]00m I2S.624.925 1519.910 31.530.607 
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ACJ23FTO ĐÓNG CỌC ỎNG THÉP BẦNG MÁY DÓNG CỌC lý8T / TẰU ÔỎNG cọc 
BỦAI^T 

Đtm vị linh: dỏny/l UOm 

Mà liiệu Danh mục đun giá Đun vi Vặl liệu Nhãn cỏny Máy 

AC.22311 

Đúng rọt ung Ihép trên Cạn 
hằng máy đúng ttPC LSl 

- Duúng kính cạc < 3íXímm lOOrn 40.400.000 7H2.Ỉ25 2.499.012 

AC.22312 - Duúng kính cạc < ĩíKímm 

ĐOny cục ổnj! ihép dinứỉ 
11 uuV bung làu đủng tHt l)ủ:l 
l,Ht 

lOOrn tì0j600.000 820.755 2,625389 

AC.22321 - Duúng kính cạc < 3íXímm lOOrn 40 600.000 1 136.43 ữ 19.299-818 

AC 22322 - Duúng kírứi cạc < íOOmin lOOrn 60.900.000 1.191.330 20.185j6® 

AT .22400 ĐÓNC cọc ÓNC THÉP BẰNG TÀU BÓNG CỘC BỦA THUY Lực 7.5 1 

Đem vị linh: ơỏny/lOOm 

Mà hiÈLi Danh mục dơn giá Đun vi Vặl liệu Nhàn tỏng Máy 

Đúng CIIC ống thép ilưứi 
nưửe lĩảng làu đúng tụt l)úá 
Ihuy Lựu 7,St 

AC.224IG - Duút]g kính cạc < 600mm IO0m 85.425 000 1.721.115 35.401.755 

AC.2242U - Diiứng kính CCỊC Ĩ SOOmm LOORA 105,525,000 1.803.4*5 37.C5y.32l 

AC.2243U - Duứng kinh CỨC ĩ lOOCmm LOORA 140.700.000 1.894.050 38-882.645 

A022500 ĐÓNG cọc THÉP HÌNH (THÉP 0, I) BÀNG MẨY ĐÓNG cọc 1,2T 
HOẶC TÀU ĐÓNG cục BÚA 1,21 

Đtm vị linh: dỏny/l UOm 

Mà hiỘLi Danh mụt: dun giá Đom vi Vặl liệu Nhãn tỏng Mảy 

AC22511 

AC.225Ỉ2 

ĐÚÍIJJ cọc thijp hình trên 
Cạn hảng máy đúng tùC l ,2t 
Chiều dúi cục < ]l)m 

- Đài cãp L 

- DAl cắp LI 

mom 

]00m 

17.675.000 

17.675.000 

974.475 

1 026.630 

2451.644 

2.584.166 
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Mà hiệu Danh inụu đun giá Đun vi Vặl liÊU Nhãn cỏny Máy 

Chiều dúi Cọc > lOm 

AC,22521 - Đài cãp L ItXkn 17.675.000 1377.990 3.450.643 

AC.22522 - ĐàL cãp LI 

Đúng cọc Ihtp hình dưới 
ninrt: hằng tàu dúiiịỉ Ctìt 
búa 1.21 

Chiêu d ji cụt: < ] Um 

ItXkn 17.675 000 1.476.S10 3.692.4UÌỈ 

AC.2261 1 - ĐaL cắp L ItXkn 17.675.000 1.410.930 22.790-51 1 

AC.22612 - ĐaL cắp II 

Chiéu dái cọc > :L0m 

ItXkn 17.675 ooo 1 556.415 24.151.334 

AC.2262 1 - ĐàL cãp L ItXkn 17.675 000 2.080.710 32.011.752 

AC.22622 - ĐảL cấp II ICKkn 17.675.000 5.212.470 33.991.131 

AC.231 LMI NHỞcọc THÉP HÌNH, THÉP ÓNG BẦNC CẰN CÀU 25T 
Thành phấn cõng việc: 
Chuẩn bị mảy móc, thi ít bị nhã cọc. Căn chinh, nhỏ cụt thíp binh- thíip ùng thcu yêu 

cẩu kv thuặ[. 
Dim vị tinh: đũng/l GGm CỘC 

Mà hiệu Danh mỊỊí: đưn giá Dun vị Vật liệu Nhãn cỏry Máy 

AC23110 

AC.23I2Í) 

Nhu coc ihOp hiiih. tút ồng 
thép bang eần Ưdiu 15t 

- Trỉn cạn 

- Dưữi nưứt 

lOOrn 

lOOm 

730.170 

1.018395 

4.02I.9B6 

6.179.H52 

ũ hỉ chủ: Khủng phãn bitL tiel ílicn cục, loại cọc. 
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At .23200 NHỎ cừ LAHSEN BẰNG BỦA RUNG 170 KW 
Thành phấn cõng việc: 
Chuãn bị, di chuyõi máy đen vị tri nhỏ từ. Căn chinh, niny nhỏ cứ ILLr^cii. theo yõi cầu 

kỳ thuật. 
Dtra vị tính: đỏng/l CCiTi cọc 

Mỉ hiệu Danh mục JuTi giá Đon vi Vặt liệu Khăn tòng Máy 

AC.23210 

AC.23220 

Nhổ cừ Luwd hiinjỉ hÍLrt 
rung 170kW 

- Tíén cụ 

- Dưúi nirúc 

lOOrn 

lOOrn 

1.375.245 

1.657.980 

7.045.832 

10 176 106 

AC.2450I) THI CÔNG GIẾNG CÁT BÀNG mirơNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT 
CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC 

Thành phan cõng việc: 

Chuãn b; mặl bẳng, lliicl bị Ihi cũng, Jịnh vị tim gieng, di chuvcn ihiÉl bỉ vả đưa ung 
vách thép vảo vị tri Ihi rông, ứp V'ả rung hạ ỏng vách đẾn dụ sãu Lhict ku, xúc cál vàử ống vách 
hãng ibii câng ktì hợp máy xúc lặl, làm chặl cấl băng mầv btim nưúc kct hợp rung nhã ÕTig 
vách, hoãn thiện yiciig tá[ đảm bát) yêu cau kỳ thuật. 

Đem vị linh: dỏny/IOOm 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đtm vị Vật liệu Nhãn t:ỏny Máy 

Thi címg giểng cát băng 
phirtttig phúp ĩf> rung tet 
htrp máy hoìn nưứic, đưìtag 
kính giếng D4ŨUmm 

Đẳt cấp 1 

AC.245I 1 - Chiêu dái giủigí 20m lOOm 4.128.450 483.120 1.029377 

AC.245I2 - chiều dài yicny 20 < L £40m 

Đất cáp ỉl 

lOOm 4.128.450 389-790 L253.924 

AC.2452I - chièu dái gitng^ 2Um lUUm 4.138.450 576.450 1.129.068 

AC.24522 - {."hiền dài gicny 20 < L < 4[)m lUUm 4.138.450 529,785 1.381.264 
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AC.24ỐLHI THI CÔNG GIỂNG CÁT BÁNG PHƯƠNG PHÁP ẺP RUNG LÀM CHẶT 
CÁ I RẦNGMÁV KÉN KHÍ 

Tiưmh phấn cóng việc: 
chuan bị mặl bang, thÍL't bị thi tủny, định vị tim gicng, di chuytn IhiÉl bị vả dưa ting 

vách thíp váo vị tri thi cứng, (ip và rung hạ ổng vách đển độ sâu thiét ké. xủc cál vảo Qitg vách 
bang niáy Jtúc lặt, lim chặt cát bẳng mảy nén khí kc[ hụp niny nhu ỏny vách, hoàn. Ihiẹn yicng 
cảt đám báo yÊu caíll kỳ thuặL 

Đtm vị linh: đũng/IŨOm 

Mà hiệu Danh mục đtm giắ Đtm vị Vặt Liệu Nhân cống Máy 

Thỉ rông gìéng cát lỉầíi^ 
phưúìig pháp ép rung két 
hợp mủv ilén khí, đưửíiỆị kinh 
giống 1)400 mm 

Đất tiip [ 

AC54ỦI 1 - Chìẻu dải. giÉng < 2Cm lOCm 4.128.450 315 675 1.199.551 

AC.24M2 - ChiẾu dái giểltg 20 <L < 40m 

Dái cáp [] 

lOUm 4.12H.450 301.950 I.57Ỉ.2UI 

AC.24Ó2I - Chièu dải. gicrig < 2Cm ] OOin 4.12H.45G 395-280 1.313.288 

AC.24Ó22 - Chièu dái Eĩicny 20 < L < 40m lOCm 4.128.450 378-810 1732,357 
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AC^SOOO ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TỒNG CỐT THÉP BẲNG MÁY EP cọc I50T 
Thanh pỉìấíì câng viậc; 
Chuãn bị, vặn chuyên vệt liụ LI titmg phạm vi 30m. Di chiUỊyiéa máy vảo vị tri L-p cạc, cẩtí 

và định vị cợc vác vị trí tp, cp cọc b£ tâny cốt ibép Iheứ cliing yừu cầu kv thuật. 
Đun vị linh: ơony/lOOm 

Mà hiệu Danh mục đtm gií Ekra vi VặL liệu Nhãn tông Máy 

Ép IrưiVt cụt; hé tông cốt 
lhtjp tiìing máv áp eot 150t 
Chiều dài đoạn cọc < -ịui 

Dầtcáp 1 

AC.25I 11 - Cọc 15xl5cttt lOOm 1131B-Ừ10 1.284.660 3.417.103 

AC.25112 - Cọc 20*30cm lOOm Ĩ0.U0.96Ĩ 2.325.015 4.951731 

AC.25I 13 - Cọc 25x25cm 

uất cấp II 

lOOrn ì 1.439.074 2.739.510 5-831.584 

AC.25121 - Cọc 15xl5cttt lOOm 1131B-Ừ10 ] >476.310 3.928.64Ố 

AC.25122 - Cọc 20*30cm lOOm Ĩ0.U0.96Ĩ 2,670.885 5.688.352 

AC.25123 - Cọc 25x25cm 

("hitu dủi ildỊtn cọt > 4m 

Dái Cấp 1 

lOOrn 3MĨ9.074 3.343.410 7.120.671 

AC.25211 - Cọc 15xl5cm ]OOm 1131S.D10 l.m.330 3.171.564 

AC.25212 - CỘC 20tó0cm lOOrn 20.U0.962 2,163.060 4.605,882 

AC.251\3 - Cọc 25x25cm 

Đát cấp II 

1 (Mkn 31.439.074 1401.875 5.1 15.425 

AC.25ĨĨĨ  - Cọc 15xl5cm ]OOm 1131S.D10 1399.050 3.724.029 

AC25222 - CỘC 20tó0cm lOOrn 20.U0.962 2,355.2 lũ 5.013.116 

AC2S233 - Cọc 25*25òm 1 IMkn 31.439.074 2.950.875 6.240,817 
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AC.26ÚIMI ÉP TRƯỚC cọc BL TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP cọc 20UT 
Thimh phấn cõng việc: 
chuãn bị, vận chuyên vật liệu trong phạm vi 30m. Di chnyín máv vảo vị tri cp cọc, cảu 

vả dinh vị CỌt váu vì Lrí tip, cp CỨC bò lỏng t:ố[ Lhtp Ihtu dùng yỂii cãu kỹ Lhuặt. 
Đan vị tinh: dỏny/IOtkn 

Miĩ hiệu Danh mục đun gi ú Dun vị Vặl LĨỘLL Nhãn tỏng Máy 

Ép trưún; ttìt l)ẻ tông cot 
thúp 1 KIN« máv úp Cụt: 2001 
Ch í tiu dai duụn cục < 4m 

Đất cáp ỉ 

AC.26M1 - Cụt: 30i3ữctũ lOGm 3K.57H.346 3 659.085 7.91Z43I 

AC.26112 - Cọt; 35_x35(.'ni lOOm 44014,663 4.979.430 10.76« 625 

AC.26I13 - Cụt: 40JÍ4CÍ:ITI 

Đất cắp II 

lOOm 50.302.457 6.47 B.2 00 14.666.945 

AC.2Ò1Ỉ1 - Cụt: 30l3ữctd ltìGm 3K.57H.346 4 460.025 ụ.649.307 

AC.26122 - Cọt; 35_x35(.'ni lOOm 44014,663 6.066450 13.123.056 

AC.26123 - Cụt: 40JÍ4CÍ:ITI 

Chiều dái đoạn cục > 4m 

Đất CẤP 1 

lOOm 50.302.457 7.88Ế.Ĩ85 I7.0K0.757 

AC.26211 - Cọc 30JÍ30L'JTI lOOm 3K.57S.346 3.211.650 6.947.500 

AC.26212 - Cụt: 35x35cm lOOm 44.014.663 4.372.785 9.456.320 

AC.2Ò2Ỉ1 - Cọc 40JÍ40L'ITI 

Đất cấp II 

lOOm 50.302.457 5.673.915 12.294.700 

AC.26221 - Cọc 30x30cm lOQm 38-578346 3.ỊM4.565 8.491 J90 

AC26222 - Cọt: 35x3ỉcu lũũm 44.014.663 5.371.965 11.522.755 

AC.2Ò22Ĩ - Cọc 40JÍ40L'ITI lOOm 50.302.457 6.977.790 14.996 506 
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AC.26300 ÉP CỌC ỎNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỤ ỨNG Lực BẦNG MÁY ÉP 
ROBOI TH L Y Lực TỤ HÀNH Stìrr 

Ttìimh phấn cõng việc: 
Chuãn bị, vặn chuyên vặt liệu trong phạm vi 30m. Di chuyên máy vảo vị tri tp cục. cẩu 

và định vị cọc vảo vị Irí ép, ứp cọc <tán dụ sâu thiệt kc theo đúng ytu cầu kỳ thuật. 
Dtra vị linh: đũng/ICOm 

Mà hiệu Dành mục đun giá Dim vị Vặl Liệu Nhãn cùng Máy 

Ép cục ỏng b£ tông cổl thúp 
dự ứng LựiC băng máy ép 
Kdlỉiỉt thúy lục tự hành 
8&0t 

Dat cấp 1 

AC.26311 - Điiúng kính C(ỊC 400mm lŨQm 47.740.6S0 1.718.370 16.461.236 

AC.2Ó312 - Đưứng kính CỘC 600jnm 

Dầt cấp lỉ 

lOGm 90*584,380 1 .844.640 I6.6H0.719 

AC.26321 - Đưửng kính cọc 40t)jnm lOOm 47.740.6S0 1.770.525 16.97X066 

AC.26322 - Điiúng kính C(ỊC 600mm lOOm 90.584.880 1.S99540 17,174.556 

AC.2640IỈ ẺP CỌC BÊ TÔNG CÓT THÉP DỤ' LNG Lực BÀNG MẢY ÉP RO RO Ì 
THỦY Lực TỰ HÀNH MT 

Thành phan cõng việc: 
Chuãn bị, vặn chuyên vặt liệu trong phạm vi 30m. Di chuyổo mảy vảo vị tri (rp cọc, cấu 

vá định vị CỌC vảo vị Irí ép, ép CỘC đtrt dụ sâu Lhict kt thtứ đúíỊg yỂU cầu kỳ thuỀL 
Dira vị linh: đũn^/ICOm 

Mà hiệu Danh mục đun giá Dim vị Vặt liệu Nhãn cũiiy Máy 

Ép cụi; úng bỄ lõng cui lhi'p 
dự ứng lực bỉdg mấy ép 
Kdlỉiỉt thúy lục tự hành 
8&0t 

Đat cắp 1 

AC.2641 1 - Kích thưứt cọc Ỉ5i35cm lOOm 45.677.250 L273.6KO 13.074.322 

AC.264L2 - Kích thước Cứt 4í)x40cfn 

Dầt cấp lỉ 

lŨQm 55.827.750 1.367.010 13,229.904 

AC.2642I - Kích thuđc GỘC ỉỉỉ3Sctu lOOm 45.677.250 1.312,110 13.469.07 s 

AC.26422 - Kích thưóic cạt 40x40cni lOOm 5 5. X2 7.750 I.40M.185 13 624.660 
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AC270ỠD ÉP, NHÓ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉPTHLỶ Lực 130T 
Đtm vị linh: diưiy/l OOrn 

Mà hiệu Danh mục dưn giá Dim vị Vật liỀLi Nhũn tỏny Máy 

AC.2H 10 

AC.27I20 

Kp. IIhĩi  i:ọc cừ LARSEN 
bằng miy ẻp Ihuy lực 1301 

- Nho cọc 

- Ẽp CỘC 

lOtìm 

lOtìm 

1.276.425 

3.247.335 

3.575.605 

5,363.408 

Ghì chù : Vậl Liệu CỘC chưa tính trtmy đun yiá. 

AC.29M0 CÔNG TÁC NỚI cọc 
AC.291(W NỎI cír LARSEN 

Ĩỉĩiiỉìh phấn cõng việc: 

chuun bị. gia cỏilg bàn láp và hán nổi, kicm [IÍI dám bao ycu cầu kỳ thuật 
ũím vị tinh: íũii 

Mù hiệu Danh mục đtra giá Dtm vị Vặl liÊU Nhãn t:ỏny Mảy 

Mõi cừ Lá rí en 

AC.29111 - Trên cạn môi lũn 262 A 59 137.250 520 624 

AC.29I2I - Dưói nước múi nâi 262,159 178.425 765.181 

AC.292LMI Nỏl CỌC ÓNG THÉP, cọc THÉP HÌNH 
Ttỉíinh phan cõng việc: 

chuun bị. dựng cục. hán nổi cọc. kiỏm Ird moi íũii đám báo yẽu cili kỹ Lbuậ[. 

Đ(JI) vị LÍnh: đỏng/lméi lũii 

Mà hiệu Ddnh mục đem giá Utrti vị Vặl 1ÍÊU Nhãn í]ỏny Mảy 

JVoì Cục Hiiịỉ Ihép, CÚC thép 

hình 

AC.29211 - Cọc ihép hĩnh môi mĨM 403.906 343.125 213,960 

AC.2922I - Cộc ang lhi:p môi nâi 344386 549.000 299 543 
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AC.29ỈDD NỎI CỌC BÊ TỔNG CỐT 1HẺP 

Thánh phấn cõng việc: 
Chujn bị, chc tạo thóp ốp, hin nổi cọc, kicm tra báu đám Ihcù ycư can kỳ thuật. 

Đtm vị linh: dồng/lrnổi nối 

Mù hiệu Danh mục đem £Ĩá Đem vị Vặt liệu Nhãn từng Máy 

\(M tụt vuông bỄ tùng túi 
thép 

AC.29311 - Kich Ihứứt cọc 20jí2(km niui nui 210.519 79,605 151 116 

AC.2932I - Kich Ihứứt cọc 25JÍ25CTH mui noi 231.711 93.330 159.512 

AC.2933I - Kith thửứt cọc 30jí30tm niui nui 271.088 211.365 18&SŨŨ 

AC.2934I - Kich Ihưứt cọc Ỉ5i35cm mui nui 436.255 222.345 302.233 

AC-39351 - Kich Ihưưt cọc 4Ují40em mùi Itoi 722381 263.520 474337 

AC.I930U NOI CỤC BỄ TỎNG CỎT 1 HÍP Dự ỬNG Lực 
Thành phấn cõng việc: 
Chuãn bị, chè lạo thcip ỏp, hán nín cạc, huàn thiện đám bão yèu tâu kỳ thuặl. 

Đtm vị linh: dõng,'I mũI nổi 

Mù hiệu Danh mục đưn giá Đun vị Vật IÍỂI1 Nhàn củny Máy 

ACJ93Ế1 

AC.2937I 

\iỉi CỌC Tiiũng t>L" tông cốt lhi'p 

- Kich Ihưưt CỘC 45x45cm 

- Kieh thưứt cọc 50.X50CIH 

. jí • . i' mòi nõi 

moi nổi 

761.405 

800.797 

296 4&0 

329.400 

512.1 lố 

554.093 

Ghì chủ: Thiét bị thi củny phụt vụ nãi cạc đà linh trong dim giá dimy cọc 

AC.194ỮỮ NỎI CỌC ỦNG BÊ TÔNC CỐT THÉP 
Thành phẩn cõng việc: 
- Chuãn bị, ]ẳp bu lỏny- hán dính, hán lièxi kcL bu lùny. bọc tùn xung quanh, nhỏi vữa. 

quít nhựa Jưùng. KĨLTTI ird báo đám yêu cầu kỳ iliuặi. 
Đcm vị linh: dồng/1 mổI Iiâi 

Mà hiệu Danh mục đun giá Dun vị Vật liệu Nhản củng Máy 

AC.29411 

AC2M21 

Mối IOỊỊÌ CỌC ẦNG hí' lcifijí cui 
tháp 
- Dirừng kính cọc < 600mrn 
- Dưùng kính cọc í ] OOOmm 

mũi nối 

mổi nối 

346.996 

70H.63S 
205.875 

41L750 

155.314 

295.935 

Ghi chủ: ThieL bị thi tủny phụt: vụ n5i CỊỊC đà linh Lnung dun giá Jóny cọc. 
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AC.300LH) CÔNC TÁC KHOAN cọc NHỞ1 
Thuyết minh rờ hưởng dẫn sứ dựng: 

Cùng lác kboan cọc nhủi trôa cạn, dirtii nước dược tính đtm giả tho Lrmứng hợp khoan 
Lhắng đủng, khũng cỏ ổng váth phụ, ehicu sãu khoan < 30m (linh lừ mật đắt dổi với khoan 
[IHỈT1 cạn; từ mặt nưtic dũi vứi khoan diiũi nưàc imy vứi đụ sầu mực nưức < 4m, lốc dộ dòng 
tháy < 2m/ti. mực nưức Lhúy Incu lèn vá xuâng chènh lẹch < l,5in}. Niu khoan cọc nhải khát 
vùi tát đieu kiện trẽn ƠLiyic linh nhu sau: 

- Trưứng hụp dộ biãu khoan > 30m thì từ rn khoan thừ 3 I trứ di được nhản hỊ sả 1,015 
su vữi chi phí ũhân câng vá mảy thi cũng cùa đtm giá lưưng ủtig. 

- Khoan ữ nai cú Lốc ơộ dùng chảy > 2m/s điiựt nhíĩn hộ biu 1,1; khoan tại cắt: cảng 
đang hoạt động- hái đáu được nhãn hệ sỏ 1,2 Sd vỏi thi phí nhản cõng vá máy thi tông cùa 
dưn yiá [iTUTiy imy. 

- Tnrímg hụp du vihi cảu kv thuật phái khuân \iòi váo đíit, đá thì khuân xiỂtì vào đai 
duực nhãn hự sủ ],2, khuân KĨÈit vảo dá dưựt nhàn hộ sú ụ su YŨi thi phi nhản tông và máy 
Lhi cùng của dun UILL Liiuny ỨI1LI. 

- Trưúng hợp khoan diiũi OJjứct ớ ntfi cỏ mực nước sâu > 4nn thì tứ lm mực mrỏc sãu 
[hèm điiực nhãn hẹ Sú 1,05 so vỏi ílưn giá lưưng ửng; khoan ử thu vực thúy tnỏu mạnh, 
chènh lẺch mựt; nưút; ihiiy tnõu [úc rirứt lên ao vỏi lúc nưtx: xuuny > l,5m Ihi cứ Im cbỂĩih 
lộch mực (mức Ihửy Iriữu len. xuống được nhân hộ sỏ 1,05 so YÚi chi phí nhãn Êỏny vá máy 
thi củng cùa (tom giá khoan luưny ứng. {HỆ so cho chiếu sàn mực ĨÌỈIỞC tâng thêm hoặc chênh 
ìéch mực mrờc ỉ huy triều làn, xuồng lá ỉ +rn*0,05; trang đỏ fíi lầ .ĩữ mét mực lìirtTC tâng thâm 
hoâc so mét chềnh lệch mục nước thúy trièu tên, xuổngị. 

- Triiúng hụp khuan tủ ỏng vảeh phụ má chìẶu dúi ảog vách phụ > 30% chỉỏu dâi cọc 
duực nhãn hự SŨ 1,1 so vũi chi phí nhãn cõny vả mắy thi cãng của đcm giá lưcmg ứng. 

- Còng tắt: khuan cọc nhài vào đảl tiứt dỀOj sứt cứng đen rãl cứng, cát chặt vứa đén cát 
rd[ chặt, tlat lan cuội SÙI củ kit:h Lhưik: dổn < lGcm thì dưn giá khuân váo da[ náy đvợc rhãn 
ht sé II ,2 so VỮI đun giã khoan vio dái tưung ứng. 



CÔNG BÁO/Số 162+163/Ngày 15-8-2023 35 

AC.31000 KHOAN TẠO Lỗ BẨNC PHLƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ÓNG 
VÁCH 

(Không ỊĨt itụng dung dịch khoan) 
Thành phim cõng việc: 
Cáu câng Lác chniiii bị, khoan lạo lỗ, xoay hạ, lap nổi, ãriLi vát:hụ iháo và nũng dần ỏng 

vách {khi dĩi bỏ LỎ11LÍ). xử Lý cặn lãng, ihối rưa lỗ khoan, kiòm [ra, hoán thiộn theo dúny yíu 
Cẩu kv LhLJặL 
AC.31]U0 KHOAN VÀO ĐẢT TRÊN CẠN 

Đ(JH vì LÍith: đỏng/Im 

Mù hiỏLi Danh mục đun giá Đun vị Vặt liỂu Nhân t âng Mửy 

Khứan vào đất (Kn Cạn 
hằng máy khữìin mu men 
xoay 80KNm 4- 2U0KNm 

[)ưcj'iiịỉ kinh lu khuan 

AC3I110 - BOOmm m 17.S50 2B2.735 626.041 

AC3I120 - lOOOmm m 21.] 14 2% .460 674.951 

AC.31130 - 1200mm m 25.653 318.420 743.425 

AC.31140 - 1500mm m 31.926 348.61? 951.200 

AC3II50 -2ÍKK>mni m 41.973 411.750 1.154.265 

AC.31200 KHOAN VÀO ĐẢT DƯỬI Ntlởe 
Đun vị LỈnh: dung/Im 

Mù hiệu Danh mục dun yiá E)un vị Vật liẹu Nhãn tỏng Máy 

Khtiìin vátì đảt dưri í nu'ớc 
bung mii khoiin mu men 
xoay aửKNm^íOOKNai 

ĐưửtiỆị kíiih IM khiiìin 

AC31210 - KCOmm m 17.850 332.145 1.128.449 

AC.31220 -]OOOmm m 21,114 343.615 1.207.482 

AC.31230 - 1200ffim m 25.653 373.320 1 337.192 

AC31240 - 1500mm m 31.926 411.750 1.644.929 

AC.31250 - 2000mm m 41,973 483.120 2.009.917 
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AC-3Ĩ390 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN 
Đun vi LÌnh: dỏng/Im 

Mà hiệu Dan b mỊỊt: tl( m giá Đưn vị Vặt liệu N hãn cứng Mảy 

EĩlMtàn vảo đủ trên cạn. 
bằng máy khoan mumen 
Itìiỹ > 20UKNm^«l0KNm 

Dá cáp ỉ 

Đirửng kinh lS khoan 
AC.31311 - BOOmm m 133.S75 741.150 4.OT7.494 

AC31312 - lOOOmm m 159.KS5 793.305 4.425.292 

AC.31313 - 1200mm m 196.095 »67.420 4.971.625 

AC.31314 - I500mm m 246.330 971.730 6.7K5.4H4 

AC.31315 - 2G00mm 

Đá cẩp II 
Dirửng kinh LÂ kliỉKiH 

m 327.420 L 169.370 H.3KU.H1H 

AC.31321 - HCtímm m 119.085 592.920 1,277.994 
AC.31322 - lOOOinin m 142.035 634.095 3.532.950 

AC.31323 - 12Ũ0mm m 173.655 688.995 3.951 .$04 

ÀC.31324 - I500mm m 217.770 774.090 5.402.B61 

AC.31325 - 2G00rnm 

Đa cếp ỉll 

E)uV>ìijí kinh U*I khoan 

m 2S8.660 927*810 6.636.5H7 

AC.31331 - KOOmm m 107.100 404.100 2,731j662 
AC.31ỈÌ2 - lOOOinin m 127.500 527.040 2.93I.9S4 

AC.31333 - 12úúmm m 155.550 573.705 X2TĨS94 
AC.31ỈỈ4 - I500mm m 194.820 639.585 4.46(5.934 

AC.31335 - 2000inin 

Đá cậpIV 

Dirửng kinh LÂ kliỉKiH 

m 257.805 768.600 5.487.947 

AC.31341 - HOOmm m 97-410 422.730 2.349.229 

AC.31342 - lOOOinin m 115.770 450.180 2.513.129 

AC.31343 - 1200mm m 141.015 4BS.6I0 2.B04.506 

ÀC.31344 - I500mm m 175.950 546.255 3.B07.529 

AC.31345 - 2000rnm m 232.560 653310 4.679.645 



CÔNG BÁO/Số 162+163/Ngày 15-8-2023 37 

AC.3Ỉ400 KHOAN ĐA DL ỚI NƯỚC 
Đtra vị LÌnh: đỏng/lm 

Mù hiẹu Danh m|HJ Jưn giá Đun vi Vật liệu Nhãn cãng Mảy 

KliOỉin vào đá dưưi nuik. 
hẩng mảy khưan momtn 
May > 2MKNnHMKNm 

Dá cấp ỉ 

Dưùìig kinh lìi khoan 

AC31411 - SOOirnn m 133.875 85Ữ.95Q 6.078,253 

AC.3I412 - lOOOmm m 159.885 911.340 6.565.529 

AC.3I4U - ]2(J0mm m 196.095 996.435 7.359.881 

AC31414 - ]?C0mm m 246.330 1.117,215 9.745,702 

AC.3I4I5 - 2000mm 

Bá cấp 11 

Đưửng kinh lù khua 11 

m 327.420 1,345.050 12.031453 

AC.3I42I - SOOirnn m 119-035 680.76Ữ 4,853-080 

ÀC31422 - lOtìOmm m 145.035 727.425 5.244.553 

AC.3I423 - 1200mm m 173.655 793.305 5.872.6MI 

AC.3I424 - ]?COmm m 217.770 889-3SQ 7.749MÍ 
AC.3I425 - 2000mm 

Dá cấp IU 

Đưửng kinh lù khuan 

m 2KS.660 1.067,805 9,535.322 

AC.3I43I - SOOirnn m 107.100 568.215 4.D39.D54 

AC.3I432 - lOCOmm m 127.500 606.645 4.360.102 

AC31433 - ]2(J0mm m 155.550 658,800 4.872.753 

AC.3I434 - l?OOimn m 194.820 735,660 6.436.48(5 

AC.3I435 - 2000mm 

Dá cấp IV 

Đưửng kinh lìi khoan 

m 257.805 881,145 7.KHU.7I5 

AC.3I44I - SOOmm m 97.410 485-865 3,481352 

AC.3I442 - lOCOmm m 115.770 518,805 3.737.679 

AC.3I443 - 1200mm m 141.015 562.725 4.154.529 

AC.3I444 - ]?COmm m 175.950 625,860 5.464,1sạ 

AC3144S - 2QỦ0mm m 232.560 749.385 Ó.69ÍÌ.037 
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AC.3201X1 KHOAN TẠO LỎ BẲNG PHưONCĨ PHÁP KHOAN XOAY PHÀM TLÀN 
HOÀN (CÓ SỬ DỤNG DUNG DỊCH KHOAN) 

Tíúitìh phàn cáng việc: 

chuắn bị - khoan lạo lồ; hụ vả rÚL ủng vách báo vệ phan ưiitny lỏ khoan {thicu dải ang 
vách < lOm); xừ lý cặn lang, thui nia lỗ khoan, kitm Ira; hoàa ihiện theo điing yỂu cầu kỳ 
thuật 
AC3®IOO KHOAN VÀO ĐÀT TRÊN CẠN 

Đưn vị Linh: dỏng/Im 

Mà hiệu Dan h mLit dim giá Dưn vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

kliOÉin váo diií lK'n cạn 
hang mủỵ khùan momtn 
*oav HOKNid - ZữữKNm 

Đirừng kinh u"p khuíin 

AC.32110 - SOOmm m 17.K50 269.010 520.407 

ÀC.32120 - 10(J(Jmm m 21.114 282,735 553.931 

AC.32I30 - l2(J(Jmm m 25.653 304.695 612.736 

AC.32140 - 150(Jmm m 31.926 334.890 790.447 

AC.32150 - 2000mni m 41.973 395,280 957.837 

AC .3221X1 KHOAN VÀO ĐÁT DU ỚI NƯỚC 

Đun vị LÌnh: dỏng/1 m 

Mà hiệu Dan h mạt: dim giá Dun vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

Khoan vàù dắt dưới 1]ước 
hằng máv khuân momtn 
vủiy HOKNid - ĩữữKNm 

Đirửng kinh lò khuan 

AC32210 - SOOmm m 17.S50 310.185 989,000 

AC.32220 - lOOOmm m 21.114 326.655 1.05 5.44K 

AC.32230 - l20(Jmm m 25 653 348.615 1.178367 

AC.32240 - 150(Jmm m 3L92Ó 3S43DỦ I.45S.24K 

AC.32250 - 2í)00mni m 41.973 452.925 1.780.545 
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AC.3I3Ữ0 KHOAN VÀO ĐÁ TRLN CẠN 
Đưn vị tinh: duny/lm 

Mà hiệu Danh mục dơn giả Đun vi Vịt liệu Nhãn cãng Máy 

Khoan vàũ dii Ircn Cận, 
hằng mủv khuân momtn 
May > 2MKNKK4MKNIII 

Dá cấp ỉ 

Điỉủng kinh Ltì khuỉỉii 

AC.323I 1 - SOOmm m 133.875 658,800 3364.566 

AC.32312 - lOOOimn m 159.K85 705-465 3.6B.732 

AC.323I J - 1200mm m 196-095 771345 4.071.125 

AC.323I4 - I500mm m 246.330 864.675 5.646.732 

AC32315 - 2000mm 

Đá tấp 11 

Điỉửng kinh Ltì khuỉỉii 

m 327.420 1.040.355 6.959.001 

AC.32321 - BOOirnn m 110.085 527.040 2,691,654 

AC.Ì2Ỉ22 - lOOOimn m 142.035 562.125 2.910.350 

AC.32323 - ]20(Jmm m 173.655 6I4.8K0 3.246.H07 

AC.32324 - ]500imn m 217.770 636,250 4.493.527 

AC.32325 - 2000mm 

Dá cấp 111 

Đưủng kinh Ltì khuỉỉii 

m 288.660 826.245 5.527.435 

AC.32331 - SOOtnra m 107.100 439.200 2.237.436 

AC32352 - lOOOimn m 127.500 469.395 2,422.488 

AC323B - ì aủủmm m 155.550 5IG.57C 2,691,654 

AC.32334 - 1500mm m 194.820 56H.2I5 Ỉ.71&Ử05 

AC.32335 - 2000mm 

Đá tấp IV 

Đưửng kinh LỈÌ khoan 

m 257.805 683.5Ữ5 4,573.059 

AC.32341 - SOOmm m 97.410 376.065 1.017J8Q3 

AC.32342 - lOOOimn m 115.770 400.770 2jOỘ0.2O9 

AC.32343 - 1200mm m 141015 433.710 2.304-728 

AC.32344 - 1500imn m 175.950 435-865 3.161.375 

AC.32345 - 2000mm m 232.560 579.195 3.H77.I5K 
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AC-32400 KHOAN VÀO ĐÁ DL Ớ[ NLTỚC 
Đun vị tinh: dỏng/1 m 

Mã hiệu Danh mực đơn £Ĩá Dun vi Vặt Liệu Nhãn t;ãng Mảy 

KKuan vào đả dưới nirủí.1. 
Irang mk khoan mom en 
loaỹ> 2U0KNm^HIUKNm 
Dỉi cáp ỉ 

Dirửng kinh LÙ khoan 

AC.324I 1 - BOOmm m 133.S75 757.620 5.129.501 
AC32412 - lCOOmm m 159.885 809775 5.545.440 

AC.324I3 - 1200mm m 196,095 883,890 6.220,630 

AC.324I4 - 1500mm m 246.330 &.309.730 

AC.32415 - 2000mm 

[)á táp ỉl 

l)uớnjí kinh LÌi khoan 

m 327.420 1.194.075 I0.24S.379 

AC.32421 - HUOmm m 119.085 606.645 4,104.815 

AC32422 - lGCCmm m 142.033 647.X2U 4A5ÙAÍ4 
AC.32423 - I200mm m 173.655 705.465 4.954.797 

AC.32424 - 1500mm m 217.770 790.560 tì.6lí,748 

AC.32425 - 2000imn 
Đá cấp ỉll 

Đirònỵ kinh LÙ khoan 

m 288 660 949.770 &137.5Ử3 

AC32431 - BUOmm m 107.100 505-ữaữ 3.423.923 

AC.32432 - lOOOmm m 127.500 538-D2D 3,688,965 

AC.32433 - 1200mm m 155.550 584,685 4.121W9 

AC.32434 - 1500mm m I94.S20 65331D 5.471.494 

AC.32435 - 20(5Cmm 

[);t táp IV 

Dirởng kinli lỉỉ khuìỉit 

m 257.HO? 7H5.070 6.715.534 

AC.32441 - BOOmm m 97.410 433.710 2.523.526 

AC .32442 - lOOOimn m 115.770 461.160 3.146.297 

AC .32443 - I200mm m 141.015 499.590 3.514.171 
AC32444 - 1500mm m 175 950 557.235 4.653.050 

AC.32445 - 2000mm m 232.560 667.035 5.719.162 
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Giìì chủ: 
- Dtra giá của các câng lác cỏ mà hiại AC.3210ÍKAC.324GU thưa gồm: 
- Mức thi phí ỏny vách báo VÊ phản nniẹng lã khoan được tính riẻng chu từng loại lầ 

khoan phii hụp với VLU cầu cùa chi dần kỹ thuật vá điciL kiỊỊn Lbi cãng cụ Ihê. 
- Câng lác bom cắp, hút, thu hồi dung dịch chùng sụt IhAnh lồ khoan đưựic linh ricny. 

AC.32H00 BOM DUNG DỊCH BENTONIT CHÓNG SỤT THÀNH LỒ KHOAN, 
THẢNH CỌC BAKKETTE 

Thành phấn cồng việc: 
Chuin bị, Lrỏn. duny dịch bcntỏnk băng máv tiụn, bưm dung dịch vào hũ khújn. LJIU 

húi durg dịch, vặn chụyéo vật litu Irtmg phạm vi câng trinh. 
Dưn vi tinh: đang/lm! dung dkh 

Mà hiựii AEDânh mục đui] giả Đun vi Vật licu Nhãn tông Máy 

Bơm dung dich btíntunit 

AC.32SI0 - Lo khuan trỄO cạn m1 205.234 159.210 69.242 

AC.32S20 - Lũ khuân dmưi nưưt m* 205.234 175-tìSO 201.507 

Giìi chú: Đun yiá (lùn dưục dùng khi khùng sứ dụng dưực dung dịch polymcT diL 

chung sụt Lbành hĩi khiían 

AC.329O0 BOM DUNG DỊCH POLYMER CHỎNG SỤT THÀNH LÔ KHOAN, 
THẢNH CỌC BARRETTE 

Thành phản cóng việc: 
Chuãn bị, [nụn duny dịch po]ymi.T băng íTiáy trận, btím dung dịuh vảo hũ khoan, [hu 

hui dung dịth, vạn thuyên vật liệu Irtrng phạm vi cỏng Lnn.il. 
Dưn vị tinh: đầng/lm! dung dịch 

Mẫ hiệu Danh mục đun íĩiả Đon vi Vát liệu Nhãn tông Máy 

JÌ0Ì1I dLirLịx dịch pũlymtr 

ACỈ291Ữ - Lu khuân [lén cạn m? 44.221 9K.H20 25.3H9 

AC. 32920 - Lu lchoan dưirĩ nưỨÊ m1 44.221 109-800 151.474 
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AC.3301HI KHOAN TẠO LỎ BẰNG PHƯONG PHÁP KHOAN UẶP CÁP 
Thành phấn cóng việc: 
chuan bị, ]ắp dụng- tháu dà Lhiíl bị khuan, khuân, xả múi: dunt: dịch jỸL't trong lồ khááiỊ, 

múc num khoan đỏ ra hâ chứa mún khoăn hoặt đỏ vào sả lan, khuân tiồp hiệp % lúm sạch đáy 
lồ khoan bằny ủng múc. 

AC-33300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN 
Đưn vi Linh: đũng/I m 

Mà luỌu Danh mụt đtm giá Dun VĨ vảt liệu Nhãn câng Mảy 

Khoan VHH đủ trên cụn 

Dá cáp I 

D trỏng kính Lú khoan 

AC33311 - ỦOOmni m 2.462.165 2.41 1 509 

AC333I2 - 800mm m 3.283.020 3.232.KB3 

AC333I3 - lOOOmm 

Đá cấp 11 

Điỉửng kính 1$ khoan 

m 4.103.775 4.025 39 B 

AC33321 - ỦOOmni m 233&740 2.271.735 

AC33322 - KOtìmm m 3.123.810 3.003.9H2 

AC33323 - lOOOmm 

Dá cấp in 

Điỉửng kính 1$ khoan 

m 3.903^90 3.767.639 

AC3333I - óOOmni m 2.223.450 2.14I.57K 

AC33332 - BOtìmm m 2.^61.855 2.844.96$ 

AC33333 - lOOCmm 

Đá cẩpIV 

Đmửng kính Lú khoan 

m 3.703.005 3.548357 

AC3334I - óOOmni m 2.1 10.^05 2.01 M23 

AC33342 - KOtìmm m 2.791.665 2.664.164 

AC33343 - lOOOmm m 3.4B&.895 3.316.904 
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AC.33400 KHOAN VÀO ĐẢ DƯỚI Ntíớc 
Đưn vị únh: dony/lm 

Mù hiệu Danh mục dơn giá Đun vi Vật lÌẼU Nhãn tỏng Máy 

Khùan vátì đá dưới nước 

])á tấp [ 

Đương kinh lồ khoan 

AC.33411 - ỎOOmm m 2.S32.K40 6A24326 

AC.334I2 - Sữũrnm m 3.766.140 H. 500.746 

AC.334I3 - lOOCtam 

])á cảp [1 

Đưửng kjnh ||> khoan 

m 4.707.675 10 577.266 

AC.33421 - ỎOOmm m 2.690.100 6.114.451 

AC.33422 - SữOmm m 3.576.735 8.106.836 

AC.33423 - lOOOmm 

Đá eẩp llỉ 

Duửng kinh lũ khí 1 un 

m 4.471.605 ICJ.09V.221 

AC.33431 - 600mm m 2.555.595 5.7S3.2B3 

AC.33432 - SOOmm m 3.39B.310 7.652.1?3 

AC.33433 - lOOOmm 

Đá cẩp IV 

Điỉiừng kinh lồ khoan 

m 4.246.515 9.538.608 

AC.33441 • ỦOOmm m 2.426.5K0 5.469.703 

AC.33442 • HOOmm m 3.225.375 7.231646 

AC.33443 • lOOUmm m 4.ÙĨ2.4Ù5 8 995 586 
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E _ru 

AC34500 LẤP SẬT ÓNG VẢCH cọc KHOAN NHÒ1 
Tháìĩ/ì phần cõng việc: 
chuãn bị, gia còng, lẳp dặ[, tháo dừ hệ thắng dan hmứnỊỊ ùng vách, vặn chuyến tàu kiện, 

lẳp đặl, tháu dir Ihỉổl bị ruitg hạ, dịnh vị lẳp tlựny 0:1 tĩ váth bằng can cầu, hàn nối áng vách, 
dòny. runy hạ éng vảth đẾứ đù SÀN theo thitl kc. (ĐUTL giắ g.IẮ chưa bao gồm cỏ chi phí ỏng 
vách). 

AC34S10 DƯỚI NL ỚC 
Đem vị tinh: Jỏng/lni 

Mù hiệu Danh mục đím gjá Dưn vi v|t liệu Nhãn cõng Mảy 

Lắp đặt 0I1£ vách cọc khnan 
nhồi dưoì Iiươc 

Đưữnỵ kinh tú£ 

AC.34511 • < KOOmm m ]«U38 834,480 KI 2.657 

AC.345I2 -<l(W0mm m 110.237 9H2.710 K63.913 

AC.345I3 -<1300mm m 116,879 1191330 904 

AC.345Í4 -<1500mra m 123.913 1.419.165 970.5S1 

AC.34515 • < 2000mm m 143,166 í.517.165 1,399.066 

AC3452Ú TRÊN CẶN 
Đem vi tinh: Jtjng/lm 

Mù hiệu Danh mục dem £Ĩá Dưn vi Vát liệu Nhãn cõny Mảy 

Lắp đặt ống nk li nọc khuan 
nhối trên can 

Dưứng kjnh cọc 

ÀC34521 • < SOOmm m 47.112 667.035 .354.009 

AC.34522 -<lŨ00mm m 55.2 H3 7H7.815 378.461 

AC.34523 -<13Q0mm m 61.732 ^52.515 4QK.06B 

AC.34524 -< 1500mm m 70.303 1.136.430 439.340 

AC.34525 - i 2000mm m mi33 2.01H85 541.2% 

Ghi chú: Ap tlụny các Jưn giá mà hiẹu ÀC,34S0Ú dõi vói [ruũng hựp sứ đụitg ổng 
vách lliL-p củ chiẽii dái > I Um trong cỏny [át khoan lạu Lù bẳng pbưcmg pháp khoan xnav 
phán Uiiln huán cỏ sử dụng dung dịch khoan. 
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AC-35140 ĐÀO TẠO TƯỜNC BARRETTE 

Thảnh phấn cóng việc: 
Chuan bị, địiib vị tưửny dáo, đáu đat bẳng can t^u bánh xích gan yau đáu, dão đái 

kith Ihưỏc tưừng thằn, kiOm tru. huân thiện tuủtag dác đLLm bao yên cầu kỳ thuặl. 

Đun vị tinh: đung/l m chi^u sản 

Mà hiệu Danh mục đun yiấ Đem vị Vật liệu Nhãn rông Mỉy 

Dàn tạo lu u iiỊi Bárrẽtlt' 

Kkh ihướt đáù 

AC.35UO - 0,5*1,2m m 253.540 250.493 

AC35120 - 0,6xl,2nl m ỉ 10.185 299610 

AC35130 - 0,6x1,8111 m 321.165 314344 

AC.35140 - 0,Kxl ,Hfn m 367.S30 363.461 

AC.35I50 - O^gm m 543.510 540279 

AC35160 - 1,0x2,81» m 669.780 653.246 

AC.35170 - I,2x2,8m m B75.6S5 H54.623 

AC.351HO - I,5x2,8m m 1.098.000 I.0B0.55K 

Glíi chú: 
- Dim tỉiá chưa bao Liõm gìuãJiy cản nưỏc, tũny tác đáu [nrìmg dan hiiứny lpjn mivng 

hố đảo. 

- Đâu [ạo [iiÚTiy bamcltt; đuợc tính đun giá thu lm I. b 1ẽu sãu ủng Vỉji các loại gầu đâu 
ừ độ sãu < 3Om. Trưỉmg hụp độ sâu [ưỉmg > 3Om thì cứ Khu sâu Ihõn chi phi nhãn câng, thi 
phi mảy thi câng được nhản hộ su 1,05 tio VỨI dưn yiá lưung ứng. (Hệ ,íữ độ sâu tiĩíĩĩìg iù 
ì+m/ỉ0*0,05; trong đỏ m iõ chièu dài ĩẫ khoan ngoái phạm vỉ 3Om). 
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AC.41110 THI CÔNC CỘC XI MĂNC ĐÁT ĐƯỜNG KÍNH 6IIIIMM BÀNG MỰƠNG 
PHÁP PHU>J KHỎ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MẪNC BÁT 2 CÀN 

T/ìiinh phần cõng việc: 
Chuẩn bị, định vị lỏ khuan; kho un vả làm ná[ Jãl dcn (lộ SÌÃLI thiết kc: xoay ngược chicu 

THLÌi khoan (]£ nít mùi khuan léo vá dỏng Ihòi phun bụt xí măng vả trộn đcu đâu vói \i màng 

dám bao yỂu cẩu kv thuặL 

Đợn vị tinh: dũng/1 m 

Mà hiệu Danh mục đon giá Dun vi Vệt liộu Nhan tỏng Máy 

Thì cũng cọc lì mãng đắl 
đirùìig kính ốUUmm bằng 
phinmg pháp phun khũ sứ 
dung miv khoan cọc ví mãng 
đát 2 cần 

AC.4I 1 1 1 - Hám lưụitg xi màng 200ky/m! m 102.201 21.960 104.392 

AC.41112 - Hám lưụitg xi mãng 220ky/:m! m 112.412 21.960 104391 

AC/41113 - Hám lưụitg xi mãng 240ky/m! m 122.641 21.960 104.392 

AC.41114 - Hám lưụitg xi màng 350ky/m! m 178.933 21.960 104.392 

ÀC.41Z1« THI CÔNC CỌC XI MĂNG ĐÁT ĐƯỜNG KÍNH ÓO0MM BÀNT; PHI ONG 
PHÁP PHUƯỚT SL DỤNG MÁY KHOAN cọc XI MẮNG ĐẢT 1 CẤN 

Thiinh phÁìi cóng việc: 
chuãn bị, Lrỏn dung dịch vữa xi màng, dinh vị lo khoan, khuan vá két hợp phun vừa xi 

rnări£ điíii dỏ sãu thiL-t kt đam bao yỀu cAu kỳ thuật. 

Đun vị LÌnh: đũng/1 m 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đưn vi Vặt liỂu Nhản tỏng Máy 

Thì cúng cọc li măng đát 
điTÒìiỵ kính ốOOmm han« 
phinrng pháp phun inứt sứ 
dung miv khoan CQC KỈ niuiiịỉ 
đát 2 cần 

AC.4I2I 1 - Hám lưụitg xi mãng 200ky/m! m 102.201 21.333 123.3H9 

AC41212 - Hám lưụitg xi mãng 220ky/m! m 112.412 21.333 123389 

AC.41213 - Hám lưụitg xi màng 240ky/m! m 122.641 21.333 123.3B9 

AC41214 - Hám lưựng xi mảng 3?0kg/m! TU 17H.933 23.333 123.3H9 
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AC.41220 THI CÔNC CỌC XI MĂNG ĐÀT ĐirỞNG KÍNH BIIU.MM BÀNG PHƯONG 
PHÁP PHLIM ƯỦT SỬ DỤNG MÁY KHOAN cọc XI MĂNG ĐÁT 2 CẰN 

Thanh phản cõng việc: 

Chuãn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, Jịjih vị lủ khoan, khoan vả ket hụp phun vừa xi 
mảng đi:n dụ sãu [hitt kí đan bát) yêu tẩu kỳ thuặl. 

Đtra vị tinh: 

Mâ hicLi Dành mục dưn giá Dưn vi Vật liỘLi Nhản củng Máy 

Thí cồng cục KÌ mảng đát 
úirtYng kính HUOmm bìin£ 
phuiưtig pháp phun LTỨt sứ 
dụng máy khoan cọc xí mãng 
diil 2 tin 

AC.4122I - Hãm lượng xi mang 22Ukg/mi m 199.X3S 24.705 127.960 

ACAĨ222 - Hãm lưựng xi măng 24Ckg/mi m 218-005 24,705 127-960 

AC.41223 - Hãm lưụng xi mang 26Ukg/mi m 236.190 34,705 127.960 

AC.41224 - Hãm lưụng xi mang 2KUkg/mi m 254.357 24,705 127.960 

Ghì chú: Trirùng hụp lim CỨC xi măng Jãt aữ dựng máy khoan UI càn ([hay chứ máy 
khoan 1 cản) thi chi phí nhãn cõng vả máy Lhì câng dược nhản hộ sỏ 1 .6. 
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cmrcNG IV 
CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG 

ADLIIMD THI CÔNG MÓNG BƯỞNG 
AD.11200 THI CÔNG MÓNG CÁP PHÚI ĐẦ DÁM 

Thanh phấn cõng việc: 
- Chuãn bị, định vị khiiùn ổLr^Tnu. San rái Já cãp phôi thánh LỨng lúp, xứ ]ý các [rưimg 

hợp phân [Ẩng, gựn sóng, lưúi nưức, lu lén iheo quy trinh dạl dị) chặt K > 0-95. Kiủm Lra, huản 
[hiện ihí-tí đúna: yêu cảu kỳ thuật. 

- Vặn chuyỈD vặl liệu trùng phạm vi 30m. 
Đun vị tính: dỏng/lOOm3 

Mù hiệu Danh mục đon yiá Đun vi Vật liệu Nhản công Mảy 

AD 11212 

AD 11222 

Thì câng móng cấp phối đá 
dần 

- Lứp dưói 

- Líitp trỀn 

lOOm5 

100mJ 

5 s. 960.000 

5&9tìO-OQO 

783 

ÍÍXtìOl 

2.522.941 

2.573.436 

AD.L2ỦIMI THI CỒNG LỜP MÓNG CÁT, CIÀ CÒ XI MĂNG 
Thánh phấn cóng việc: 
Cân dung vậl liệu, trộn cãp phôi, định vị khuũn điiứng, san. đầm Lạt> mặt phăng, đãin lèn 

dặ[ độ chặl yêu cãu. Hoán chinh báu dmừng Lhct> đúng ytu cãu k.ỳ [huặl, vạn chuyền vặt liệu 
[rong phạm vi 30m. 
AD.L21IHI THI CÔNG LỚP MỎNG CÁT VÀNG GIA cỏ XI MÃNG 

Đun vị tính: dỏng/líKkn3 

Mà hiệu Danh TTIỊIÍ: đon YIÁ Đun vi Vật liộu Nhàn công Máy 

Thì t:ũngJứp mỏng rít \ ảng 
<íi J to \i mãng 

Trâm trộn ÌỆ-t-lS m3/h 

AD.12111 - Cát vảng yia cỗ 6% XM lOOm5 50.Ê4Ộ.5S7 5*823.734 6.617.343 

AD 12112 - Cát vảng gia tổ &% XM 100MJ 55.89S.476 6.024.552 6.617.343 

Trạm trộn ỈU mVh 

AD 12121 - Cát vảng gia CO &% XM 100mJ 50.H49_.5K7 £823.734 6.627.629 

AD 12122 - Cái vány gia cổ tt% XM lOOm5 55.li9S.476 6.024.552 6.627.629 

Trạm Irộn 50 ittVh 

AD 12131 -Cát vảng gia cu 6% XM lOOm5 50.Ê4Ộ.5S7 5*823.734 6.288,410 

AD.12132 - Cát vảng gia tổ &% XM 100MJ 55.89S.476 6.024.552 6,288,410 
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AD.L2200 TH[ CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CÓ \l MĂNG 
Đem VÌ [inh: dũny/ì 0Om3 

Mà hiệu Danh mục đtm yiá Đưn vi Vặl Liệu Nhãn tòng Máy 

Thi cũng lúp mùng cát mịn 
«[a Cù lì mãny 

Trạm trộn 2(1 + 25 rtiVh 

AD.mu - Cál váng gia tả 6% XM lUOm* 43.044.413 5.K23.734 6.617.343 

AD 12212 - Cál váng yia tả H% XM 

Tran* Imn 30 mVh 

lOOrn1 47.436.476 Ó.U24.552 6.617.343 

AD. 12221 - Cál váng gia tả 6% XM lUOm* 43.044.413 5.K23.734 6.627.629 

AD. 12222 - Cát váng gia oố XM 

Tra ni trộn 50 mVh 

lUOm' 47.436 476 6.024.552 6.62 7.629 

AD. 12231 - Cát váng gia oố 6% XM lUOm' 43.044.413 5.823.734 6.2HS.410 

AD. 12232 - cál váng yia oố XM lUOm' 47.436 476 e.024.552 6.2BS.410 

AD.L23U0 THI CÔNG LỚP MÓNG CÁP PHÓ1 ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MANG 
Đơn vì tinh: dũny/ì OOrn3 

Mã hiệu Danh ÍT1ỊỊC dim giá Đun vi Vảt liệu Nhãn câng Mảy 

Thí cũng lửp mùng cấp 
phẺi đủ dăm gia tỏ lí 
mãng, lỷ ]ệ li măng 5% 

AD.I23I0 - Trạm Irụn 2&-25myh 100ms 74.564.SS8 1823-734 4259.720 

AD. 12320 - Trạm Lrộn 30m3/h lOOm5 74.564.sss 5.823.734 4.270.006 

AD. 12330 - Tram Irụn ?Om3/li lOíhn3 74.564.SS8 5.H23.734 3.930.786 
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AD.29000 THI CÔNG MẶT BƯỜNG 
AD.2H00 THI CÔNG MẶT BƯỜNG DÁ DÁM 

Thành phần cóng việc: 
Rái dắ, san đá, tưới nưóic, bú đá. lu lủn, thi cỏng ]ij|p trẽn đả [inh rái lúp tál bao vệ mặl 

dmứrg dày 2cm, báo tiiròng mặt dưừng mụt [hány. Vận chuyên vặt liệu tiong phạm vi Inung 
30rn. 

Đun vị tính: đuiig/IOOrn3 

Má hiệu Danh IT1Ị1C Jưn giá Dưn vị v|t Bệu Nhân tông Máy 

l"hj cũng mặt đưỉmg đả 
dăm nước 

LiVp trên, thìỀu dày mật 
úirũìig đủ 10II ép 

AD.2] 1 1 1 - Hem 10Cms 5.8 15.600 2.249.166 1,500.062 

AD.2] 112 - lOcTn lOOm2 7.149.000 2409831 1.852-592 

AD.2I 1 13 - ]2CTH lOCm3 s.402.900 2.525.291 2,218.489 

AD.2I 114 - ]4cm lOCm3 9.811.300 2.633.231 2.583.176 

AD.2] 115 - ] 5cm 

LVrp dirỡi, chiều dầy lĩiặt 
đầrimg đù lĩ.1 II ép 

lOOm2 10.471.300 2.695.9H7 3.759.440 

AD.2] 121 - Btm IOCms 4.646.400 L. 167.257 1.269.053 

AD.2] 122 - IOKTH IOOms 5.SƠỈ.6Ủ0 1 307. B30 1.524.316 

AD.2] 123 - 12tTn 1 OCms 6.%5.200 1.400.70H 1.987.479 

AD.2] 124 - ]4cm lOOm2 S.L26.K00 1-493-587 2.206.266 

AD.2] 125 - ]5cm lOCm3 8.707.600 I.54L.2H1 2.358.214 

Ghì chù : khi chitiii dáv mặt dưùng khầt: vũi chiOu đảy Irtrny dun £Ĩủ thi sứ dụng đun 
yiá câng lác lứp dưứi đÈ nội suy. 
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ÀD.2L200 THI CÔNG MẬT ĐUỜNG CÁP PHÔI 
Thành phan cóng việc: 
Rji cắp phổi, tirúi nưóit, san dâm tihặL hoán thiện mặ[ đirimg, lảm Ltrp u$n đà linh rải 

lóp cát bao vệ ưiặ[ ílưũng dày 2crn, báo dưừny rnặ[ điiứng 7 nyáv. 
Đưn vì tinh: ơỏng/ IOOrn2 

Mù hiệu Danh íTiỊỊt đun giá Đun vi Vệt liệu Nhãn câng Mảy 

Thi cũng mật CỈUỎII^ cáp phái 

Lỡp trên,, chiều dày mặt 
dirớnjj đà lẻn ép 

AD.H211 - ócm 100mi 770.700 715.416 H03 106 

AD.21212 - Kem lOOm* 9701200 760.600 1.1Q9.&57 

AD.21213 - LOcm lOOm3 1 170.400 805.7*4 1.357 429 

AD.21214 - I2cm lOOm3 1370.600 853.478 1 652 104 

AD.21215 - L+LÍTI 100mi 1 570.100 90U73 l $22.022 

AD.21216 - L6cni lOOm* 1 770.300 946.357 2.159.326 

AD.21217 - Líicni lOOm3 1.9169.800 991.541 2.454.000 

AD.2121S - ÍOcni lOOm3 2.170.000 1.039.23? 2.725.728 

Lỡp dưứi. chiều day mật 
đirùìiỵ đà lẻn ép 

AD.21221 - ócm lOOm3 5W.900 421.719 576.061 

AŨ2Ỉ222 - Sem 100mi 799.400 469.413 792-237 

AD.ĨM13 - lùcm lOOm* 999.600 517.107 961.311 

AD.21224 - I2cm lOOm3 1.]W.300 562.292 L17Ó.27H 

AD.21225 - L+LÍTI lOOm3 1.399.300 609.986 I.36B.29K 

AD.2lZ2ó - L&cm 100mi 1 599.500 655.170 1.537.372 

AD.21227 - lBcta lOOm* 1.799.000 702.B64 L752.33H 

AD.21228 - ÍOcni lOOm3 1.999.200 748,049 2,013.] 98 

Ghì chu : khi chicu dày mặ[ dưứny khát; vùi chiều dày trony ơira giá thi sử ilụxig đun 
giá củng lức lỏp dưtii dè nội suy. 
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AD.21300 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DÁM NHỤA NHŨ TƯƠNG cỏc AXÍT 
Thành phấn cõng việc: 
chuãn bị, vặn chuyỏn vặt liệu trùng phạrn vi 3Om. Rái t:ảp phũi đá dăm, [ưứi nhũ tưtmy 

gik axíl, san, đàm chặ[ bảng lu bành ibcp. HúLÌn thiẹn mặt dư<jny theo yõu cảu kỳ thuật. 
Đun vị tính: dung/ lOOm3 

Mả hiộu Danh mục đtm giá Đun vi Vặl liệu Nhãn tỏng Máy 

Thi rông mặt đuứii£ da 
dỉm nhựa nhù lươíiỊỉ gut 
A\ ít 

Chiều dày mặl diriiìig 

AD^lỉll - 3CTH lUOm2 9.7+2.500 2.1É1.30H 1.304.215 

AD.2H12 - Hem lOOm1 15.092.600 2,668374 L554190 

AD.2ni3 - ltìem lOOm1 ] 6321-000 3.393-S31 1.760.691 

AD.21314 - 12cm lOOm1 17.874.900 3,579.588 2,338.903 

AI) .22 10(1 THI CÔNG MẬT DL Ờ\G ĐÁ 4.VÓ CHÈN ĐÁ DÁM 
Thành phấn cõng việc: 
Rái đá, san đá, tuứí Hườn, bứ đá, lu lén, thi tỏng lúp (rèn, báo dưừng mặl dưùng. VỊn 

(-buyéo vật liẹu Lntmg phạm vi trứng 30m. 
Đun vị tính: dung/ lOOm3 

Mà hiộu Danh mục đím giá Đun vi Vặl LÍỘLL Nhãn tỗng Máy 

Thi eông mặt đuứii£ da 
4ió ehèn đá dim 

Chỉeu dày mặt đưửtig dã 
lén iip 

ÀD.22] 11 - l(Jem lUOm2 6.64I.SU0 1.340.463 649.306 

ÀD.221 12 - lOOm1 9.076300 1.686.875 H31.233 
ÀD.22113 - lótiin lOOtm1 I0.300.2CC ÌS27M7 974.062 

AD.22114 - lltem lOOm1 1 ].497j600 2.16H X Ì 9  I.103.KH2 

Ghì chủậ> Dtra yià linh tho chicu dằy lúp Irừn tùng, ntu chiỏu dày mặt đựírag khác vứi 
chiỏu dày iroiit: dim giá thì điĩực tính nội suy nhưng khùng được tinh lúp hao mủn {bằng dú 
0,5\ I, Ja 0,15 0,5). 
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AD.23D00 RAI THẢM MẶT ĐƯÒNG ĐÁ DĂM »EN VÀ BẺ TÔNG NHỤ A 
Thanh phấn cõng việc: 
Chujn bị mặt bany, làm vệ sinh, rải vật IĨỘL1 bang máy rải, Lu lòn mật đirửng iheo đứng 

yỀu cẩu kỳ thuậl. 
AD.23100 RÁI THẢM MẬT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN 

Đun vị tinh: duny/ltXkn3 

Mỉ hiỘLỉ Danh inụu đơn giá Đun vị Vặl liệu Nhãn tâng Máy 

Kiii thám mặt đầrimg dii 
dầm đert, chỉéu dìv mặt 
điriYng đủ li'M ép 

AD.23113 - 5tm lDOm1 3.40K.529 306^48 334.540 

AD.23114 - 6cm lOOtm1 4.0K9.0Ó2 363 mĩ 446.103 

AD.23115 - 7tm lDOm1 4.769 595 429.149 46H.413 

AD.231 16 - Stưi lDOm1 5.453.060 439.495 494.442 

AD.23117 - 10t:ni lDOm1 Ô.K 17.059 6OT.9S6 542.779 

AD.23118 - 12crn lOOtm1 s, 178.124 732,987 594.835 

AD.23210 RẢI THẢM MẬT ĐƯỜNG BẺ TÔNG NHỤ A (LOẠI R > 15) 
Đtra vị LÌnh: dỏny/ltXkn2 

Mỉ hiỏLỉ Danh MỊỊT đem giá Đun vị Vặl liệu Khin tâng Máy 

Kiii tham mặt tlưúìi" bé 
lúng nhựa (Loại R > 25), 
thitu dày đủ Itn ép 

AD.23211 - 3cm lDOm1 1 1.326.2 5G 249.795 369.402 

AD3212 - 4tưi lOOtm1 15.1 12.500 334.890 413.360 

AD321Ĩ - 5cno lOOtm1 IS.KK2.50t) 414,495 485.131 

AD3214 - 6cm lOOtm1 22.652.500 499.590 529.088 

AD3215 - 7cm lOOm* 26.422.500 5B4.6S5 578.541 
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AD.23220 RẢI THẢM MẶT MĨỜNC BẺ TỎNG NHỰA (LOẠI Ci>, R19| 
Đun VÌ tính: Jt)Jig/100m2 

Mà hiệu Danh mục đem giá Đun vi Vặl 1ÍỘLL Nhãn tỏng Máy 

Ra í tham mặt đưìrng bẻ 
lũng nhựa (Loại CL9, KL9)t 

thitu dày mật đirirng đã 
Li.1 II Lhp 

AD3221 - ỈCTTI lOOm1 11564.35D 2552B5 374.897 

AŨ3S221 - 4CTH lOOm1 15.611.050 337.635 424.349 

AD.23223 - 5cưi lOOm1 I9.52&. 150 425.475 490.626 

AD^3224 - ócm lOOm1 23.424.scc 507.S25 529.0SB 

ADJ3225 - 7cm lOOm1 27339.900 595.665 589 J30 

AD.23230 RẢI THẢM MẬT ĐƯÒNCỈ BẺ TÔNG NHỤA {LOẠI c< 12,5) 
Đim vị [inh: dỏJig/l(H)m3 

Mà hiệu Danh mọt: đan giá Đun vi Vật 1ỈỄLL Nhãn tỏng Máy 

Rai tham mit tlưírng bẻ 
lũng ilhira (Itiỉii c < 12.?), 
chicu dày đã k'11 ép 

ADJ323I - 3cni ịOOm1 12.035.160 258.030 3S&391 

AD3232 - 4cth lOOm1 I6.C46.SK0 345.870 429 B44 

ADJ3233 - 5cm lOOm1 20h056.600 430.965 501.615 

AD.23234 - ócm lOOm1 24.063-700 5 lí .805 540.07 B 

AD.23235 - 7CTTI lOOm1 2S.Ử85J5ữ 603.900 600.520 
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AD.23240 RÁI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỤ A ĐỌ NHẢM CAO 
Thành phấn cõng việc: 
Chuan bị niặ[ bán LI. thỉ câng vẻ sinh, rãi bò tủny nhựa Jộ nhám câu bang mảy rủi, Lu lèn 

mặ[ đirúng theo đúng yêii cầu tỳ ihuặt. 

Dtm vị tính: đủng/lG(ỉm: 

Mã hiệu Danh mục dun Ịiiii D™ vị Vật liệu Nhãn cõny Máy 

Khỉ tlmm mật đuj>'n<í bt 
líinị! nhir:i đỏ nhúm CU[| 

AD.2324I - Dãy 2,2CTH lOOm3 M85.741 178.425 411.461 

AIU3242 - Dày 3cm lOOm3 12.419.SB7 192.150 324.5H7 

AD.23250 RẢI THẲM MẶT ĐƯỜNG BẺ TỎNG NHỰA RÒNG THOÁT NƯỚC 
(LOẠI BTNRTN 12,5) 

Thanh phan câng việc: 
Chuắn bị, lãm V'ỹ sirih mặl ílirimg, rải bỏ [)ùny nhựa rung bẳn£ máy rải, lu lèn huán thiện 

mặ[ đirũng thcù VLU Ciiii kv thuật 
Đtra vị LÌnh: dung/1 OOữi3 

Mã hiệu Danh inụ-u dơn giá D™ vị Vật liỆLỈ Nhàn tõny Máy 

Rái thám rnủt đưửtig bê 
tâng JitiLTd rồ II « thu át rtưVrv: 
{]oạì BTISRTN 12,5), thiều 
dày mủi tỉirứn" đã lèn ép 

À D. 23251 - 3cm lOOm1 16.2 19- 000 227.&Ỉ5 309,941 

AD.23252 - +Lfn lOOtm1 21.609.000 304.69? 343.404 

AD.23253 - 5cm lOOtm1 27.023.500 392.535 416.048 

AD. 23254 - 6tm lOOtm1 3X413.500 472.140 449.GI6 

AD .23255 - 7cm lOOm3 37.S2g.000 549.000 503.963 
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AD.23260 RAI THẢM MẶT &ưỜNG CARBONCOH ASPHALT (LOẠI CA 9,5) 
BẮNG Cơ GIỚI 

Thiinh phấn cõng việc: 
Hoán ttrìệtl lứp rnóng, lúp Tnặ[. vệ Ninh bỏ mại bằng khi nén, lưỏi nmứt bc rnặ[ i:an rái 

băng ủ tâ, rái vặt liệu băng máy rải, tưái nưúc lúp rải biĩrig ủ tô. Lu lèn mặL dưừng bầng máy 
Ilỉ, hoán thicn mặt đirŨTLg đam báu yịll cấu kỷ ihuặt. 

Đun vị tính: dỏng/lTOm3 

Mà hiộu Danh mục (]ưn giá Đun vi Vặl liẹu Nhản củng Máy 

Rái Ihám mặl đưửng 
Cárboncor AspliLtli (Uiại 
CA 9,5) bỉ>E cư giứì, chlỄu 
dày mặt dướny đà lén úp 

AD.2326L - l,5cni 100m? 10,613.8 lủ 178425 270.741 

AD. 23262 - 2tm lOOm* 14.ỦỦÊ,Í60 200,385 294,531 

AD. 23263 - 3tm lOOm* 10.796,860 519,600 319-281 

ÀD. 23264 - 4cm IQOm? 26299-280 241.56Ừ 348.538 

A1X24110 THI CÔNG MẬT DƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG <11 LỚP 
Thanh phấn cõng việc: 
chuan bị, phun Lưtĩi lúp ntiù [irơng nlụriL đưúny nxii bang ĩ) lũ chuyên dụng, lải lúp cạp 

phối dá dăm ibi-H.Ị yỂu cằn kỳ thuặl, lư lén bỏ mặt bắng lu bảrih thíip dám bái) }'£u t-LÍU kỹ thuật 
Thu dt;n mặt bằng sau khi thí cũng. 

Đun vị tính: dnng/lOOm3 

Mà hlc J Danh mục dưn giả Đon vị Vật liệu Nhãn tỏny Máy 

Thí cỏn£ mật đầrirng láiiịỉ 
nhũ lutỉiiịi 01 lứp, tiêu 
chuẩn nhựa 

AD.2411I - tì,ộ ky/mz lt)Omz 1.944.500 592.920 656.745 

AD.24112 i 1—
1 

w
 f I00mz 2.573.600 592.920 656.745 

AD.24113 1 1—
1 ơ*
 f momz 3 324.600 592.920 656.745 
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AD.24120 THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LẲNG NHĨ) TƯƠNG 02 LỚP 
Thành phãn cóng việc: 
Chuan bị, phui) iưúi lúp nhũ liiung nhựa đuirog axít bang ũ lõ chuycn dụng theo lirny 

lứp, nái lưp tàp phui đá dăm Ihco yt;u cẩu kỳ thuật, lư lòn bi: íTiặl bãng ILI bánh Lbcp dám bảũ 
ycu cẩu kỹ thuũl. Thu dọn mặt băng sau khi thi công. 

Đun vị LÌnh: dỏng/1 OOni2 

Mà hiẹu Danh mục dim giá Đ(JH vị Vật Hậu Khin tỏng Máy 

Thi cũng mật úirĩrng láng 
Iiliủ tirửny 02 lửp, tiêu 
cliuân nhini 

AD.24121 -2,8 kg/m1 I00m7 5.704.400 691.740 764 461 

AD.24122 - 3,ó ky/m1 lOOm- 7.320.200 691740 764.461 

AD.24153 - 4,2 kg/m1 I00m7 H 639.600 691740 764 461 

AD.24130 THI CÔNG MẶT HƯỞNG LẲNG NHĨ) TƯƠNG 03 LỚP 
Thanh phán cóng Việc: 

Chuan bị, phun tưới lúp nhù luưng nhựa đuírag mít bjjiỊ! ã tò chuyùi dụng theo lừng 
lúp, rdi lứp táp phâi đá dăm Ihco ycu cảu kv thuật, lu ILTL BÒ mặl bằng lu bánh ihcp dám báu 
ycu cẩu tỳ thuặl. Thu dọo mặ[. băng sau khi thi cồng. 

Đtm vì tinh: dung/1OOm3 

Mà hiệu Danh mục Jira giá Đan vị Vật liỀLl Nhãn tòng Mầy 

ÀD.24131 

AD.24132 

Thí cũng mặl úirũìig liiiiịỉ 
nhũ tirơng 03 Lửp, tii'u 
cliuan nhLTd 

-3,8 kg/m2 

- 4,5 ky/m2 

lOOm7 

lOOm7 

7.955.200 

9jạsjoo 

1.185,840 

1.185.840 

8H9.978 

m.978 
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ÀDLMIOO TUỚI LÓP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG 
Tiừinỉì phấn cõng việc: 
chuiĩn bị, làm vự iiinh, pha cht: lihLra, tưứi lúp dinh bám theo đúng yỀU cảu kỳ ứiuật. 

AD.24210 TUỚ1 LỚP DÍNH BÁM MẶT BUỜNG BÀNG NHựA PHA DÂU 
Đtm vị linh: dũng/100111-

Mà tiiựu Danh Tnục đun giá E)un vi VẬL 1ÍẾLL Nhãn công Máy 

Tưứi lóp dính lỉám mặl 
đưírng hằng nhựíỉ phu dầu. 
Lưựng nhựa 

AD.24Ỉ11 - 0.5kg/m3 lOOm1 947.457 74.115 414.932 

AD.24Ỉ12 - o.íikg/m2 lOOm1 1,615.144 74.115 414.932 

AD.24213 - lOOm1 2.CJ 1 ụ.007 74. 1 1 5  414.932 

AD.24214 - l,5kg/m3 ]OOmJ 2.919.933 7 4 . 1 1 5  414.932 

ADL24120 TLỚ1 LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỦ TUƠNG GÓC A\n 
Đtm vị linh: dũiiy/l OOirr 

Mà tiiựu Danh mụt; đem giá Đun vi Vặl liỄLl Nhân công Máy 

Tưứi lủrp díilh hám mặl 
tĩưúìi" hằný nhũ Lurtriig "ối: 
ỉỉ\it. Lưựtig nhủ lirưtiỆị 

AD.24221 - O.ÍKG/m* ]OOmJ 830.250 63.135 280377 

AIX24222 - O.stg/m3 ]OOmJ 1,328.400 63.135 280377 

AD.24223 

Ỉ-H 1 5 " p-1 
1 lOOm* 1,660.500 63.135 280377 

AIX24224 - l,5kg/m2 lOOm1 2.490.750 63.135 2SỜ377 
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AD.24230 LÀM MẶT ĐƯỜNGLÁNC NHỤA 

Thánh phấn cóng việc: 
Chuin bị, nhựa dặc dun tiớng iKn nhiệl Jộ Lhct> yỀp cầu kv ihuặt; lưúi nhựa nỏny theo 

lừny lúp, rãi lứp càp phôi đá dăm theo ycu câu kỳ thuật, lu lèn bc mặt bang lu binh ihép dám 
báu ythi cau kv thuật. Thu tlụn mặt băng sau khi thi câng. 

Đtm vị ỉirLh: đỏny/IOOrrr 

Mà bicu Dành mục dim giá Đun vị Vật liệu Nhãn tống Mầy 

Lúm mạt dướn" Lũng nhựa 

AD.24231 
- Láng nhựa 1 lớp dày 
l,5cm, tiÊu chuaũ nhựa 
l,Skg/in= 

I00m7 4.125.500 642.330 614*23$ 

AD.24232 
- Láng nhụa 2 lớp dày 
2,5cm1 tiẽ J chuáa nhựa 
3,0kg/m3 

lOOm1 6.699.000 749.385 727.957 

AD.24233 
- Láng nhụa 3 lỏp dày 
3,5cm, ti(J J chuáo nhựa 
4,5kg/ưi= 

IƠOm1 <J.9B4.5(X> I.2B4.660 S4S196 

AD.24234 
- Láng nhựa 3 lỏp dày 
4,5 em, tiỏu cbuãn nhựa 
5,5kg/m= 

ICOm1 12.025.500 I.49K.770 969*38$ 

AD.251UU CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG cũ, LL LÈN MẶT ÔƯỜNG cữ SAL CÀY PHÁ 
Thanh phấn cõng việc: 
Chuần bị, đảo, cảy phá, san phăng mặ[ đưừng. dụn dụp, lu IÒI1 lại mặ[ dưĩmg cù sau khi 

cày phá, vặn ohu^iÌT] pht thái dũ đi Irung phạm vi 3 Um. 
Đcm vị linh: dỏng/IOOm" 

Mà hiệu Danh inỊiL đím giá Ekm vi Vật LiiỆu Nhãn Ci&ng Máy 

Cày \[P Í mặt đưùng cũ 

AD.25 1 1 1 - Mlặl đưòng đá dăm huặc 
|jnti nbựj 

1OOnr 37.653 125.764 

AD.25I 12 - Mặt Jư(jng bỂ lõng nhựa 100 nr 71.793 150.917 

AD.25I21 
- Lu lòn lại mặl đưùng cũ đù 
tày phá lOOnr 225.921 859.9H1 
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AD.25200 THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ 
Thành phần cóng việc: 
chuiin bị. xcp (lá vào rình, ]àp đj CơtL Vặn thuycn vặl liệu trimg phạm vi 3Om. 

Đun vị [inh: dũng/ì m'' 

Mù hiệu Danh mục đưn giá Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Thi rông rỉnh \irơng tìi 

AD.25211 - Chicu. dái rành < ZTH m* 563.460 374.024 

AD.25221 - Chiêu dái rinh > 2m TU3 563.460 2S3.656 

AD.25300 THI CỒNG TÁI SINH NGUỘI TẠl CHÕ BÀNÍ; HỎN HỢP CHẮT KẼT 
DÍNH POLIME PT2À2 VÀ XI MÃNG TRONG KÉT CẢL Áo ĐựỜNG Ỏ TÔ 

Thành phần cõng việc: 
chuin bị, VỆ sinh bề mặl dưứng ctt SỀ cảo bói: tải sinh, dinh vi phạm vi rnặl đưimg căn 

tái sinh, loại bó chirỏng nyại vật trên mặt đưímg. Đánh diu vị tri, rái xì inăii^ Lnẽn bé mặt cáo 
bốt tải sinh. Cảo béu. xóí trộn, phun hõn hụp chãi kít dinh polimt PT2A2, san gạt, lu lim vả 
ht>àn thiỊn bi; mặL băng lũ hựp dãv thiivcn máy chuyẽit dụng đam báo Lhtt> đúng ySo câu kỳ 

thuỈL 
Dira vị tinh: đũng/l CCin: 

Mà hiệu Danh mục Jưn giá Đun vị Vật liộii Nhãn tỏng Máy 

Thi tùng liii sinh nỵuộì lụi 
chu bắng hùn hợp cliál két 
kinh paUme PT2A2 vá lí 
màng trung két riu áo 
đirũìlg ũ tũ 

AD.25310 - Bé tỏng lihựa vả mỌt phản 
lúp cáp phối dá dăm củ lOOm2 9412.938 446.966 7.740.500 

ÀD.25320 - cáp phổi dủ dăm cũ I00nr 10.652.391 446.966 7.740.500 

AD.2533U - Cắp phui thiền nhiên cũ lOOm2 446.966 6.75H.336 

Ghì chú: Chiều dảy Ihi tỏng lúp tái sinh nguội lại chủ (sau khi dã in lèn) bình quản 
20tĩn. Đtm giá (rủn t:bưa bao gôm tác cùng lác bii Yẻnh [ạo phăng Irirỏt: khi tháni bc lỏng 
nhựa. 
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AD.15400 THI CỔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỎ BẰNG B1TLM BỤT VẢ XI 
MĂNG TRONG KÉT CÁU ÁO ĐirỞNG Ỏ TÔ 

Thành phim cõng việc: 
Chuãn bị. VÊ sinh bc mặt đưìmg cù sc cào bót tải sinh, định vị, luại bo chuông ngại vật 

tnữĩi rnặ[ đưimg Íníu Cờ). Thir bi lum bạt; Rai xi íĩiãng trẽn bẽ mặt thi câng. Tién bảnh cào bóc. 
xứi tnặn, phun bi [um bụt, san gạl, lu lỏn vả huân thiện bè mặ[ bằng tã hợp dãy thuytn mảy 
chuyỏn dung đám báo theo đủng VLU cẩu kỳ IhnậL 

EXrn vị tính: đõng/lCUnr 

Mà hiệu Danh 111 ịjl đem giá Đ(JH vị Vật liộu Nhân cAag Mầy 

ÀD.254I0 

Thi tỏng tái sinh nyuội tại 
ché băng bi lum bọL vá xi 
mâng [nong kct cấu áù tlưũng 
ủ tứ 

lOOnr 21,995.213 446.966 7.740.500 

Ghi chú: ChicLi dáv thi câng lưp tải sinh nguội tại 1 bu (sau khi đã lu lòn) bình quân SOctEL 
Đtra giá trân chưa bao gỏm các CÕIIL Lác bii VLTÌt) Lạo phăny Iniúic khi Iham bủ lỏng nhựa. 

AD.2550U THI CÔNG TẲI SINH NGUỘI TẠI CHỚ SL DỤNGXI MĂNG HOẶC XI 
MẪNC VÀ NHỦ TƯƠNG NbựA ĐƯỜNG TRONG KÉ I CÁU Áo DirỜNC Ỏ TÔ 
AD. 25510 TUI CỏNC TÁI SINH NGUỘI TẠI CHÕ SL DỤNG XI MĂNG TRONG 
KÉT CÁU ÁO ĐƯỜNG Ô TÒ 

Thành phim cõng việc: 

Chuãn bị. vệ sinh bc mặt đirtmti cù sỉ cáu bót lái sinh, định vị phạm vi mặt đirừng Ciãn 
lái sinh, loại bo chưóng ngại vặL Irèn mặt đirỦTig. Đánh dấu vị tri vả tao dụ cào bóc tái sinh 

ihiro thiẾl ke. Rji xi măng trên bt mặt cảo bóc tái sÌTÌti. Cáo bủc, sùi trộn, gia cả tái sinh bang 
mảy tào bút: lái sinh, san gạt, lu lòn vả huản thiện bí' mặ[ bằng tã hưp djv chuyên máy 
chuyên dụng theo y£u cần kị ibuặL 

Đtra vị Linh: dõng/IOOm-

Mỉ hiỘLi Danh mục đan giá Đun vị Vặl liệu Nhãn tâng Mấy 

AD.255I0 
Thi tỏng tái sinh nguội tại 
chừ bằng sứ dụng xi măng 
ưtiiig kél cấu aó Jiiúĩ]g ô tã 

lQOm2 4.3C2.6B7 303 937 5.2HH.I9B 

Gỉii chú: ChiỂu dày thi câng Lúp lủi sinh nguội tại chu (sau khi dà lu l£n) binh quản 
2(km. Đun giá Irèn thua bau yũm các tùng lác bii vènh Lạo phiny tnrỏc thi [bám bè tùng 
nhựa. 
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AU. 25520 THI CỔNG TẢI SINH NGUỘI TẠI CHỎ sử DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ 
TITƠNG NUựA ĐirỜNC TRONG KÉT CẢU Ảo ĐƯỜNG ỞTỎ 

Thánh phấn cõng việc: 
chuãn bị, vệ yinh bũ mặt dưừny tù sỉ cáo btkj lấi. binh. địiih vị phạm vi mặt điiúng cẩn 

tái sinh, loại bó chưúng Iigại VỂt trỂn mặt đưiứng. Dành đãu vi trí vả c&o Jụ càu bót: lái tiinli 
[hto Lhicl kt. Rải xi màiig trẽn bẽ mặl cáu búc tãi sinh và đâu nổi V<M xc cấp nhũ lưưny. Cảo 
bóc, Xiỏi irỏri. gia cá tái sinh bằng máy cáu bót: tái sinh, san gạt, lu lòn vả hoàn ihitn bé mặl 
bằng tu hụp day chuyên máy chuyên cÌLUiy [heo yêu cầu kỳ ihiiặt. 

Đan vị tính; dtmy/IOUirr 

Mà hiộn Danh mục đem giã Đgm vi Vặl liÊU Nhãn tỏng Máy 

AD.25520 

Thi tỏng tái sinh nguội tại 
cho bằng sử đụng xỉ rnâny 
và nhù tưcmg nhựa dưứng 
trang kt;l cẩu ào đựímg ô lỏ 

IQOm2 30.353.051 303.937 5.315 K07 

Ghi chú: cbitu dáv thỉ câng Lúp 1UL sinh nguội lại chò (sau khi đà Lu l-òn) bĩnh quăn 
20LTH. Đun giá Irủn chưa bao gâm các câng tác bũ vcnh lạo phang UUĐC khi [hám bc lâng 
nhựa. 
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AD.ltìlOU SÀN XUẤT ĐÁ DÁM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA 
Thanh phấn cỏrĩg việc: 
Chuãn bị, đua dấu diexon lảm nòng íiảii báo ôn đèn 140- lòO^C, btim (lau lỏn máy nhựa, 

máy đầu maáit, phun diu míiiút vào buÌHiy dut, say vật liộuT trộn táp phối lhi.'u ihiổL bt', săn 
suảl đá dăm đen và bè Lỏny rứiựa trên, dãv chuvcii [rạm Irộn LHCU dùng YỪU tàu kỹ iIill;ẶL vặn 
chuyên vặt liệu Iran Ị! phạm vì 5(Jm_ chi phí vặt IĨỮL1 Já, cát, bột đá, rứiựa tăn cử vảu LhicL ké 
vả phụ lụt: đun giá uảp phui vật liệu đt xác dịnh. 

- Càp phỏi tlú đâm ƠÍ.TI tý lự nhựa 4%. 
- lỏng nhựa hạt thù Lv lệ phối hạp: đá 70%, cál 25%, bọl dá 5%, tỷ lệ nhựa 5%. 
- Bí tâng nhựa hạt trung tý lộ phổi hợp: dá 65%, cát 30%, bộl đá 5%, tỷ lệ nhựa 5,5%. 
-Bẻ lỏng nhựa hạt min tỹ lự phải hạp: đả 60%, cál 30%, bột dà L 0%, tý lộ nhựa 6%. 

ad.26iki sẩn xlát dá dăm đe\, bê tỏng nhl a bầng trạm trộn 
<Ĩ5T/H 

Đun vị tính: dong/lOOtan 

Mà hiệu Danh mục dtra giá lkm vị Vật liộn Nhàn câng Mảy 

Sin \uiii dà dăm Jcn, bẻ 
tỏng nhựa trạm trộn công 
ỉu ất <25t/h 

AD.26I10A - Đá dâm (ĨLTI lũUtẳn 107.932.335 2.145.434 5.744.004 

AD.26I I0B - B:- tùng nhựa hạL Lhỏ lOOlấù L21.494.0*Í3 2.145.434 5.744.004 

AD.26110C - B(i [ủng nhựa hạL Lruny lOủtán 128.55K.443 2.145.434 5-744.004 

AD.26I10D - B(i [ùng nhựa bại mịn lOOtấn IJ7.I3M.4C0 2.145.434 5,744.004 

ad.2612u san xuất đá dăm đen, bê tông nhụa bẳng trạm trôn 50-
ỖOT/h 

Đim vi tính: dung/iootan 

Mà hiệu Dành mục dim giá Đtm vị Vật liệu Nhản cỏng Máy 

Sán kuầl dù dăm Jen, bẻ 
tỏn" nhựa bàn*; trạm trân 
5<l-60t;h 

ÀD.26I20A - Đá dâm đun lOOlấù 107.932.335 1.215.746 4.125.454 

AD.26I20B - Bi: tùng nhựa hạt Lhõ lũDtấn l21.494.093 L.215.746 4.125.454 

AD.26I20C - Bĩ- [ùng nhựa bại Lruny lOOtấn l28.55M.443 L.215.746 4.125.454 

AD.26I20D - Bt; bỏng nhựa hạt mịn lOOtẳn 137.Í3S-4ỎỦ L.215 746 4.125.454 
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ÀD.26I3U SÀN XUẰT ĐÁ DĂM DEM, BÊ TÔNG NHỤ A BÀNG TRẠM TRỘN H0T7H 
Dim vị tính: đong/lCClắn 

Mà hiéu Danh mục dun giá Dưn vi Vặt liệu Nhản t:ủny Mảy 

Sin \u;U d;i dăm den, hú 
íông nhựa hằng tràm trộn 
WT/h 

AD26130A - Dá (lãm đen lOOtar 107.932.335 9K9.284 4 166.421 

AD.26I30B - BLl lủng nhựa hạt thỏ 100 [an 121.494.0« 989.284 4.166.421 

AD.26I30C - BO tỏng nhựa hạt Lning 100 [án 12H.55S.443 9K9.284 4.166.421 

ÀD.26130D - Bê lủng nhựa hạt mịn lOOtar 137.1381400 9K9.284 4 166.421 

ÀD.MUU SẲN XUẮT ĐẢ DĂM ĐEN 
320T/U 

, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 

Dim vị tính: đong/lCClắn 

Mà hiéu Danh mục đun. giá Đun vi Vặt liệu Nhản t:ỏny Mảy 

Săn \uằt đá dìíin đen, bê 
íông nhựa hằng trạm trộn 
UOTVh 

AD.26140A - Dá dãm đen lOOtấn 107.932.335 560.197 3.92238S 

AD.26I40B - BLl lủng nhựa hạt TBU 100 tấn 121.494.093 560.197 3,922388 

AD.26I40C - BO tỏng nhựa hạt Lrung lOOtấn 12H.55S.443 560.197 3.922.3HK 

AD26140U - Bê lủng nhựa hạt mịn 100 tấn 137.1381400 560.197 3,922388 

Ghì chủ: 
- Các vặl Lư diu điezd, dan mazủt đâu bảo ủn đà đưa vảo chi phi vật licu ilc sản xuã[ 

100T bí lỏng nhựa, trung Iram [rụn chi còn chi phí điỳn năng thừ một ca máy làm việc. 

- Trường hợp sán Xlằất bí lỏng nhựa polymtr Lhi sứ dụmg dim iĩiá Lrẽn điữu chinh min: 
chi phi dẳu dik.VL'1. dau n"KL/LH nhãn hệ sư 1,1. 

- Dim giá sán xuiĩl tròn chi áp đụng dũi vòi trmứny hợp dặt [rạjn sân xuất tại tùny [rình. 
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AD.27100 VẬN CHUYỂN HÔN HỢP CÁT MỊN, CÁT VẢNG GIA CÒ XI MĂNG TỪ 
TRẠM TRỢN ĐÉN VỊ TRÍ ĐÒ 

Dim vì tính: đong/lOOm3 

Mà hicu •anh mục dim giá Đun vi Vật liỘLL Khăn tỏng Máy 

Vận chuyên hùn h(fp cát mịn, 
củl váng ịỉia cố li mỉng lừ 
Irạm trân đt'n vị trí du 
Cự ]Y vận chuyến u,5km 

ÀD.27111 - Ở tỏ tự ilủ 5 lẳn lOOm* 3.045 673 

AD.Ỉ7112 - o tã lự đổ 7 lẳn l00mJ 2.653.552 
AD.27113 - o tã lự đổ lũ Lấn 

Cự ]Y vận thu vén l,0km 

lOOm1 2.352. £25 

AD.2712L - ử tỏ lự dỗ 5 lẳn lOOtm* 4 109.241 
AD^7132 - o tã lự dỏ 7 lẩn lUOm1 3jfi6533S 
ÀD.27123 - o tã lự (lõ lú Lấn 

Cự ]Y vận thuytlii J.?kni 

lOOmJ 3.006.388 

AD.2713I - Ô (â lự dổ 5 lẳn lOOm1 4.H18.2S6 
AD.27132 - ử tỏ lự dố 7 lẳn lOOtm* 4 142.595 

AU27133 - Ỏ tỏ tự đõ lũ Lấn 

Cự ]v vận chuyển 2,ũkm 

lOOm1 3.463. SS2 

AD.2714I - o tã lự dỏ 5 lẳn lOOmJ 5.527.332 

ÀD.27142 - o tô lự dỏ 7 lẳn lOOmỉ9 4 61Ộ.S53 
ÀD.27143 - o tã lự đõ lú Lấn 

Cự ]Y vận chuyển 3,0km 

lOOmJ X91Ì376 

AD.2715I - o tã lự dỏ 5 lẩn lUOm1 6.703.703 

AD.27152 - o tô lự đổ 7 lẳn lOOm* 5.402.555 

ÀD.27153 - o tã lự (lõ lú Lấn 
Cự ]v vàn thu ven 4.0 k;n 

lOOmJ 4.662 080 

ÀD.27161 - o tã tự đổ 5 lẳn lOOmJ 7.HSO.U74 
AD.271Ó2 - o tã lự dỏ 7 lẳn lOOm1 6.1S5.257 

ÀD.27163 - o tã lự đõ lú Lẩn 
Vận thuveil lkm líep thni 

lUOm1 5.402.7H4 

AD.2717L - o tô lự dồ 5 lẳn lOOmỉ9 1.063.568 

AD.27172 - o tã lự đổ 7 lẳn lOOm1 706.341 
ÀD.27173 -ử tỏ lự đõ 10 liu lOOtm* 566 421 
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AD.27200 VẬN CHUYỀN ĐÁ DÁM ĐEM, BÊ TÔNG NHỤ A TỪ TRẠM TRỘN BỂN 
VỊ TRÍ Dõ 

Dim vị tính: đung/lOCtiỉn 

Mà hiệu Danh mụu dưn giả Đim vi Vặt liệu Nhãn tõny Máy 

vận irhuveii úa dâm đtn. lỉề 
lúng nhựTi từ trạm trộn đến 
vị trí đầ 

Cự Iv vận chuyển l,0km 

AD.272LI - Ô tủ tự dử 7 (ín ìooắn 3.37H.9H3 

AD.272L2 - Ỏ tã tự đổ 10 lần 100 tần 2.744.963 

AD.272 L3 - Ô tủ tự đổ 12 lần 

Cự Iv vạn chuvẻn 2,0km 

ìooắn 2.632.021 

AD.2722I - Ô tủ tự dử 7 (ín ìooắn 4,238.047 

AD.21Ì22 - Ỏ tã tự đổ 10 tấn ìootấn 3.6IỎ.3B0 

AD.2122Ỉ - Ỏ tô tự dỗ 12 lin 

Cự Iv lận chu vẻn 3,0km 

100 [án 3.459.22 s 

AD272M - Ô tủ tự dử 7 (ín ìooắn 4.9Ó3.47H 

AD.27232 - Ỏ tã tự đổ 10 tấn ìootắn 4.291.728 

AD.27233 - Ỏ tã tự đâ 12 tấn 

Cự Iv vạn chu vẻn 4,0km 

lOOtắn 4.0M5.900 

AD ,27241 - Ô tủ tự dử 7 (ín ìooắn 5688*949 
AD.27242 - Ỏ tã tự dỗ 10 Lẩn lOOtẩn 4.967.076 

AD.27243 - Ô tủ tự đổ 12 lần 

VẠII thuyên Ikm lỉỀp lhí.11 

ìooắn 4.737.63 H 

AD.2725I - Ô tủ tự dử 7 (ín ìooắn 6H7.251 

AD.27252 - Ỏ tã tự dỗ 10 Lan lOOtẩn 609.991 

AD.27253 - Ô tủ tự đổ 12 lần ìooắn 601.605 
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AD.2730U VẶN CHUYÊN C ÂP PH(}[ ĐÁ DẦM GIA CÓ XI MĂMG TỪ TRẠM TRỘN 
ĐÉM VỊ TRÍ ĐÕ 

Đtm vi tính: đòng/ 10CJm3 

Mù hiệu Danh mục đem giả Đưn vị Vật liệu Nhãn cõny Máy 

Vận chuyển táp phui đá 
dâm gia cố li mãng từ trạm 

trộn đt'n vị Irí đtì 

Cự Lv vận 1'hiiyi n Ikm 

ÀD.27311 - Ỏ tỏ tự đố 7 [ần lOữm* 5.307.103 

AD.27312 - Ỏ lô lự đố 10 [an lOơrn3 4.335.299 

AD.27313 - Ố tô lự đả 12 tân 

Cự Lv vận chuvển 2km 

lOơrn3 4.136.034 

AD.27321 - Ỏ tỏ tự đố 7 [ần lOữm1 6.6S1.60? 

AD.27322 - Ò lô lự đố IU [ân lOơrn3 5.685.995 

ÀD.27323 - Ó tâ tự dỏ 12 lin 

Cự lv vận chuvển Jkm 

lOơrn3 5.439.511 

AD.27331 - Ỏ tỏ tự đố 7 [ần lOữm* 7.K27 023 

AD.27332 - Ò lô lự đố IU [ân lOơrn3 6.753.480 

AD.27333 - Ỏ lù lự đả 12 tắn 

Cự Lv vận L'huvỂn 4km 

lOơrn3 6.442.186 

AD.27341 - Ỏ tủ lự đả 7 [an lOữm1 8.97X441 

AD.27342 - Ô tử tự đi IU [ân lOơrn3 7.B20.%6 

AD.27343 - Ỏ tủ lự đả 12 tắn 

Cự ]v vậũ chuyẺB ]km tk'p 
thto 

lOơrn3 7.444. ÍỈ60 

AD.27351 - Ó lỏ lự đổ 7 [an lOOm3 1,083,147 

AD.27352 - Ỏ tù lự đả IU tin lOơrn3 1.002 129 

AD.27353 • Ỏ lủ lự đố 12 tân lOơrn3 927.474 
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AD.3MOO CỌC TIÊU. BIẼ\ BÁO H1ỆL ĐƯỜNG BỌ 
Thành phan cõng việc: 
Sàng cát, nia sói dá. chặt, uân, buột cồl thép, (iu cùng tháu dù ván khuỏn. Trộn, đàm 

bt lủng. S<JH báng, stm CỘL Dáo lã, chỏn CỘL, lẳp bảng (chiru linh cõng việc vỉ hình, kc chữ 
[rtrn bảng}. 
AD31IOO THI CÔNG cọc TIÊU BÊ TÔNG CÓT THÉP 0.12x0,12x1,025 {m}, TUI 
CỒNG CỤT KM BÊ TỎNG 

Dim vị tính: đông/1 tái 

Mà hiệu Danh mục Jưn giá Đtm vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

Thí cing 

AD.31111 - Cọc liêu bC' tõnti L Ũ I  llicp cái 44,829 43.920 

AD.3112I - Cột km bê tỏng cái 223.516 42 B.220 

AD32500 LÁP ĐẠT CỘT VÀ B1ÉN BẢO PHĂN QUANG 
Thành phấn cóng việc: 

Bổc dù, lap Jặ[ CỘI vả biên báu theo yêu tàu kỳ ihuạt, vặn chuvừn vặl liệu Iruny phạm vi 
ìobn. 

Dim vị tính: đủng/lcái 

Mà hiệu Danh ÍTLỊ1C Jưn giá Đtm vi Vệt liệu Nhãn tỏng Máy 

Lắp đãi eốt vả hiín báu ph»n 
quan". Inạí biến tiáu phán 
quang 

AD.325I 1 - biín vuông 60x60 cm cái 83.335 178.425 26.7B4 

AD.3252I - then tròn D70. bát giác cạnh 
25ctn 

cái 83.335 183-915 2Ổ.7H4 

AD.3253I - tìiiìii lam giác Cạnh 70cm cái 83.335 170.190 26.7S4 

AD.3254I - Bitrt chừ nhật 30\51)cni cái 83.335 148.230 26.7H4 
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AD.33100 GẲN VIÊN PHAN QUANG 
Thành phần cõng việc: 
- Thi tỏng vệ sinh hiộn Lnròng, ]ay dẩu, tanh yiử và hướng dln giao ihỏng. Vân hành lú 

nung kco, trái ki?o và gẳn VÍÊiì phán quaii£ Ihco tièu chuan kỹ thuật. Thi cùny vỏ sinh lô nung 

- Bốc dừ, vặn thuyên vặl tư, tỏng cụ ra tỏng Irưứity bány xe ỏ LÙ 2,5T. 
Đ(JH vị Linh: nlõng/1 viên 

Mà hỉcu Danh mục dtra giá Đun vi Vật Hậu Nhãn tỏng Miy 

AD.33110 

AD.Ỉ3I20 

(ìắn YÌen phán quỉing 

- Trử] mặl bẽ tòng 

- Trử] mặl dường nhựa 

viỉn 

viỂn 

ÍS-570 

28.464 

19.764 

1&941 

11313 

11313 

AD.34100 LÁP ĐẠT DẢI PHÃN CÁCH 
Thnnh phấn cõng việc: 

Chujji bị. do kiêm ira đánh đáu vị Lri Láp đặt, lấp dặL dái pliiiiì cách ibco dÚn tí yêu cảu kỹ 
thuẳt, vận thuyÍTL vật LíịỊii tiOng phạm vi 50m. 

Dilíi vi tính: đòng/cái; m 

Mà hiỏu Danh 1TLỊLC đơll giá Đun vi Vật liỀLi Khăn tỏng Máy 

Lẩp điíi dúi phùn cách 

AD.3411Í) - Lắp dặl dái phân tách cứng cẻì 25.375 21.333 

AD.34120 - Lắp dặl dái phân cách mem cái 128.567 15.921 

AD.34130 
- Lăp dặ[ dái phản cách băng 
tỏn 1 irtm súng 

m 247.634 17.843 

AD .3-1210 LÁP DỰNG TÁM LƯỚI CHỎNG CHỎI TRÊN DẲI PHẤN CÁCH 
Thành phần cõng việc: 
Chuan bị, đánh dầu vị trí lẳp dựng, khoan tạo lồ, lip trụ và I lLi u  lưúi chổng chỏi Lrên dái 

phàn cách đam báu yêu câu kỳ ibuạL. Vận chuvèn vặL liệu trong phạm vi 3Om. 
Đun vị LÍnh: Jỏng/m 

Mù hỉcu Danh mục dim giá Ekm vi Vật liệu Nhãn tông Miy 

ÀD.3421Í1 
Lap dựng tắm ][iiji thổng chúi 
titn đài phản cách m 70.035 16.470 196 
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AD.S2UOO LÁP ĐẶT PHAO TlÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIÊN BÁO HIỆU ĐƯỜNG 
SÔNG 
AD.B2IOO LÃP ĐẶT PHAO TIỀU 

Thanh phần cóng việc: 
chuãn bị. kiũm Ira tát mỏi IĨLH kél giừa xkh và tát bụ phận thuyên huúng của phao 

(mani, con qụay, vúny chuyển tiẻp,..,), thà phao dấu, cãn [ỌH dụ vị tri Ihá rùa địĩih vị phai), 

vận chuycn vặt liệu lứ bò xiiùng sá lan (vặn chuycn vặl Liệu lừ noi sán xuất Jtn khu vực thà 
phao chua tính trong đun yiá). 

Dim vị tính: đõng/l uái 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đim vi Vật liỂLl Nhãn tỏny Máy 

Lắp đật phao liêu 

ÀD.K2111 - Đưùng kính phao O.Sưi cái 214543 125.564 

ÀD.S2121 - Đường kính phao 1 ,íkn cái 294.997 175 666 
AD.S213I - Đưimg kính phao 1,2rn cái 381*411 226336 

AD.S214I - Đưũng kính phao 1.4rn cái 464.^44 27Ó.4H8 

ADL&K200 LÁP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH I60VIM-
2Ú0MM 

Thanh phần cóng việc: 
chuan bị. vặn chnyỏn vặl liệu lủr lảu tícn vị Iri làp đặl, đáu hu chân cụt, định vị tãn chinh 

tột, trộn vữa, đo bí; [ỏny chầũ cột, ]ãp đãl thản CỘL 
Dim vị tính: đảng/lcái 

Mã hiộu Dasb mục đcm giá Đtm vị Vặt liệii Nhãn tỏny Mảy 

Lap đật CỘI bảo hiệu đirĩriig 
lâng, đirùng kính 160 - 2U(Jmm 

ÀD.S2211 - Chicu dải CỘI 5+5ra cái 789*864 1.522.662 
Alxm21 - chithi dải CỎI 6.5ưi cải 7H9.ÍÌ64 1.585.23® 

AD.S223I - ChÍLU dải CỘI 7.5ưi cải 7S9.&64 1,629.934 

AD.82300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI B1ẼN BÁO H1ỆL ĐƯỜNG SÔNG 
Thành phim cóng việc: 
chuan bị, vặn chuyến vặt licu dõn vị trí lẳp. Lap đặt, dinh vi, căn thinh bicii báu vào vi 

trí theo đủng yỀu L'ãu kỳ thuặL 
Dơn vị tính: đảng/1 tái 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đim vi Vật liỂLl Nhãn tỏny Máy 

AỮ.S23 ] 0 Lap đặl các loại bicn bát) hiệu 
điiứng sổiỊg 

cái 163328 446.966 



CÔNG BÁO/Số 162+163/Ngày 15-8-2023 71 

CHƯƠNG V 
CÔNG TÁC XẰY CẠCH DÁ 

Hưí'mg dan áp dụng: 
- Vật IỈỰL1 lảm giáo xây phụt: vụ củny [ác xãy đà líirại: liiih Irong dơn giá. 
- Tnrũng hạp sử đụng vừa khã trộn sẳtì đóng batỉ Lhay tho vừa thòng thưòny (vừa Lrụn 

tại hiện truứng xãy Uựng) ihì chì phí nhãn i:ŨJiy vá máv trộn vừa của tác cửũg lác Jĩày sứ dụng 
vữa Ihỏng ihiiúng đưụt tlicu thinh nhàn hệ sã k=0,9. 

- Trưứng hụp xây tường sử dụng gạch bè tũng; gạch bè tùng khi thưng áp; gạch bi} Lỏny 
bọt, khí khũny chiray áp tỏ kiỉĩh thưúc vicn gạch khát vỏí kich ứimứt yạt;h đưựt ban hành 
trong lặp dtra giá. Khi chi phi vật liệu yạth của khâi xẳy ihny dũi ([ing boặc gi um) LU vicn 30 
với thi phi vật lifu gạch cùa cỏny lát" xảy gsạcb cử kích thmưt lưung ửng thi thi phi nhãn câng 
đmực điéu thinh thay đủi ([ãng hoặc yiám) vái tv 1Ê 1%. 

AE.IOUOU XÂY ĐÁ 
Tiìimh phim cõng việc: 
- Chuan bị, lap vả tháo dừ dán giảo xây, trận vừa, Jtảy ke L'á niict mạch, ké chi theo dúng 

yCu cẩu kỹ thuỉịL Vặn chuyên vật liệu Lrong phiỊm vi 3 Om. 
- Vừa xãy trung đtm giá sứ dụng vừa xi mỉũg PC40. cál có mã dim độ lứn ML > 2 

AE.11000 XÂY ĐÁ Hộc 
AE.ll 100 XÂY MÓNG 

Dim vị linh: đõng/ljnJ 

Mà hiệu Danh mục đira giá Đun vi VặL L iiộu Nhãn tòng Máy 

\ỉv múng 

Chiều dity < ốlkm 

A E I 1 1 ] ]  - Vữa XM mảc 25 m1 783.601 496.K45 15.766 

A E . 1 1 1 12 - Vừa XM mác 50 m1 s 34.3 03 496.K45 15.766 

AEJ1113 - Vữa XM mác 75 m1 K7K.850 496.K45 15.766 

A E J 1 1 1 4  - VữaXM mác 100 m1 925.143 496.K45 15.766 

A E . I  1  1  1 5  - Vữa XM mảc 125 m1 907-707 496.K45 15.766 

A E I  1  1  1 6  - VữaXM mác 150 m1 1.007.905 496.K45 15.766 

Chiẻu dỉy > 60cm 

A L . 1 1 1 2 ]  - Vữa XM mác 25 m1 783.601 477.630 15.766 

A t . l  1 1 2 2  - Vữa XM mát 50 m1 834.303 477.630 15.766 

A E . 1 1 1 2 3  - Vữa XM mảe 75 m1 878.850 477.630 15.766 

A E . I  ]  1 2 4  - VữaXM mác 100 m1 925.143 477.630 15.766 

A E . I  ]  1 2 5  - Vữa XM mác 125 m1 967.707 477.630 15.766 

A L . 1 1 Í 2 t ì  - VữaXM mi£ 150 m1 I.007.ỘU5 477.630 15.766 
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• _ru 

AK11200 XÂY TƯỜNG THẲNG 
Dim vị linh: đũng/lm! 

Mà hiÊu Danh mục dim giã Đưn vi Vặt Hệu Nhãn cõity Máy 

Xây tirửti^ tháng 

Chiều dàv < 6(1 um. cau < 2m 

AE.1121I - Vừa XM mác 25 m3 7S3.601 565.470 15.766 

AE.11212 - Vửa XM mác 5C m3 S34 Jt)3 565.470 15.766 

AE.11213 - Vữa XM mác 75 m1 S7Ẵ.S50 565.470 15.766 

AE.11214 - Vữa XM mác 100 m3 925.143 565.470 15.766 

AE.11215 - VữaXM mác 125 m1 967.707 565.470 15.766 

AE.1121(5 - Vừa XM mác 150 m1 1.007.905 565.470 15.766 
Chiều đày < 6(1 um., tau > Ln 

AEII221 - Vừa XM mác 25 m1 822.781 658,300 15.766 

AE.11222 - Vữa XM mác 5C m3 876.018 658,800 15.766 
AiLI1223 - Vữa XM mác 75 m1 92X793 65K.B00 15.766 

AEII224 -VữaXM mác 100 m1 971.400 658,800 15.766 

AE. 11225 - Vừa XM mác 125 m3 1.016.092 658,800 15.766 
AE. 11226 - Vừa XM mác 150 m1 1 058.300 658,800 15.766 

Chiều dày > óOcm, cao < 2 ra 

AE.11231 - Vữa XM mác 25 m3 7H3.601 543.5 lữ 15.766 
AE.11232 - Vữa XM mác 5C m3 834.303 543.510 15.766 

AE. 11233 - Vừa XM mác 75 m3 B7&850 543.510 15.766 

AE.11234 - Vữa XM mác ICC m1 925.143 543.510 15.766 
AE. 11235 - Vừa XM mác 125 m3 967.707 543.510 15.766 

AE. 11236 - VũaXM mác I5C m3 1.007.905 543.510 15.766 
C hiều dày > óOcm, cao > 2m 

AEJ 1241 - Vữa XM mác 25 m3 È22.781 623.115 15.766 

AE. 11242 - Vữa XM mác 5C m1 876.018 623.115 15.766 

A£JI243 - Vừa XM mác 75 m3 922.793 623.115 15.766 

AE. 11244 - Vfla XM mác 100 m1 971.400 623.115 15.766 

AEII245 - Vừa XM mác 125 m1 1.016-092 623.115 15.766 
AE. 11246 - VũaXM mác I5C m3 1 .058.300 623.115 15.766 
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AE.11300 XÂY TựỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NCUỈỀNG VẶN VÒ ĐÓ 
Đotl vị linh: đõny/ Im-1 

Mã hiỆu Danh mục dim giá Đtra vị Vật liệu Nhàn cỏng Máy 

Xảy Lirìrng Irụ pin, lirìrng 
CÙI1£ nghièilg 1 ủn vú đu 

Chiều day < ỗlkm, CH 5 2m 

AE. 11311 - Vữa XM mảc 25 m3 7H3.60I 617.625 15.766 

AE. 11312 - Vừa XM mát 50 m1 834.303 617.625 15.766 

AE. 11313 - Vữa XM mát 75 m1 878.S5Ữ 617.625 15.766 

AE. 11314 -VữaXM mát 100 m1 925,143 617.625 15.766 

AE.11315 - VửaXM mác 125 m3 967.707 617.625 15-766 

AE1I3IỄ - VửaXM mác 150 m3 1.007.905 617.625 15-766 

Chiều dày < ỗDtm, tao > Zm 

AE.1I321 - Vữa XM mảt 25 m3 H22.7HI 732.015 ] 5.766 

AE.1I322 - Vừa XM mảc 5C m3 876.018 732.015 ] 5.766 

AE. 11323 - Vữa XM mác 75 m3 922.793 732.015 ] 5.766 

AE. 11324 -VữaXM mát 100 m1 971.400 732.915 15.766 

AE. 11325 - Vừa XM mát 125 m1 1.016.092 732.915 15.766 

AE. 11326 -VữaXM mát 150 m1 1.058.300 732.915 15.766 
Chiều dày > òOcm, tao < 2m 

AE.l 1331 - Vửa XM mảt 25 m3 783.601 590.175 15.766 

AE.l 1332 - Vửa XM mát 50 m3 834,303 590.175 15.766 

AE. 11333 - Vữa XM mác 75 m1 878.S5Ữ 590.175 15.766 

AE. 11334 -VữaXM mắc 100 m1 925.143 590.175 15.766 

AE.1I335 - VửaXM mát 125 m3 967.707 590.175 15-766 

AE1I336 - VửaXM mát 150 m3 1.007.905 590.175 15-766 

Chiều ditv > 60em, tao > 2m 

AE. 11341 - Vữa XM mảt 25 m3 822.781 6Ể9-7S0 15.766 

AU 11342 - Vửa XM mát 5Đ m3 876.01 K 6Ể9-7S0 15.766 

AE.1I343 - Vữa XM ínảc 75 m1 922.793 6Ể9-7S0 15.766 

AE. 11344 - VừaXM mát 100 m1 971.400 669.780 15.766 

AE. 11345 - Vữa XM mát 125 m1 1.016,092 669.780 15.766 

AE. 11346 - VừaXM mát 150 m1 1.058.300 669.780 15.766 



74 CÔNG BÁO/Số 162+163/Ngày 15-8-2023 
II V.'U 

AL.11401) - AE.l ] 5WI XÂY MÓ, TRỤ, CỘT 
AE.Ỉ1400 XÂY MỎ 
AL.11501) XÂY TRỤ, CỘT 

Dira vị linh: đỏnjí/ljnJ 

Mà hiẹu Diinh TĨIỊIC dun Lĩiii Dưn vị Vặl Liệu Nhãn tỏny Mảy 

\ủ) mồ đi hộc 
Chi™ tao < 1III 

AE 1141 1 - Vữa XM mác 25 to5 783.601 650.565 15.766 

ARl 1412 - VữaXM mác 50 mJ 834.303 650.565 15.766 

AE.I1413 - Vữa XM mác 75 m' 878.850 650.565 15.766 
At.l 1414 - Vữa XM mác 100 mJ 925 143 650.565 15.766 
At.] 1415 - Vữa XM mác 125 JT1J 967.707 650.565 15.766 

AE.I1416 - Vữa XM mảc 150 m! l.007.W5 650.565 15.766 

Chiều tao >£m 

AR11421 - Vữa XM mác 25 m' B22.7S1 1.246.230 15.766 

AE,11422 - Vữa XM mác 50 to5 876.01H 1.246.230 15.766 

At.] 1423 - Vữa XM mác 75 mJ 922 793 1.246.210 15.766 
At.] 1424 - Vữa XM mác 100 JT1J 971.400 1.246.210 15.766 

At.l 1425 - Vữa XM mảc 125 m! 1.016.092 1.2A6.ĨĨ0 15.766 
AR11426 - VữaXM mác 150 mJ l.0?KJ(X> 1.246.210 15.766 

\ủj trụ, cột đủ hột 
Chiều ta li < Im 

AE.11511 - Vữa XM mác 25 m' 783.601 1.065.060 15.766 

At.] 1512 - Vữa XM mác 50 JT1J 834.303 1.065.060 15.766 
AR11513 - Vữa XM mác 75 to5 S7H.850 ] .065.060 15.766 

At.] 1514 - VữaXM mác 100 mJ 925 143 1.065.060 15.766 
AE,11515 - Vữa XM mác 125 to5 967.707 1.065.060 15.766 

At.] 1516 - Vữa XM mác 150 mJ 1.007.905 ] .065.060 15.766 

Chiều tao >£m 
At.l 1521 - Vữa XM mác 25 m! B22.7S1 1.496.025 15.766 

AR11522 - Vữa XM mác 50 to5 876.01H 1.496.025 15.766 

AE.11523 - Vữa XM mác 75 m' 922.793 1,496.025 15.766 

AE,11524 - Vữa XM mác 100 TO5 971.400 1.496.025 15.766 

At.l 1525 - Vữa XM mác 125 M' 1.016.092 1,496.025 15.766 

At.] 1526 - Vữa XM mác 150 JT1J 1 05K.300 1,496,025 15.766 
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AE.IIÓUU XẦV TƯỜNG CẢNH TƯỜNG ĐÀU CÀU 
Dim vị linh: đong/lm' 

Mà hiệu Dành mục Jun yiá Dưn vị Vật liÊU Nhãn tỏng Mảy 

x&y lướn<ỉ cánh, lirửng đấu 
tàu ủii hội; 

Chìeu tao < 2m 

AE.llóll - Vữa XM mác 25 TU3 783.601 «25.860 15.766 

AE.11612 - Vừa XM mác so TU3 834.303 «15,86« 15.766 

AE.11613 - Vữa XM mỂc 75 TU3 S7S.S50 625.H6U 15.766 

AE.11Ó14 - Vừa XM mác 100 TU3 925 143 «15,86« 15.766 

AE. 1161.5 - Vữa XM mác 125 TU3 967.707 «25.860 15.766 

AE.llóló - VùaXM mác 150 TU3 1.007.905 «15,86« 15.766 

ChìỀu tao > 2m 

AE.11Ố2I - Vừa XM mác 25 TU3 822-781 KỦ87.020 15.766 

AE. 11622 - Vữa XM mác 50 TU3 876.018 Ij087.ứ20 15.766 

AE. 11623 - Vừa XM mác 75 TU3 922.793 KỦ87.020 15.766 

AE. 11624 - VữaXM mác 100 TU3 971.400 K087.QỈ0 15.766 

AE. 11625 - Vữa XM mác 125 TU3 1.016.092 K087.020 15.766 

AE. 11626 - VữaXM mác 150 TU3 I.O5K.30O Ij087.0t20 15.766 

AE.11700 + AE.] 1S00 XÂY cỏi ĐỞ, cỏi ĐỞ DƯỜNG ÓNG 
Đom vị tính: dỏng/l m5 

Mà hiệu Danh mục đun giá Dưn vị Vát liỊu Nhãn tỏng Máy 

Xây trụ dữ đuiửtig ung 

( h ỉ  ư u  t a o  <  2m 

AE.ini 1 - Vừa XM mác 25 TU3 79^401 936.045 15.766 

AE.11712 - Vữa XM mác 50 TU3 B43 103 «6.045 15.766 

AE.11713 - Vừa XM mác 75 TU3 SH7..Ó50 «6.045 15.766 

AE. 11714 - VữaXM mác 100 TU3 933.943 «6.045 15.766 

AE. 11715 - Vừa XM mác 125 TU3 976.507 936.045 15.766 

AE. 11716 - VữaXM mác 150 TU3 1.016.70? «6.045 15.766 
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Mà hiÊu Danh mục diTTi giá Dun vị Vặt liệu Nhãn tỏny Máv 

í* hivu tao > 2nt 

At.11721 - Vữa XM mác 25 TU3 H32.021 1.1 11.725 15.766 

AE.l 1722 - Vữa XM mác 50 TU3 HK5.258 1.1 11.725 15-766 

AE.II723 - Vữa XM mác 75 TU3 932.033 1.1 11.725 15.766 

AE. 11724 - Vữa XM mác 100 TU3 980.640 1.1 11.725 15.766 

AE.11725 - Vữa XM mác 125 TU3 1.025.332 1.1 11.725 15,766 

AE.11726 - Vữa XM mác 150 TU3 1.067.540 1.1 11.725 15-766 

Xây gói dờ úirũìig ung đả hộc 

ChìỄu cau <2m 

AE.11S1I - Vữa XM mác 25 TU3 792.401 W6.045 15.766 

AE.11S12 - Vữa XM mác 50 TU3 843.] €3 936.045 15.766 

AE41S13 - Vữa XM mác 75 TU3 8H7.650 936.045 15.766 

AE11S14 - Vữa XM mác 100 TU3 93X943 «6.045 15.766 

AE.11815 - Vữa XM mác 125 TU3 976.507 936.045 15-766 

AE.11H16 - Vữa XM mác 150 TU3 1.016.705 936.045 15.766 

ChìẺu cao > 2iti 

AE.1182I -Vữa XM mác 25 TU3 H32.021 1.106235 15,766 

AE.11822 - Vữa XM mác 50 TU3 SB5.25B 1.106.235 15-766 

AE.11B23 - Vữa XM mác 75 TU3 932.033 1.106235 15.766 

AE.11B24 - Vữa XM mác 100 TU3 980.640 1.106235 15.766 

AE.11È25 - Vữa XM mác 125 TU3 1.025.332 1.106.235 15.766 

AE.11B26 - Vữa XM mác 150 TU3 1.067.540 1.106.235 15.766 
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AE. 119ŨU XÂY MẬT BẢNG, MÁI DÓC 

Đun vị tinh: dỏng/1 ni3 

Mà hỉủii Danh mục đun giá Dưn vị Vặt líÊli Nhãn tỏng Máy 

Xây mặt hany (hi hẠt 

AE.1191I - Vừa XM mác 25 TU3 783.601 54Ỉ310 15.766 

AE 11912 - Vữa XM mác 50 TU" B 34.3 03 543,510 15.766 

AE.11913 - Vừa XM mác 7? TU3 S7S.S50 54Ỉ310 15.766 

AE 11914 - Vữa XM mác 100 TU- 925 143 543,510 15.766 

AE 11915 - Vữa XM mác 125 TU" 967.707 543,510 15.766 

AE. 11916 - Vừa XM mác 150 TU3 1.007.905 543.510 15.766 

Xây mái tluc thung đii hút 

AE.l 1921 - Vữa XM mác 25 TU" 7S3.Ó01 573.705 15.766 

AEI1922 - Vừa XM mác 50 TU3 s 34 303 573.705 15.766 

AE 11923 - Vữa XM mác 75 TU" K7K.S50 573.705 15.766 

AE. 11924 - Vừa XM mác 100 TU3 925.143 573.705 15.766 

AE. 11925 - Vừa XM mác 125 TU3 967.707 573.705 15.766 

AE 11926 - Vữa XM mác 150 TU" 1.007.905 573.705 15.766 

Xây mái dốc cong đ;t hội: 

AE. 11931 - Vừa XM mác 25 TU3 811211 ỔÌ6.840 15.766 

AE.l 1932 - Vữa XM BOỂC 50 TU" K64.1H1 Ó36.ÌỈ40 15.766 

AE. 11933 - Vừa XM mác 7? TU3 909.841 ỔỈ6.S40 15.766 

AE. 11934 - VÌTd XM mác 100 TU3 967,292 ỔÌ6.840 15.766 

AE 11935 - Vữa XM mác 125 TU" 1.000.920 Ó36.ÌỈ40 15.766 

AE. 11936 - Vừa XM mác 150 TU3 ỈM2Ả23 ỔỈ6.S40 15.766 
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ÀE.IIUOỮ XÉP ĐÁ KHAN 
Đưn vi tính: dỏng/lm3 

Mà hiệu Danh mục dưn giá IÃm vị Vật líộn Nhãn tõng Máy 

xép đả kh:m khũn^ chit mạch 

AE.L21 10 - Mặ[ báng TU3 554.84Ữ 329.400 

AE.L2120 - Mái dổt thang TU3 554,S4Ữ ĨS4.300 

AE.L2130 - Mái dốt tuny 

\íp đả khiin tủ chít mạch 

XỂp đả khnii mật bằng 

TU3 579.535 543.510 

AR12211 - VttaXM mác 25 TU5 591.615 425.475 

AR12212 - VttaXM mảc 5Ữ TU5 599,701 425.475 

AR12213 - Vữa XM mác 75 TU3 606J80S 425.475 

AR12214 - VttaXM mác 100 TU5 614.193 425.475 

AR12215 - VữaXM mác 125 TH? 620.9K2 425.475 

AR12216 - VữaXM mác 150 

\íp đả kỉiLMi Iiuii duc Lhang 

TH? 627.395 425.475 

AE12221 - VữaXM mác 25 TH? 591.615 480 J 75 

AE.12222 - VữaXM mác 5Ứ TU3 599.701 480375 

AR12223 - VữaXM mác 75 TU3 606J80fl 480.375 

AR12224 - VữaXM mác 100 TH? 614.193 480 J 75 

AR12225 - VữaXM mác 125 TU3 620.9X2 480375 

AR12226 - VữaXM mác 150 

\íp đả khan mái dổe tony 

TH? 627.395 480.375 

AR12231 - VữaXM mắc 25 TU3 617.229 551.745 

AR12232 - Vữa XM mác 5D TU3 625,518 551.745 
AE.12233 - VữaXM mác 75 TU3 633,802 551.745 

AE.L2234 - VữaXM mác 100 TU3 640372 551.745 
AR12235 - VữaXM mác 125 TU3 647331 551.745 
AR12236 - VữaXM mác 150 TU3 653.904 551.745 
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1LU 

AEL123MXẴY CÔNG 
AK. 12400 XÂY NÚT HÂM 
\ÌL. 11500 XÂY CẮC Bộ phàn két CẲ i ĩ  PHỨC TẠP KHÁC 

Đun vị tính: dỏng/l m3 

Mà hiệu •anh mục dim giá Đun vi VặL Liệu Nhân tông Mầy 

xâv Cung đá hộc 

AEI2311 - Vừa XM mát 25 m3 833.781 S1S.D10 15.766 

AR12312 - Vừa XM mát 50 m3 $76.0] & S1S.0I0 15.766 

AE.12313 - Vữa XM mác 75 m1 923.793 S1S.0I0 15.766 

ÀL.12314 - VừâXM mác 100 m1 971.400 8Í&Ử10 15.766 

AE.I2315 - VừaXM mác 125 m3 1.016.092 S1S.D10 15.766 

AE.I2316 - VừaXM mác 150 

xâv nủl hùm đá hột 

m3 I.O5B.30O S1S.0I0 15.766 

AE.I24I 1 - Vừa XM mảc 25 m3 833.781 949.770 15.766 

AE.I2412 - Vừa XM mác 50 m3 K76.0IH 949-770 15.766 

AE. 12413 - Vữa XM mác 15 m3 922.793 949.770 15.766 

AL. 12414 - VữaXM mác 100 m1 971.400 949.770 15.766 

AE.I24I5 - Vữa XM mảe 125 m3 1.ừ ló. 092 949.770 15.766 

AE.I24I6 - VừaXM mác 150 

xâv tát bộ phận kít cáu 
phửe lạp đá hột 

m3 1.058.300 949.770 15.766 

AE.I251 1 - Vừa XM mảc 25 m3 832.021 1.106.235 15.766 

AE.I2512 - Vừa XM mác 50 m3 B85.25B 1.106.235 15.766 

AL.12513 - Vừa XM niác 75 m1 932.033 1.106.235 15.766 

AE.I25I4 • VừaXM mát 1 au m3 980.640 1.106.235 15.766 

AE.I2515 - Vừa XM mảt 125 m3 1.025.332 1.106.235 15.766 

AL.12516 - VữaXM mác 150 m1 1.067.540 1.106.235 15.766 
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AE.12NIII XÂY RÃNH ĐỈNH, DỎC NƯỚC, THẮC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ 
DÓC TALUY >40% 

Thunh phấn cóng việc: 

chuãn bị, bõc vác vạn chuym dá_ vửa xảy từ vi tri cbàn lai uy 1ÉH vị trí xảy, trận vữa. 
xây ki cả micl mạch ké chi [h(-Tj đúng ytu tảu kỹ thuật. 

Đun vi tính: dung/lm3 

Mà hiệu Danh mụt đưn giả Dưn vị Vật liÊu Nhãn tỏny Máy 

\MV rSnh đính, (lúc nuớc. 
thác nuứL'» ịííin chfr V IrÉn 
dỏ đúc lalm > J0% 

íh K' u tao > 5m 

AL 1261 1 - Vữa XM mảc 25 m! H47.6S1 1.501.5 15 17-554 

AR12tìl2 - Vữa XM mác 50 m! 905.9H8 1.501.515 17.254 

AL.126I3 - Vữa XM mảc 75 m! 951.l\ĩ 1.501.5 15 17.254 

AL.126I4 - VữaXMmảc 100 m! 1.010.454 1.501.5 15 17-554 

AE.126I5 - Vữa XM mác 125 m! 1.059.40(2 1.501.515 17.254 

AL.126IÓ - Vữa XM mác 150 m! 1.105 632 1.501.5 15 17.254 

í h k u  c a t ì  >  l U m  

AE. 12621 - Vữa XM mác 25 m! H47.6B1 1 756.S0U 17.254 

AE. 12622 - Vữa XM mác 50 m' 905 9H8 1 75Ó.S0U 17.254 

AE. 12623 - Vữa XM mác 75 M! 957217 1.756.800 17.254 

AE. 12624 - Vữa XM mác 100 m! 1.010 4^4 1 756.S0U 17.254 

AE.12625 - Vữa XM mác 125 m' 1.059.402 1 75Ó.S0U 17.254 

AEA2626 - Vữa XM mác 150 m' 1.105 632 1 756.800 17.254 

< hk u CHCP > 2Um 

AE.12631 - Vữa XM mác 25 m' K47.6B1 2.0WS.945 17.254 

AK12Ế32 - Vữa XM mád 50 m' 905.9HS 2.0SB.945 17.254 

AR126Ỉ3 - Vừa XM mác 75 m! 957.217 2.0SB.<M5 17.254 

AE.12634 - VữaXMmic 100 m' 1.010 454 2.0WS.945 17.254 

AE.12635 - Vữa XM mác 125 m' 1.059.402 2.0SB.945 17.254 

AEA2616 - Vữa XM mác 150 m! 1.105.632 2.0SB.945 17.254 
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AE. 13000 XÂY ĐÁ M1ẺNG (10 X 2« X J0) 
AE. 13100 XÂY MÓNG 
AE.I32UU XÂY TƯỜNG 
AE. 13300 XÂY TRỤ DỘC LẶP 

Đun vị tính: Jung/1 m3 

Mù hiệu Danh mục đtm yiá Đun vi Vật liệu Nhân tỏng Máy 

\;H dá mLẻng ] 0x241 \30 

xây múng 

AE.13111 - Vữa XM mác 25 m- 319-217 623.115 6M2 
AB.I3112 - Vữa XM mác 50 ms 338.532 623.115 6.842 

AE.I3113 - Vữa XM mác 75 m3 355.502 623.115 6.842 

AE.I3114 - Vữa XM mác 100 m3 373-13? 61ĨA15 6M2 
AE.m 15 -Vữa XM mác 125 m- 389353 623.115 6M2 
AB.I3116 - Vữa XM mác 150 m3 404.667 623.115 6.842 

\iy linYng 

Dà> < 3 (lem. cao < 2m 

AE.132I 1 -Vữa XM mác 25 m- 319.217 702.720 6.1Ỉ42 

AE.13212 - Vữa XM mác 50 m3 338.532 702.720 6M2 
AE.132Í3 - Vữa XM mác 75 m3 355.502 702.720 6M2 
AE.13214 - Vữa XM mác 100 m- 373-13$ 702.720 6M2 
AE.L3215 -Vữa XM mác 125 ms 389.353 702.720 6.842 

AL.L3216 - Vữa XM mác 150 m3 404.667 702.720 6M2 
Dà) < _Mkm. tao > _m 

AE. 13221 - Vữa XM mác 25 ms 335-178 752.130 6M2 
AB.L3222 - Vữa XM mác 50 m3 355.459 752.130 6.842 

AE.15223 - Vữa XM mác 75 m3 373.277 752.130 6M2 
AE. 13224 - Vữa XM mác 100 m- 391.795 752.130 6M2 
AE.L3225 -Vữa XM mác 125 m- 40«. 821 752.130 6.1Ỉ42 

AL.L322& - Vữa XM mác 150 m3 424.900 752.130 6M2 
Diy > ỈIỈLm. cau < 2m 

AE.13231 - Vữa XM mác 25 ms 325.283 617.625 8.032 

AB.L3232 - Vữa XM mác 50 ms 34 8.220 617.625 8.032 
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• UU 

Mà hi cu Danh mục dơn LíLii Dun vi Vặl liệu Nhãn tòng Máy 

AE.13233 - Vừa XM mác 75 m5 368.172 617.625 8.032 

AE,13234 - Vữa XM mác 100 IĨ1! 389314 617.625 8.032 

AE,13235 - Vữa XM mác 125 mJ 408.569 617.625 8.032 

AE,13236 - Vữa XM mác 15C mJ 426.754 617.625 8.032 

Dảv > 3Dcm. tau > 2m 

AE.13241 - Vừa XM mác 25 m5 341.547 732.915 K.032 

AE.13242 - Vữa XM mác Sừ mJ 365.631 732.915 8.032 

AE.13243 - Vữa XM mác 15 mJ 336.791 73X915 8-032 

AE,I32+4 - Vừa XM mác 100 m5 408.780 73X915 8.032 

AE.13245 - Vừa XM mác 125 m5 42M.W7 73X915 K.032 

AE.13246 - Vừa XM mác 15Ữ m5 44H.D92 732.915 8.032 

Xiy tru, tót 

AE.13311 - Vữa XM mác 25 mJ 376 127 1.202.310 9.817 

AE.13312 - Vữa XM mác 5Ữ mJ 407.815 1.202.310 9.817 

AE.13313 - Vữa XM mác 75 m' 435.657 1.202.310 9 817 

AE.13314 - Vừa XM mác 100 m5 464.5B9 1.202.310 9.S 17 

AE.13315 - Vữa XM mác 125 m5 491 192 1.202.310 9.817 

AE.13316 - Vữa XM mác 15C m5 516317 1.202.310 9.817 



CÔNG BÁO/Số 162+163/Ngày 15-8-2023 83 

AE. 14000 XÂY ĐẢ CHẼ 

AE.I41U0 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHÊ (10 X 10 X 20} 
AE.I42U0 XÂY TirỜNC BẢNG ĐẢ CHẺ (10 X10 X 20) 
AE.I43U0 XÂY GÓI ĐỞ ỦNG BẢNG ĐÁ CHÉ (10 X 10 X 20) 
AE.I44U0 XÂY TRỤ, CỘT BẮNG ĐÁ CHÉ (10 X lử X 20) 

Đun vị tính: dỏng/lm3 

Mi hiệu Danh mục dtm giá Đưn vi Vặl liÊu Nhãn tỏng Máy 

Xây đá che 10*10*21) 

\ẫv mímg 

AE.I4I 11 - Vữa XM mác 25 ms 1.024.65$ 743,895 10.709 

AL.I4112 - Vữa XM trác 5Ồ m1 1.060.873 743.855 lú. 709 

AE.I4113 - Vữa XM mát; 75 ms 1.092.693 743.895 10.709 

AL.I4114 - VữaXM mác: 100 m1 1.125.759 743.895 lú. 709 

AE.I4I 15 - VữaXM mác 125 ms 1 156 162 743.895 10.709 

At.141 L6 - VữaXM mác 150 m1 I.1K4.&75 743.895 10.709 

xâytưửng 

Dảv < 3lltm, eatì < 2m 

AE.I4211 - Vữa XM mác 25 ms 1.024.65$ 831.735 10.709 

AE.14212 - Vữa XM mát 50 ms 1.060.873 831.735 10.709 

At. 14213 - Vữa XM mác 75 m1 1.092.693 831.735 lú. 709 

At. 14214 - VữaXM mác 100 m1 1.125.759 831.735 lú. 709 

AE.I4215 - VữaXM mác 125 ms 1 156 162 £31.735 10.709 

AE.I4216 - VữaXM mác 150 JT13 I.1H4.&75 831.735 10.709 

Dảv < 30cm, tao > 2111 

AE. 14221 - Vữa XM mác 25 ms 1,075-891 908.595 10.709 

AE. 14222 - Vữa XM mát 50 ms 1.113-917 908.595 10.709 

AE.14223 - Vữa XM mát 75 ms 1.147328 908.595 10.709 

AẼ.14224 - VữaXM mác 100 m1 1.183.047 908.595 lú. 709 

AẼ.14225 - VữaXM mác 125 m1 UI 3.970 908.595 lú. 709 

AE. 14226 - VữaXM mác 150 ms 1.244.119 908.595 10.709 

Dảv > .'(lem. taù < ỉm 

AK14231 - Vữa XM mác 25 ms 1.024.658 743.895 10.709 

AE.I4232 - Vữa XM mát 50 ms 1,060,873 743,895 10.709 

AẼ.14233 - Vữa XM mác 75 m1 1.092.693 743.895 lú. 709 
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I /u 

Mà hiệu Danh IT1Ị1C dưn giá Dưn vị Vặl liÊu Nhãn tõny Mảy 

AR14234 - Vữa XM mác 10D m? 1.125.759 743.895 10.709 

AE,14235 - Vữa XM mác 125 m5 1 156 162 743-895 10.709 

AR14236 - Vữa XM mác 150 m5 I.1S4.S75 743-895 10.709 

Dàv > 3ũcm, caù > 2ni 

ARI4241 - Vữa XM mát 25 m5 L075.S91 828.ỘỘ0 10.709 

ARI4242 - Vữa XM mảc 50 m5 1.113.917 828.ỘỘ0 10.709 

ARI4243 - Vữa XM Tnit 75 m5 I.147.32H 828.ỘỘ0 10.709 

AR14244 - Vữa XMmảc 10D m! I.1H2.047 828.990 10.709 

AR14245 - Vữa XMmảc 125 m! 1.2 li. 970 828.990 10.709 

AR14246 - VữaXMmảc 150 m! 1.244.119 828.990 10.709 

\âv goì dử điỉửng íng 

íhku tatì < lia 

AE,14311 - Vữa XM rnát 25 m5 1.024 65H 743-895 10.709 

AEI4312 - Vữa XM Tnit 50 m! 1 060. S73 743.895 10.709 

AÊ,14313 - Vữa XM Tnit 75 m! I.092.&93 743.895 10.709 

AEI4314 - Vữa XM mác 100 m! 1.125.759 743.895 10.709 

AE.I4315 - Vữa XMmảc 125 m? 1.156.162 743.895 10.709 

AE.I431Ó - VữaXMmảc 150 m? I.1S4.&75 743.895 10.709 

Chiều tao > 2111 

ARI4321 - Vữa XM mác 25 m5 1 081 654 82S.ỘỘ0 11.007 

ARI4322 - Vữa XM mảc 50 m5 1.120.949 82S.ỘỘ0 11.007 

ARI4323 - Vữa XM mảc 75 m5 1.155.471 82S.ỘỘ0 11.007 

AR14324 - Vữa XM mác 100 m? 1.191349 828.990 11.007 

AR14325 - Vữa XM mảc 125 m? 1.224.336 828.990 11.007 

AR14326 - Vữa XM mác 150 m? 1.255.490 828.990 11.007 

Xầy tru, CÔI 

A£. ] 4411 - Vữa XM mác 25 m5 1.039.654 1.202.310 11.007 

AE.14412 - Vữa XM Tnit 50 m5 LỪT8.940 1.202.310 11.007 

AE.14413 - Vữa XM Tnit 75 m5 1.111.471 1.202.310 11.007 

AE.14414 - VữaXMmdc 100 m5 1.149349 1.202.310 11.007 

AR14415 - Vữa XMmảc 125 m? I.1H2.336 1.202.310 11.007 

AR14416 - VữaXMmảc 150 m? 1.2 li. 490 1.202.310 11.007 
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AL.I5L00 XAY MÒNG BÁN tỉ ĐÁ CHE (2U \ 20 X l$ị 

AL.I52U0 XÂY TƯỜNG BÀNG BÁ CHẼ {20 X 20 X 25) 
Đun vị [inh: dỏng/l m3 

Mù hiệu Danh mục đun giá Đun vi Vặl LiÊu Khăn tòng Máy 

Xầy đá chế 21K24K25 

\âi mủng 

AE.I5I 1 1 - Vữa XM mác 25 m3 698-017 370.575 10.114 

AE.I5I12 - Vửa XM mác 50 m3 731.81$ 370.575 10.114 

AE.I5I 13 - Vửa XM mác 75 m3 761.516 370.575 10.114 

AE.151 14 - Vửa XM mác 100 m3 792.378 370.575 10.114 

AE.I5115 - Vửa XM mác 125 m- B20.753 370.575 10.114 

AE.I5I ló - Vữa XM mác 150 m3 847.553 370.575 10.114 

Xây tưírng 

Diy < 3(km. CíH> < 2111 

AE.15211 - Vữa XM mảc 2S m- 712.098 398.025 10.412 

AE.15212 - Vữa XM mác 50 m- 747.107 398.025 10.412 

AE.15213 - Vữa XM mác 75 m3 777,966 398.025 10,412 

AE.15214 - Vữa XM mác 100 in3 809-830 Ỉ9&025 10.412 

AE.15215 - Vửa XM mác 125 m3 839.219 398.025 10.412 

AL.15216 - Vửa XM mác 150 m3 866.975 398.025 10.412 

Diy < illcm, CiH> >ìẵttầ 

AE.15221 - Vữa XM mác 25 m3 747.703 425.475 10.412 

AE.I5222 - Vữa XM mác 50 m3 784.462 425.475 10.412 

AE.15223 - Vữa XM mác 75 m3 816.759 425.475 10.412 

AE.15224 - Vữa XM mác 100 m- 850322 425.475 10.412 

AE.15225 - Vữa XM mác 125 m- 881.180 425.475 10.412 

AE.15226 - Vữa XM mác 150 m- 910324 425.475 10.412 

Dỉy > ĩOom, cao < 2m 

AE.15231 - Vữa XM mác 25 m3 69B.UI7 Ỉ8L555 10.114 

AL.15232 - Vữa XM mác 50 m3 731.81$ Ỉ8L555 10.114 

AE.15233 - Vữa XM mác 75 m3 761.516 3K1.555 10.114 

AE.15234 - Vữa XM mác 100 m3 792378 3-81-555 10.114 
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I ÍA 

Mà hiệu Danh mục ơưn yiá Dơn vi Vặl liÊu Nhãn tõny Máy 

AE.15235 - Vữa XM mác 125 m' 820.753 ĨSL555 10.114 

AE.15236 - VttaXM mác 15D m' H47.553 ĨSL555 10.114 

Dảv > 3l)cm. tau > 2m 

AE.I5241 - Vữa XM mác 25 m! 732,91® 398.025 10.114 

AE. 15242 - Vữa XM mác 50 m! 768,409 398.025 10.114 

AE.I5243 - VữaXM mác 75 m! 799.592 398.025 10.114 

AE. 15244 - VữaXM mác 100 m! $31*997 39*025 10.114 

AE.I5245 - VữaXM mác 125 m! 861.791 39S.C2S 10.114 

AE.15246 - VữaXM mác 150 m! SS9.931 39S.C2S 10.114 

AE.16L00 XÂY MÓNG RẰNG ĐÁ CHẺ (15 XỈIX 25) 
AE.1Ể2M XÂY TƯ ỜNG BÀNG ĐÁ CHẺ (15XỈ0X 25) 

Đun vi tính: dõng/lm3 

Mà hiệu Danh mục đun giá Doti vị Vật liẾu Nhầu tông Máy 

Xầy đủ ché 15x20x25 

Xây [THI 11 £ 

AE.I6I 11 - Vữa XM mác 25 m' H6I.I69 389.790 10.415 

AL.16112 - Vữa XM mỂc 50 m! H9Ủ.17H 3&9.790 10.412 

AE.IÓI 13 - Vữa XM mát; 75 m! 926.937 389.790 10.415 

AE.16I 14 - Vữa XM mán 100 m! 95H.901 Ỉ89.79Ũ 10.412 

AE.16115 - Vữa XM mán 125 m! 98S.290 Ỉ89.79Ũ 10.412 

AE.16I1Ó - VữaXM mác 150 m! 1.016.046 389 790 10.412 

Xâv tướnj£ 

Dàv < 3(km, tao < 2ra 

AL.IÒ211 - Vữa XM mác 25 m! H73.15S 403.515 10.709 

AE.I6212 - Vữa XM mác 50 m? 909-373 403.515 10.709 

AE.I6213 - Vữa XM mác 75 m' 941.193 403.515 10.709 

AE.I6214 - Vữa XM mác 100 m' 974.259 403.515 10.709 

AL.15215 - Vữa XM mác 125 m! 1.004.662 403.5 15 10.709 

AE.I6216 - VữaXM mảc 150 m! 1.033.375 403.515 10.709 
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Mà hicu Dành muc dỉTn giá Đun vi Vặl liệu Khăn tòng Máy 

Dày < 3ŨL-m, tao > 2m 

AE,1622l - Vữa XM mảc 25 m3 916.S16 447.435 10.709 

AE.16222 - Vữa XM mác 50 in3 954 M2 447.435 10.709 

AE.16223 - Vữa XM mác 75 m3 98S.253 447.435 10.709 

AE.1Ể224 - VữaXM mác 100 m3 1.022.972 447.435 10.709 

AE,1Ể225 - Vữa XM mảe 125 m3 1.054.895 447.435 10.709 

AE.I6226 - VữaXM mác 150 m3 1,0*5-044 447.435 10.709 

Dày > 30crrt, taù < 2m 

AL.16231 - Vữa XM mác 25 m3 H61.1Ò9 395.2K0 10.412 

AE.1Ể2Ỉ2 - Vfla XM mảc 50 m- 896.178 395.2K0 10.412 

AE.16233 - Vfla XM mảc 75 m- 926. «7 395.2K0 10.412 

AE.1Ể234 - VữaXM mắc 100 m3 SíSS-MI 395.2K0 10.412 

AE.1Ể235 - Vữa XM mảc 125 m3 9BS.2W 395.2K0 10.412 

AE.I6236 - VữaXM mắc 150 in3 1 016 046 395.2K0 10.412 

Dày > 34Jcm, CHỨ > 2 EI1 

AE.1Ể241 - Vừa XM mác 25 m3 904.227 417.240 10.412 

AE.1Ể342 - Vữa XM mảe 50 m3 940.987 417.240 10.412 

AE.1Ể343 - Vừa XM mảe 75 m3 Sn%2U 417.240 10.412 

AE.16344 - VữaXM mắc 100 m3 I.006.K4Ó 417.240 10.412 

AE.1Ể245 - Vữa XM mác 125 m3 1.03 7.705 417.240 10.412 

AE.16246 - VữaXM mác 150 m- 1 066.K48 417.240 10.412 
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XÂY CẠCH 
TíĩứìĩỈ! phần cóng việc: 
chuan bị, lap vả Lhãt) dờdản giâu xây. Trộn vữa, xày (ki: tá ũhữũg bộ phỊn, ktll cấu nhó 

gẳn liỀn vói bộ phận kk-l cấu chung nhir đưũng vicn bệ cứa biỏ, gừ chi -V.V. Linh váo khỏi 
iLTỢitg) báu đám đủng yêu tiu kỳ thuật, vặn cbuycn vát liịỊii trùng pliụni vi 30m. 

- Vừa xãv [rung đtra giá sứ (lụng vừa \i măng PC40, cát cú mũ đun độ ]ÓT1 ML = 1,5-2,0 
AE.2M00 XẲY GẠCH BÁT SÉT NUNG (6,5 X LU,5 X 21) 

AE.lắOOữ XẲY MÓNG 
Đom vi tính: dóng/1 m3 

Mà hiệu Danh THỊIC đun tíiíi Dơti vi Vặl LiẾu Nhãn tỏny Máy 

Xây móng pyỊth đái SẺÉ nung 
tì,5\lũ,S\22 

Chiều tlciv < 33em 

AE.2I 111 - Vữa XM mác 25 m3 898.541 389.790 10.412 

AE.2I 112 - VữaXM mác 50 m5 938*511 m790 10.412 

AE.2I 113 - Vữa XM mác 75 m' 972 409 389-790 10.412 

AE.2I 114 - VữaXM mác 100 mJ L006.SS5 m790 10.412 

AE.2I 115 - VữaXM mác 125 

Chiều dàv > 3Jtm 

m3 1.039.290 3&9.790 10.412 

AE.21211 - Vữa XM mác 25 m' KBK.471 345.870 10.709 

AE.21212 - VữaXM mác 50 mJ 929MI 345,570 10.709 

AL.21213 - Vữa XM mác 15 m3 964.887 345.870 10.709 

AE.21214 - VữaXM mác 100 mJ 1.000.551 345,570 10.709 

AE.21215 - VữaXM mác 125 m' 1.034.074 345.870 10.709 
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AE. 22000 XÂY TƯỞNG THÁNG 

EXTTL VỊ tính: đung/lm3 

Mà hiựu Danh mục úưn giá Đưn vị vât liệu Nhãn câng Máy 

xây luìmg Ihiiriỵ gạch đát 
Sitt nung 6,5x1 (1,5*22 

Chiều diiy < 1 Itm 

Chiều tatì < tim 

AE.221 1 1 - Vửa XM mảc 25 m3 1.045.739 521.550 9.519 

AE.22I 12 - Vừa XM mát 50 m3 1.079.025 521.550 9,519 

AE.22113 - Vữa XM mác 75 m3 1.107.554 521.550 9.510 

AE.221 14 - VữaXM mắc IU0 m3 1.155.964 521.550 9.510 

AE.221 15 - VửaXM mát 125 

Chiều cao í 2Hin 

m® 1.162.950 521.550 9.51 9 

AL.22I21 - Vữa XM mác 25 m3 1.045.739 568.215 55.697 

AE.2212,2 - Vửa XM mát 50 m3 1.079.02? 56H.215 55.697 

AL.22I23 - Vừa XM mát 75 m3 1.107.254 56H.215 55.697 

AE.22124 - VữaXM mác IU0 m3 1.135.964 56H.215 55.697 

AE.221Í5 - Vữa XM mảt 125 

Chiéu OQ < ỈDOin 

m3 1.162.950 56H.215 55.697 

AE.22I31 - Vữa XM mác 25 m3 1.045.739 623.115 105.722 

At.22132 - Vừa XM mát 50 m3 1.079.025 623.115 105.722 

At.2213J - Vữa XM ínảc 75 m3 1.107.254 623.1 15 105.722 

AE.22134 - VửaXM mát 100 m® LI 35.964 623.115 105.722 

AL.22I35 - Vữa XM mảt 125 

Chiều cao í lOOm 

m3 1.162.950 623.1 15 105.722 

AE.2214I - Vửa XM mảc 25 m3 1.045.739 650.565 158/423 

AL.22I42 - Vừa XM mát 50 m3 1.079.025 650.565 158/433 

AL.22I43 - Vừa XM mát 75 m3 1.107.254 650.565 158/433 

AE.22144 - VữaXM mác 100 m3 1.135.964 650.565 I5K.423 

AE.22145 - VũaXM mác 125 

Chiều dày <33cm 

m3 1.162.950 650.56? I5K.423 
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Mà hiộu Danh mục dtm giá Đun vị Vật liệu Nhàn tùny Máy 

Cbitiu CAO í 6m 

AE.22211 - Vữa XM mác 25 m* 943.468 447.435 10.412 

AR22212 - Vữa XM mác 50 m* 935.437 447.435 10.412 

AR22213 - Vữa XM mác 75 m1 LD2L029 447.435 10.412 

AR22214 - Vữa XM mác 100 m* ỉ .057.229 447.435 10.412 

AR22215 - Vữa XM mảc 125 m* 1.091.255 447.43? 10.412 

Cbítìii CH[| < -8m 

AR22221 - Vữa XM mác 25 m* 943.468 45B.415 56-590 

AR22222 - Vữa XM mảc 50 m* 985-437 45H.415 56-590 

ARÍ2223 - Vữa XM mảc 75 m* 1.021.029 45S.41? 56-590 

AR22224 - Vữa XM mác mo m* 1.057.229 45S.41? 56-590 

AR22225 - Vữa XM mảc 125 mJ 1.091.255 45B.415 56.590 

Chiều cao < lOOm 

AR22231 - Vữa XM mảc 25 mJ £43.468 505.080 106-615 

AR22232 - Vữa XM mảc 5Ữ mJ 935.437 505.080 106-615 

AR22233 - Vữa XM mác 75 m1 1.021.029 505.080 106-615 

AR22234 - VữaXMmảc 100 m1 1.057.229 505.080 106-615 

AR22235 - Vữa XM mảc 125 m1 1.091.255 505.080 106-615 

Chku cao < 200m 

AE.22241 - Vữa XM mảc 25 m1 943.468 527.040 159.316 

AE.22242 - Vữa XM mảc 50 m1 935.437 527.040 159.316 

AE.22243 - Vữa XM mảc 75 m1 1 .(J21.029 527.040 159.316 

AE.22244 - Vữa XM mác 100 m* I.057.22M 527.040 159.316 

AR22245 - Vữa XM mảc 125 m1 I.0M ị .255 527.040 159.316 

Cbiẻii dii> > 33tm 

c bi ti 11 CAO í 6m 

AE.22311 - Vữa XM mảc 25 nấ* 932 K95 387-045 10.705 

AR22312 - Vữa XM mác 50 nấ* 976.312 387-045 10.709 

AE.22313 - Vữa XM mác 75 nấ* L013-I31 387-045 10.709 

AR22314 - Vữa XM mác 100 nấ* Lft50J79 387-045 10.709 

AE.22315 - Vữa XM mác 125 m® I.0S5.77K 3H7.Q45 10.709 
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Mả hiộii Danh inụu dơTi giá Đ(JH vị Vảt Liệu. Nhãn cỏny Máy 

Chiều cao < 2Km 

AE.22321 - Vữa XM mác 25 m3 932.895 419.985 56.887 

AE.2232,2 - Vừa XM mác 50 m1 976.312 419.985 56.887 

AịL.22111 - Vữa XM mác 75 m1 1.013,131 419-985 56.KK7 

AE.22324 -VữaXM mắc 100 m1 1.050.579 419.985 56.HS7 

At.22325 - Vữa XM mác 125 m1 I.0H5.77K 419,985 56.SK7 

Chiều cao < lUOm 

AE.22331 - Vửa XM mác 25 m* 932. H95 401.160 106.912 

AịL.221ỉĩ - Vữa XM mác 5C m1 976312 461.160 106.912 

AE.2Í333 - Vửa XM mác 75 m* 1-013.131 401.160 106.912 

At.22334 - VữaXM mác IGO m1 1.050.5 n 461.160 106.912 

At.22335 - Vữa XM mác 125 m1 I.0M5.77H 461.160 106.912 

Chiều eatì < ZUUm 

AE.22341 - Vừa XM mác 25 m1 932. S9? 483.120 159.613 

AE.22342 - Vữa XM mát 50 m1 976.312 483.120 159.613 

At.22343 - Vửa XM mác 75 m* 1-013.131 483.120 159.613 

AE.22344 - VữaXM mác IU0 m1 1.050-579 483.120 159.613 

AE.22345 - Vữa XM mác 125 m3 1.085.778 483.120 159.613 

(Xem tiếp Công báo số 164 + 165) 


